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Bài ESTE 
Ì 


Biết khái niệm, tính chất và một sô ứng đụng của este. 


I- KHÁI NIỆM, DANH PHÁP 
Xét các phản ứng : 
| r”, H;SÖ, (đặc) 
C;H,OH +CH,COOH @——————> CH,COOC.H, + H;O 


etyl axetat 


CH;COOH + HO — [CH¿); — CH -CH; ———.¬> > 
ị : 


CH: 
CH:ạ 
isoamyl axetat 


Các hợp chất etyl axetat, isoamyl axetat thuộc loại hợp chất este. 


Như vậy, khi tui (0u CHI ở nhóm cacBoxvl của axit cacboxylc ha nhờn 
+ thì được este. 


Este đơn chức cô công thức chung là RCOOR", trong đỏ R là gốc hiđrocacbon 
hoặc H; R' là gốc hiđrocacbon. 

Este được tạo thành từ axit no đơn chức mạch hở và ancol no đơn chức mạch 
hở được gọi là este no đơn chức mạch hở có công thức phân tử C.H:; O- 
(với n z 34). 


Tên của este RCOOR' gồm '.¡ 4ì: 4` cộng thêm tén tóc axit RỨUM) (đuôi "“at”), 
Thị dụ : CH:COOCH: : ctyl axetat ; CH›=CH-COOCH: : metyl acrylat ;... 


II - TINH CHẤT VẬT LÍ 
Các este là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường và chúng !¡¡ ít tui Iruie 
nuriic, SỐ VỚI các axIt có cùng khôi lượng mol phân tử hoặc phân tử có cùng số 
nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn hẳn, 


Thị dụ : 


CH,CH,CH„COOH CH;COOC,H, 
sôi ở 163 59C gôi đ 77% 
tan nhiều trong nước. ít tan trong nước. 


Sở đi có sự khác nhau nhiều về độ tan và nhiệt độ sôi giữa este với axit và ancol 
là do este không tao được liên kết hiđro giữa các phân tử este với nhau và kha 
năng tao liên kết hiđro giữa các phân tử ešte với các phân tử nước rất kém. 
Các cste thường có mùi thơm đặc trưng : isoamyl axetat có mùi chuối chín ; 
etyl butirat và etyl promionat có mùi dứa ; geranyl axetal có mùi hoa hồng... 
CHCOOCH,CH;CHCH; 
CH 


CHaCOOCH;C;H; 


Hình I.I. #en:yi œve¿zdr có Hình 1.2, /sodmyl œvetat 
KMMÙI thơm tu hịwi nhữi Lo mìni thưưn của ChHÓI 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Este bị thuỷ phân trone môi trường axIt hoặc bazơ. 
Thí nghiệm : Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 mÌ ety] axetat, sau đó thêm 
vào ông thứ nhất | mÌ dung dịch H;SO, 30%, vào ông thứ hai I ml dung dịch 
NaOH 30%. Chất lòng trong cả hai ông nghiệm đều tách thành hai lớp. Lắc đều 
cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhe (có thể đun cách 
thuỷ) trong khoang Š phút. Trone ống nghiệm thứ nhật, chất lông vẫn phân 
thành hai lớp ; trong ống nghiệm thứ hai, chất lỏng trở thành đông nhất, 
Giai thích - 
— Trong ống nghiệm thứ nhất đã xay ra phản ứng : 


: ',H;5Ó, 
CH;COOC;H, + HO ———> CH;COOH +C,H.OH 


Phan ứng thuận nghịch nên este vàn còn và 1uo thành hai lớp chất lòng. 


— Irong ông nghiệm thứ hai đã xảy ra phản ứng : 
CH,COOC;H. + NaOH ——> CH;COONa # C.H.OH 
Phan ứng xáy ra một chiêu nên este đã phan ứng hết, Phan ứng thuy phân este 


trong dung dịch kiềm còn được gọi là phản ứng xà phòng hoá. 


Ngoài ra, este còn có phản ứng của pốc hiđrocacbon. 


IV - ĐIỀU CHẾ 


Các este thường được điều chế bằng cách đun sôi hôn hợp gồm ancol và axi 
cacboxylic, có axit H›SO, đặc làm xúc tác (phản ứng este hoả). 


RCOOH + R'OH £— *=*C> RCOOR' + H,O 


Tuy nhiên, có một số este không điều chế được bằng phương pháp này tmmà có 
phương pháp điều chế riêng. Thí dự ; Vinyl axetat (CH-COOCH=CH-}) được 
điều chế bằng phản ứng cộng hợp giữa axit axetc và axetilen. 


CH;COOH + CH=CH ————> CH;COOCH=CH, 


V-ÙNG DỤNG 


tị 


Bảnh 


== 
` 
_ 


Nước hoa 


HN 
Ì =——— ESTE —->~ 
/Ƒ; N Phụ gia thực phẩm 


Hình 1_3. S.r ,? 
mótf ở t6 clụng của este 


keo dàn 


C, 


©› 


e Do có khả năng hoà tan tốt nhiều chất nên một số este được dùng làm 
dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyÌ axetat), pha sơn (buty] axetat), 

e« Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyÌ axetat), 
poli(metyÌ metacrylat).... ~ 


e Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong 
công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat....), mĩ phẩm (linaly]l axetat, 
øeranyÌ axetat,...),.. 


BAI TẬP 
Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống ở các phát biểu sau : 
a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. 
b) Este là hợp chât hữu cơ trong phân tứ có nhóm COO.. 
c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C.H„„O›, với n > 2. 
d) Hợp chất CH.COOC,.H; thuộc loại site. 
e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancolt là este. 
Ứng với công thức phân tử C„HạO› có bao nhiêu este đồng phân của nhau 2? 
A. 2; B.3; C. 4; D. 5. 


JL1P211-]|¬] 


Chất X có công thức phân tử C„HạO,.. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất 
Y có công thức C„H-O.Na. Công thức cấu tạo của X là 

A. HCOOC.-H¿. B. C;H,COOCH:. 

C, CH;COOC.-H:. D. HCOOC,H¿. 

Thuỷ phân este X có công thức phân tử C„HạO› trong dung dịch NaOH thu được hôn 
hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỈ khối hơi so với H„ bằng 23. Tên của X là 
A. etyl axetat. B. metyl axetat. 

C. metyl propionat. D. propyl fomail, 

Phản ứng thuỷ phân của este trong môi trường axit và môi trường bazØơ khác nhau 
ở điểm nào ? 

Đốt cháy hoàn toàn 7.4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO. (đktc) 
và 5,4 gam nước. 

a) Xác định công thức phân tử của X. 

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đú đến khi phản ứng hoàn toàn thu 


được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Việt công thức cấu tạo của X và tính 
khối lượng của Z. 


Bài LIPIT 


3 


e« Biết khái niệm vả phân loại lipit, 


_ 


œ Biết tỉnh chất hoá học và ứng dụng của chất béo, 


I- KHÁI NIỆM 


Linit là những hợp chút hữu cơ có trong tế bảo sông, không hoà tan trang Hước 
Nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phản cực. 

Về mật cấu tạo, phần lớn lipi1 là các este phức tập, bao gồm chất béo (còn gọi 
là triglixerit). sáp. steroit và photpholipn..... Sau đây chỉ xét về chất béo. 


II - CHẤT BÉO 


1. 


Khải niệm 


( fMdi Béo là Hi cAth củđ ghXxerol với avr Béo, gọi chúng là triphverit hay là 
, : $‡ | l 
triavvieliverol. 


Axit héo là axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh. 
Các axit béo thường có trong chất béo là : axit stearic (CH:[CH-|,„COOH). 
axit panmuc (CH:|CH:], ;COOH). axit oleic (¡š-CH:{CH:];CH=CHỊCH;];COOH). 
Công thức câu tạo chung của chất béo ; 

R!COO — thụ 

RˆCOO -CH 

R?COO - CH. 
(trong đó RÌ, Rˆ, RỶ là gốc hidrocacbon. có thể giống nhau hoặc khác nhau). 
Thí dụ - (CH:ÍCH;]¡COO)C+:H¿ : tristearoylglixerol (tristeari) ; 

(CH;[CH;];CH=CHỊCH;];COO);C;H‹ : trioleoylglixerol (triolem) ; 


(CH-[CH;],;COO)+C:H‹; : tripanmitoylglixerol (tripanmitin), 


ˆ Axyl là rên của nhóm R-CO- được hình thành bảng cách bớt đi nhóm —ÕH cua phân từ RUOOH 


Hình 1,4, Mó hinh phản tư chất béu 


Mỡ bỏ, lợn, gà,... dầu lạc, đầu vừng, dầu cọ, dầu ô-hu.... có thành phần chính 
là chất béo. 


Hình 1.Š, Möi số nguốn cung cần chát béo từ thức vạt và động vật 


2. Tính chất vật lí 


Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trang thái lòng hoạc rản. Khi trong phân tử 
có góc hiđrocacbon không no, 0h dự (CI2H;;COO):C-H;, chất béo ở trạng thái 
long. Khi trong phân tử có gốc hiđrocacbon no, 0ñ dụ (C¡;H;¿COO);C;H:. 
chất béo ở trạng thải rản. 


Mỡ động vật, dầu thực vật đều không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các 
dung môi hữu cơ như benzen., hexan, clorofom.... Khi cho vào nước, dâu hoặc 
mỡ đều nöi, chứng tỏ chúng nhẹ hơn nước. 


3. Tính chất hoá học 


Về câu tạo, chất béo là trieste nên chúng có tính chất của este nói chung, như 
tham gia phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit, phản ứng xà phòng hoá và 
phản ứng ở gốc hiđrocacbon. 


q) 


b) 


c) 


Phản ứng thuỷ phán 


Đun chất béo, £hí đụ tristearin, với dung dịch axit H;SO, loãng sẽ xảy ra phản 
ứng thuy phân : 


=6 


° H+ 


| tết 
(CHa[CH¿]¡¿COO)2CaH; + 3HyO ———> 3CH;[CH;j,¿COOH +C;H.(OH); 


tristsarin axIt stearic glixerol 


Phản ứng xà phòng hoá 


Cho một lượng chất béo r: .¡, bí đụ tristearm, vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, 
đun sôi nhẹ hỗn hợp tronx khoảng 30 phút đồng thời khuấy đều. Để nguội hỗn 
hợp, thu được chất lỏng đồng nhất. Rót thêm [0Õ — 15 ml dung dịch NaCl bão 
hoà vào hỗn hợp, khuấy nhẹ sau đó giữ yên hỗn hợp, thấy có lớp chất rắn mầu 
trắng nhe nổi lên trên, đó là muối natri của axit béo. 


(CH;[CH;],¿COO)2C:H;+3NaOH -> 3CH:[CH;]¡¿COONa +C¿H‹(OH); 


tristeann natri stearat giixerol - 


Vì muối này được dùng làm xà phòng nên phản ứng trên được gọi là phẩn ứng 
xà phòng hoá. 


Phan ứng công hidro của chát béo lòng 
Khi đun nóng chất béo lỏng, /h/ dụ triolem (C¡2+H:a2COO})4C-H, trong nổi kín 


rồi sục dòng khí hiđro (xúc tác ND, sau đó để nguội, thu được khối chất rắn là 
tristeamm do đã xảy ra phản ứng : 


(C,2H:;COO)-C-H. (lóng) + 3H; Tay (C¡;H:zCOO)-2C-:H; (rắn) 
Phản ứng này được đùng trong công nghiệp để chuyển hoá chất béo lỏng (đầu) 
thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc thành bơ nhân tạo và để sản 
xuất xà phòng. 


Dầu mỡ để lâu thường có mùi khó chịu (hôi, khét) mà ta gọi là hiện tượng mỡ 
bị ôi. Nguyên nhân của hiện tượng này là do liên kết đôi C=C ở gốc axit không 
no của chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này 
bị phân huy thành các anđehit có mùi khó chịu và gây hại cho người ăn. Sau 
khi đã được dùng để rấn, đầu mỡ cũng bị oxi hoá một phần thành anđehit, nên 
nếu dùng lại dầu mỡ này thì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 


4. Ứng dụng 


Ca 


Chất béo có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. 


Chất béo là thức ăn quan trọng của con người. Nó là nguồn dinh dưỡng quan 
trọng và cung cấp một lượng đáng kể năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhờ 
những phản ứng sinh hoá phức tạp, chất béo bị oxi hoá chậm tạo thành CO., 
H;O và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất béo chưa sử dụng đến được tích 
luy trong các mô mỡ. 


Chất béo còn là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết cho cơ thể. 
Nó có tác dụng bảo đảm sự vận chuyền và hấp thụ các chất hoà tan được trong 
chất béo. 


Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và ølixerol. 


Ngoài ra, chất béo còn được dùng trong sản xuất một số thực phẩm khác 
như mì sợi, đồ hộp,...Dầu mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế 
thành nhiên liệu. 


BÀI TẬP 


Chất béo là gì 2 Dầu ăn và mỡ động vật có điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất 
vật lí ? Cho thí dự minh hoa. 


Phát biểu nào sau đây là không đúng 2 

À. Chát béo không tan trong nước. 

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh. 


Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của giixerol với axit linoleic 
C;;H„,COOH và axit linolenic C+;H;aCOCOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các 
trieste có thể có của hai axit trên với glixerol. 


Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để. trung hoà 
lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hoà 2,8 gam 
chất béo cần 3,0 ml dụng dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên. 


11 


12 


Lấ 


N 


5... Tổng số miligam KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng 
este trong 1 gam chất bệo gọi là chỉ số xã phòng hoá của chất béo. Tỉnh chỉ số xà 
phòng hoá của mẫu chất béo có chị số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn mỗi 
lượng axIf stearic = 

——__ #wư hiệu 

Í — 


BÀ^ SỰ CHUYẾN HOÁ LIPIT TRONG CƠ THẾ NGƯỜI 


Chất béo lä một trong những thành phần cơ bán trong thức ăn của con 
người. Khi bị öoxi hoa chậm trong cơ thể nhớ các enzim xúc tác, chất bảo 
cung cấp nhiều năng lượng hơn chất dam, chất đường từ 2 - 3 lần. VỊ chất 
béo không tan trong nước nên chúng không thế thăm qua thành ruột để 
di nuôi cứ thế, Nhờ có các enzim xúc tắc, chất héo hị thuỷ phân thành 
#lixerol và axit béo, Clixerol được hãp thụ trực tiếp, còn axI béo được 
mặt chuyển thành dạng tan dẻ đãng hấp thụ được qua mao trang của ruột 
vào thành ruội. thành ruột, glixerol và axit héo kết hợp lại thành chãi 
béo mới. Chất béo mới đi vào máu và vào mỗ mỡ. Ở đây, chất béo bị öxi 
höá thành CC}-, H2) và giái phóng năng lượng cùng cấp cho hoạt động 
của cơ thể, 


đại KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG 
3 VÀ CHẤT GIẶT RỦA TÔNG HỢP 


se Biết khái niệm vẻ xà phòng và chất giật rửa tống hợp. 
« Biết phương pháp sản xuất xà phòng và chất giặt rứa 
tống hợp. 


I- XA PHÒNG 


1. 


Khai niệm 

Xà phòng thường dùng là hôn hợp muỗi natri hoặc muối kah của axit béo. có 
thêm một số chất phụ gia. Thành phản chủ yếu của xà phòng thường là muối 
natri của axii panmitic hoặc axit stearic, Ngoài ra, trong xả phòng còn có chất 
độn (làm tăng độ cứng để đúc thành bánh), chất diệt khuẩn và chất tạo hương... 


Phương pháp sản xuất 
Muôn sản xuất xả phòng, người ta đun chất béo với dung dịch kiêm trong các 
thùng kín ở nhiệt độ cao. 

(R-COO);C;H. +3NaOH —'—;y 3R-COONa + C;H.(OH), 


Hồn hợp các muối natri của axit béo sinh ra ở trạng thái keo. Để tách muối này 
ra khỏi hôn hợp, người ta thêm muối ăn vào hỗn hợp. Các muối của axit bẻo 
nổi lên được lấy ra sau đó được trộn với các chất phụ gia rồi ép thành bánh. 
Phần dung dịch còn lại được đem tách lấy plixerol dùng trong nhiều linh vực khác. 


than (6. Một góc nhân xưởng của nhà máy sạn vất và nhàng 
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Ngày này, xà phòng còn được sản xuât theo sơ đồ sau : 


Thi": 
: Q..!°# | 
CH-|CH.],„CH„CH-.|CH.|J,,CH, —#——+> 2CH,[CH,|,„COOH 


2CH-|CH;]¡„COOH + Na„CO, -> 2CH;|CH;],¿COONa + H;O + CO, 


II - CHẤT GIẶT RÙỦA TỔNG HỢP 

1. Khái niệm 
Để hạn chế việc khai thác dầu. mỡ động. thực vật vào việc sản xuất xà phỏng 
và đáp ứng yêu cầu đa đang của đời sống, người ta đã tông hợp nhiều hợp chất 
không phải là muối natri của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như 
xà phòng. Những hợp chât này được gọi là chất giặt rửa tổng hợp. 


2. Phương pháp sản xuất 
Chất giặt rửa tổng hợp được tổng hợp từ các chất lấy từ dầu mỏ. 7¡ dự, muối 
natri đođexvlbenzensunfonat là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp 
được điều chế theo sơ đổ ; 


NasCOg 
F. `. 


axit đođexylbenzensunfonic natri đođexylbenzensunfonat 


Hình 1,7, Chí trật ra tổng hợp 
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IIÌ - TÁC DỤNG TẨY RỦA CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RÙA TỒNG HỢP 


Muôi natri trong xà phòng hay trong chất giật rửa tổng hợp có khả năng làm 
giảm sức cảng bề mặt của các chất bấn bám trên vải, da,... đồ đó vết bản được 
phân tán thành nhiều phân nhỏ hơn rồi được phân tán vào nước và hị rửa trôi đi 
(xem hinh 1,8), 


Phần tử xả phòng 
. Pa: 


SOOUC [L1 LO (2C ((0(10 (10 (010491). “2-1! “z '®.' 5 hCO c:ˆC(.-CU. 
m . =x- .s 


- _ VI bẩn 


Tĩnh 
„ , „ 
: - (1102141, >.. 


Hình 1.8. %7 đứ? gui trình làm xạch vét hẳn cau và phòng 


Các muối nanmniftat hay stearal của các kim loại hoá trị H thường khó tan trong 
nước. do đó làm giam tác dụng giặt rửa của xà phòng. Vị vậy không nên dùng 
xà phòng để giặt rửa trong nước cứng (nước cỏ nhiều ion Ca“*, Mg"*), Các muối 
của axit đođexylbenzensunfonic lại tan được trong nước cứng, do đồ chất giặt 
rửa tổng hợp có ưu điểm hơn xà phòng là có thể giặt rửa cả trong nước cứng. 


BÀI TẬP 
1. Xà phỏng là gì ? 
2. Hãy điền chữ Ð (đủng) hoặc 5 (sai) vào ð trồng ở các phát biểu sau : 
a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoä. L] 
Ð} Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xã phòng. LÌ 


c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được 
xã phỏng. LÌ 
d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp L] 


3. Một loại mã đông vật chứa 205% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoylglixerol và 50% 
trioleovlglixerol (về khổi lương). 


3) Viết phương trinh hoá học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xả 
phong hoả loại mỡ trên 
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b) Tỉnh khối lượng muổi thu được khi xà phỏng hoá 1 tấn mỡ trên bằng dụng dich 
NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%. 


Nêu những ưu điểm và hạn chế của việc dùng xà phòng so với dùng chất giặt rửa tống hợp. 


Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trợ bị 
loại bỏ trong quả trinh nấu xà phỏng) để sản xuất được 1 tấn xà phỏng chứa 72% khối 
lương natri stearal. 


THÁNH PHẦN CÚA BỘT GIÁT 


Trong bột giặt, ngoài thành phần chính thường là muối của axit 
ankylbenzensunfonic còn có khoảng 20% chất hoạt động bể mát, côn lại là 
các chất phụ gia gÖm : 

- Các muối silicat, photphat tạo môi trường bazơ yếu để loại trừ tỉnh axit 
của chất bấn. 

— Chất độn Na„SO, làm cho bột tơi xốp, 

- Chất tẩy trăng là những chất oxt hoá, tấy được màu nhựng không ánh hướng 
đến vải và phẩm nhuộm, thí dụ natri peborat NaB(,.4H,O hoặc NaC]O. 
~ Các enzim làm xúc tác cho việc phá vỡ và loại trừ các chất bẩn có nguồn 
g8ỐC protein. 

— Chất tạo huỳnh quang để tao vé trắng hơn. 

- Hương liệu để tao cảm giác dễ chịu cho người mặc. 


LUYỆN TẬP 
ESTE VÀ CHẤT BÉO . 


Củng cö kiến thức về este và chất béo ; 
Cầu tạo, phản loại, tỉnh chảt của este và lipit. 


¡- KIẾN THÚC CÂN NHỚ 
1. Khai niệm 


Khi thay nhỏm OH cua nhóm cacboxvt trang phản từ av tcacboxylic bảng 
nhằm OB ta được hợp chất exte, 


Đặc điểm câu tạo ; Trong phản tứ evte của ÄxvH cacBoxylc có nhóm COOR, với 
R là gốc hiđrocacbon. 


Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân từ C H„„O»› với n > 2. 


Chát héa là triexte của avữ Bếo có mụch cacbon dài với ghverol 
2. Tính chất hoá học 


* Phản ứng thuy phần, xúc tắc aXIL : 


t" 


.H,§O, 
RCOORl + HO £————~ RCOOH + RÌOH 
® Phản ứng xả phòng hoá : 
RCOOR! + NaOH —*—> RCOONa+ RIOH 
(R=COOI;C;H¿ + ÄNAOH ———+ 3R—COONa + CH.(OH), 
® Phản ứng hiđro hoá chất héo lóng : 
(CH:|CH.|„CH=CHỊCH.J„COO),CH, + 3H, - Ằ—; 
(CH-[CH›|,¿COO);C:H, 


+ HDÀHÖC1zZ;C|-ST-& 17 


II - BÀI TẬP 


hà 
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So sánh chất béo và este về : Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và 
tính chất hoá học. 


~-~ 


Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO„ làm xúc tác) có thể thu được 
mấy trìies†e 2 Viết công thức cấu tạo của các chất này. 


Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic 
(C¡;H;zCOOH) và axit panmitic (C¡zHa;COOH) theo tỉ lệ moi 2 : 1. 
Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây ? 


A. C,;H,;COOCH, B. C;;H,2COOCH, 
C,,H..COOCH | C,.H„,COOCH 
C,,H„.COOCH, C,;H„„COOCH, 

C. C,gHa;COOCH, D. C;H„yCOOCH, 
C,;H„/COOCH C;zH›,COOCH 
C;.H„.COOCH, C,.H„,COOCH, 


Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích 
của 3,2 qam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. 


a) Tìm còng thức phân tử của A. 
b) Thực hiện phản ứng xà phòng hoá 7,4 gam A với dung dịch NaOH đến khi phản 


ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 8,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi 
của À. 


Khi thuỷ phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat 
C:yHa;COONa và m gam natri oleat C;;HạaCOONa. 


Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. 


Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hớ X với 100 ml dung dịch KOH 1M 
(vừa đủ) thu được 4,8 gam một ancol Y. Tên gọi của X là 

A. etyl fomal. B. etyl propionat. 

C. etyl axetal. D. propyl axetal. 


Đốt chảy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khi CO» (đkte) 
và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là 

A. CHẠO¿. B. CaHạO-. 

C. C„HạO.. D. C:HạO:. 

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đú với 150 gam dung 
dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng 


A. 22%. B.42,31%. 
C. 57,7 %. D. 881%. 


2 HOAHOC1Z2(G)-ST-B 


CA Biết khái niệm cacbohiđrat và phân loại ca ch: hì 1 

Œ Biết được cấu tạo của từng loại cacbohiđrat  - 

LÌ Hiểu các tính chất tiêu biểu của từng bạc 
cacbohiđrat và ứng dụng của chúng.. 


"",”Â". ÁWÁ ăm= ruế mh-ŸhGNbm ä số đlmlin cha. Ba g ` 3... K- St Si GEN u.2/14/5x24u ce. . nh. M:hmÖlãmlnmfr  Ụ, 


Lủa - nguồn cung cấp tỉnh bột 
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MỞ ĐẦU _ _—_—~ 


Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường dùng gạo, ngô, khoai, sắn, 
mía, quả ngọt.... vì trong chúng chứa loại chất dinh dưỡng quan trọng 
là tỉnh bột (gao, ngô, khoai, sản), đường saccarozơ, ølucozơ, fructoZơ 
(mía, qua ngọt,...). Ta cũng thường dùng giấy viết, vải sợi bông (chứa 
chủ yếu là xenlulozơ). Các chất tinh bột, đường saccarozơ, ølucozơ, 
fructozơ, xenlulozơ có công thức chung là C (H;O),„ nên có tên là 


cacbohidrat (còn gọi là gÏuxIt, saccariU). Vậy : 


Cacbohidrat là những hợp chát hữu cơ tạp chức và HDES HỆ có công thức 
chung là C.(H,O)„. 


Thí dụ : 

Tỉnh bột (C,H;¿O,)„ hay [C.(H„O),|„ hay Cụ. (H¿O).... 
Glucozơ C,H¡2O, hay C.(H„O),. 

Cacbohiđrat được chia thành ba nhóm chủ yếu sau đây : 


— MonosaccarIt là nhóm cacbohidrat đơn giản nhất, không thể thuỷ 
phân được. 7 hí dụ : glucozơ, Íructo7Ơ. 


— Đisaccarit là nhóm cacbohidrat mà khi thuỷ phân mỗi phân tử sinh ra 
hai phân tử monosaccarIt. 


Thi du : SaCCaroz0, mantOZơ. 


— Polisaccarit là nhóm cacbohidrat phức tạp, khi thuỷ phân đến cùng 
mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccar11. 


Thí dụ : tình bột, xenlulozZơ. 


GLUCOZƠ 


e® Biết cấu tạo dạng mach hở của glucgZơ. 
« Biết tỉnh chất các nhóm chức của plUcozơ và vàn dụng nó 
đế giải thích các hiện tượng hoá học liên quan đến glucozơ. 


I- TÍNH CHẤT VẤT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 


Glucozơ là chất rắn, tỉnh thể không màu, để tan trong nước, có vị ngọt nhưng 
không ngọt băng đường mía, 


Cilucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rẽ,... và nhất là tronp 
qua chín. Đặc biệt glucozữ có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường 
nho. Trong mật ong có nhiều glucozơ (khoảng 30%). CGlucozơ cũng có trong cơ 
thể người và động vật, Trong máu người có một lượng nho glucozơ với nông đô 
hảu như không đổi khoảng Ð,l%. 


Hình 2.l. (2u nhị chữa nhIÈH gÌuc (272 
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lí - CẤU TẠO PHÁN TỬ 
Glucozơ có công thức phân tử là C,H,›O,. Để xác định cấu tạo của glucozơ, 
người ta căn cứ vào các đữ kiện thí nghiệm sau : 
¬ Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxI hoá bởi nước brom tạo thành axit 
gluconic, chứng tô phân tử glucozơ có nhóm CH=O). 
¬ Glucozơ tác dụng với Cu(OH)„ cho dung dịch màu xanh lam, chứng tỏ 
phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau. 
— Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CHaCOO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm OH. 
— Khử hoàn toàn glucozơ, thu được hexan, chứng tỏ có 6 nguyên tử C trong 
phân tử glucozơ tạo thành một mạch không nhánh. 


Vậy : Glucozơ là hợp chất tạp chức, ở dạng mạch hở phân tử có cấu tạo của 
dnrteht đơn chức và ancol Š chức. Công thức cấu tạo của glucozơ dạng mạch 
hở như sau : 


6 Š 4 3 2 
CH-OH - CHƠH - CHOH - CHOH - CHOH - CHÍ = Ô 


hoặc viết gọn hơn là CH;OH[CHOH]„CHO. 


Trong thực tế, ølucozơ tỏn tại chủ yếu ở hài dạng mạch vòng : d—glucozơ và 
—ølucozơ (xem phần tư liệu). 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Glucozơ có tính chất của anđehit đơn chức và ancol đa chức (poliancol). 


1. Tính chất của ancol đa chức 

ga) Tác dụng với Cu(OH), 
Thí nghiệm : Cho vào ống nghiệm lần lượt vài giọt dung dịch CuSO, 0,5%, 
1 ml dung dịch NaOH 10%. Sau khi phản ứng xảy ra, gan bỏ phần dung dịch dư, 


giữ lại kết tủa Cu(OH);. Cho thêm vào đó 2 ml dung dịch glucozơ 1%. Lắc nhẹ 
ống nghiệm. 


Hiện tượng : Kết tủa bị tan ra cho dung địch màu xanh lam. 


Giải thích : Ở nhiệt độ thường, glucozơ phản ứng với Cu(OH); cho phức 
đỏng glucozơ Cu(C,.H,¡O/)s tương tự như glixerol. 


2C,H,zO, + Cu(OH);, -> (C.H,¡O,);¿Cu + 2H2O 
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b) 


đ) 


b) 


Phản ứng tao esie 

Glucozơ có thể tạo este chứa Š gốc axit axetic trong phân tử khi tham gia phản 
ứng với anhiđrit axetic (CH;CO).2O, có mặt piniđin, 

Tính chất của anđetit 

Oxi hoá giucozơ bằng dung dịch AgNO; rong amoniac (phản ứng tráng bạc) 
Thí nghiệm - 


Cho lần lượt vào cùng một ống nghiệm sạch l mÍ dung dịch AgNO: 1%, sau 
đó nhỏ từng giọt dung dịch NH; cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện lại tan hết. 
Thêm tiếp vào Í mÏÌ dung dịch glucozơ 1%. Đun nóng nhẹ. 


Hiện trương : Thành ống nghiệm sáng bóng như gương. 
Giải thích : Dung dịch AgNO: trong NH; đã oxi hoá glucozơ tạo thành muối 
amoni øluconat và bạc kim loại bám vào thành ống nghiệm. 


HOCH,[CHOH],CHO + 2AgNO, +3NH, +H,O ——> 


_> HOCH,|CHOH],COONH,„ + 2AgỶ +2NH,NO, 
amoni gluconat 
Oxi hoá glucozơ bằng Cu(OH); 
Trong môi trường kiểm, Cu(OH); oxi hoá ølucozơ tạo thành muối natri gluconat, 
đồng() oxIt và H;O. 
HOCH.[CHOH],CHO + 2Cu(OH), + NaOH —'—> 


-> HOCH„[CHOH],COONa + Cu,O+(đỏ gạch) + 3H ;O 


natrí gluconat 


c)_ Khử giucozơ bằng hiđro 


Khi dân khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng, có Ni làm xúc tác, thu được 
một poliancol gọt là sobitol : 


CH,OH[CHOH],CHO +H„ —Ÿ*-“—; CH,OH[CHOH],CH,OH 


sobitol 
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2. 


Phản ứng lên men 


Khi có enzm xúc tác, glucozơ trong dung dịch lên men cho ancol etylic và 


- enzIm 
khí cacbonc: C,H 2O, —————> 2C,H,OH+2CO,† 
30-35 : 


IV - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


1. 


2. 


V- 


Điều chế 


Trong công nghiệp, plucozơ được điều chế bằng cách thuy phân tình bột nhờ 
xúc tác là axit clohiđric loãng hoặc enzIm. Người ta cũng thuỷ phân xenlulozơ 
(trong vỏ bào, mùn cưa,... nhờ xúc tác là axit clohiáric đặc) thành glucozơ để 
làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic (xem bài 6). 


Ứng dụng 


Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tầng lực chơ người già, trẻ 
em và người ốm. Trong công nghiệp, glucozơ được chuyền hoá từ saccarozơ 
dùng để tráng gương, tráng ruột phích và là sản phẩm trung gian trong sản xuất 
ancol etylic từ các nguyên liệu có tinh bột và xenluÌozơ. 


FRUCTOZO 
Một trong các đồng phân của glucozơ có nhiều ứng dụng là fructozơ. 
Fruetozơ có công thức cấu tạo dạng mạch hở” là 

6 5 4 3 2 ! 


CH;OH -~ CHOH —- CHOH - CHOH —- CO - CH-2OH 


Fructozơ là chất kết tình, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường 
mía, có nhiều trong quả ngọt như dứa, xoài,... Đặc biệt trong mật ong có tới 40% 
fructozơ làm cho mật ong có vị ngọt sắc. 


Tương tự như glucozơ, fructozơ tác dụng với Cu(OH)› cho dung dịch phức 
Cu(C,H,¡OÖ,)› màu xanh lam (tính chất của ancol đa chức), cộng hiđro cho 
poliancol C.H,„O, (tính chất của nhóm cacbonyl), 


” Thực ra, fructozơ tồn tại chủ yếu ở đạng mạch vòng œ-fructozơ và Ñ—fructozø (xem tư liệu). 
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Tương tự glucozơ, fruc(ozơ bị oxi hoá bởi dung địch AgNOa trong amoniac và 
bởi Cu(OH)»; trong môi trường kiểm. Đây là phản ứng của nhóm andehit xuất 
hiện do trong môi trường bazơ, frucfoZơ chuyên thành ølucozơ 


.-~ 


OH 
FructozZở  <———— Glucozơ 


BÀI TẬP 
GlucozZơ và fructozở 
A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH);. 
B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử. 
C. là hai dạng thù hình của cùng một chất. 
D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. 
Cho các dung dịch : Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào 
sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên 2? 
A. Cu(OH), ; B. Dung dịch AgNO: trong NH: ; 
C. Na kim loại ; D. Nước brom. 


Cacbohiđrat là gi 2 Có mây loại cacbohiđrat quan trọng ? Nêu định nghĩa từng loại và 
lấy thí dụ minh hoa. 


Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử cúa glucozơ 2 

Trinh bày cách nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng 
phương pháp hoá học : 

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic ; 

b) Fructozơ, glixerol, etanol ; 

c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic. 

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ 
với lượng vừa đú dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đã sinh ra 


bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn. 
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CẤU TRÚC PHẦN TỬ GLUCOZƠ VÀ FRUCTOZƠ 


Glucozơ và tructoZơ là 2 monosaccarit phố biến và gân pgùi với đời sống 
COIT THƯỜI. 

Ơ dạng mạch hớ, phản tử glucozơ có 5 nhóm chức ancol và 1 nhóm chức 
andehit : CH,©H|CHOHHI„CHO ; còn phần tử tructozơ có 5 nhóm chức 
ancol vả 1 nhóm chức xeton : CH„OH|CHOHI ,COCH,OH. 

Nhỏm CH ở vị trí số 5 trong phần tử ølucozơ dễ dàng công vào liên kết đôi 
C=C của nhóm chức anđehit tạo ra các dạng mạch vòng là œ—pÌUcoz7ơ vã 
l—glucozơ : 


Thu CH„OH 


CH,OH 
| CH - OH 


H H 
^“=— GHƠH GH=O %—” 
HỘ QH CHƠH - CHOH 
H OH H OH 
Dạng œ-glucozơữ Dạng mạch hở Dạng J-glucozơ 


(4) (B] (c) 
Hình 2.2. Afö hình phản tứ gÌucoztt + đ] [lạng 0 ; Bị Dạng mạch hữ ; c) Dụng 


Tương tự, nhỏm OJH ở nguyên tử cacbon số 5 trong phản tử fructozơ dễ 
dàng cộng vào nhóm C=€) tạo ra dạng vòng ơ-fructozơ hoặc []—-tructOZƠ. 
Hai dang mạch vòng này cũng chuyến hoá lần nhau qua dạng mạch hở 
tương Lự như glucOzU : 


CH.©H 
CH;OH- CH.,OH CH - 0H 
—= GIỚNH GcH,OH S%=” 
H OH ung -=C=Q 
©GH H OH H 
Dạng ti-Íructozữơ Dạng mạch hở Dang B-Ífructozơ 


2B 


đại SACCAROZƠ, TINH BỘT 
6 VÀ XENLULOZƠ 


- 


Biết cầu tạo phản tử, những tỉnh chất điến hình và 
ứng dụng của saccarozơ, tỉnh bột vả xenlulozơ. 


I- SACCAROZƠO 


Saccarozơ (C¡:H¬›Ø¡,) là loại đường phỏ biến nhất, có trong nhiều loài thực 
vật. có nhiều nhất trong cây mía (hình 2.3), củ cải đường và hoa thốt nối, 

Tuỳ theo nguồn gốc thực vật, các thương phẩm 1ừ saccarozơ có tên là đường 
mía. đường củ cải... 


1. Tinh chất vật lí 


Saccarozơ là chất răn kết tỉnh, không màu, không mùi. có vị ngọt, nồng chảy 
Ở LIS5ĐC. Saccar0zơ tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độ 
(ử 20°C, 100 ml nước hoà tan 2ll.,Š5 gam saccarozơ ; ở 90°C, 100 mÌ nước 
hoà tan 43 gam saccaroz0ì. 


2. Cấu tạo phân tử 


Saccarozơ không có phán ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom, 
chứng tỏ phân tử saccarozơ khóng có nhóm chức CHO. Khi đun nóng dụng 
địch saccarozơ với H:SO, loãng được dung dịch có phan ứng tráng bạc do trong 
dung dịch thu được sau khi đun có glucozơ và fructozd. Vậy ; 

Saccarozơ là một đisaccart được câu tạo từ một gốc gølucozơ và một góc 
fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử 0XI. 


Hình 2.3. Ma — nghi Củng Cử XdUCdrt0T0 


+7 


q) 


ñ) 


q) 
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Như vậy, trong phân tử saccarozơ không có nhóm anđehit (CH=O), chỉ có các 
nhóm anecol (OH!). 


Tỉnh chất hoá học 


Do không có nhóm chức andehnit nên saccarozữ không có tính khử như glucozơ. 
nhưng có tinh chat cú co] địi chức. Mặt khác, do được cấu tạo từ hai gốc 
mũnO5aCCaTIt nên saccaTozơ ‹úủ ph. tin thv nhân 
Phan ứng với CuH(OH); 
Trong dung dịch, saccarozơ phản ứng với Cu(OH])- cho dụng địch đồng saccaral 
Tàu xanh lam. 

2C¡aH-2Öni + Cu(OH)¿; —> (C¡2H:(O,¡)2Cu + 2H-O 
Phản ứng thuy nhán 
Khi đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác, saccarozơ bị thuy 
phân thành glucozữ và ÍructoZở : 

| Hư hy `. 

CrgHuzÔv, de HỢ) —=*— GUH,J2Ấ), +, EHHVÓÔ, 
SaccarozZd qlucozd fructozd 


Phan ứng thuy phân saccarozơ cũng xay ra Khi có xúc tác enzIm. 


San xuất và ứng dụng Cây mía 
Sđn xuai 0| Ép (hoặc ngảm, chiết) 
S4CCaTOZƠ đƯợC sản xuât từ cây 


mía, củ cai đường hoặc hoa thốt NO TN-ĐEN CN 

nốt. Ở Việt Nam, quy trình sản øI + Vũi sữa, lọc bỏ lap chải 
xuâtL sacCcarozơ từ cây mía gốm 

các công đoàn chính sau : Dung dịch đường có lẫn canxi saccarat 


s| + CO, lọc bỏ CaCO, 
Dung dịch đường (có màu) 

4 + SO. (tây màu] 

(5)| Cô đặc để kết tình, lọc 


“đà, 


Đường kính Nước rỉ đường 


b) 


Ứng dụng 


Saccarozơ là thực phẩm quan trọng của con người. Trong công nghiệp thực 
phẩm, saccarozơ là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp. Trong 
công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Saccarozơ còn 
là nguyên liệu để thuỷ phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng 
ương, tráng ruột phích. 


TINH BỘT 
Tính chất vật lí 


Tính bột là chất rắn, ở đạng bột vô định hình, màu trăng, không tan trong nước 
lạnh. Trong nước nóng, hạt tinh bột sẽ ngâm nước và trương phông lên tạo 
thành dung dịch keo, gọi là hồ tỉnh bột. 


Cấu trúc phân tử 


Tình bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích œ — glucozơ liên 
kết với nhau và có cóng thức phân tử là (C,H,„O‹),„. Các mắt xích œ — g]ucozZ0 
liên kết với nhau tạo thành hai dạng : amtlozơ và amilopectin (hình 2.4a 
và 2.4b), 


Amilozơ được tạo thành từ các gốc ơ — glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết 
œ — l,4— ghcozIt thành mạch đài, xoắn lại. Amilozơ có phân tử khối lớn, vào 
khoảng 200 000. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh do các đoạn mạch 
œ — ølucozơ tạo nên. Mỗi đoạn mạch gồm 20 đến 30 mát xích ơ— glucozơ 
liên kết với nhau bằng liên kết œ — I4 — ghicozit. Các đoạn mạch liền kết với 
nhau bằng liên kết œ - I,6 — glicozit. Amilopectin có phân tử khối rất lớn, 
khoảng I 000 000 — 2 000 000. Chính vì vậy mà amilopectin không tan trong 
nước cũng như trong các dung môi thông thường khác. 


SÉS, 


œ2 cờ 2P SE, so S rời xin” 
h &: ..... \, 
|  « „ 
a) œ~1.4-glicozr = 
d 
ỗ ( 
E= # -_= 
b. Ỏ ằ 
hố " 9 
` ° » 
` Ð O 
§ [) đ;GŒœs _—~ 


# tz- 1,đ-glicqzIl ¬ b 9 Q 
: › “ ọ 

ở ử g 

4 

) cổ Ø” 

C2 >C SÌ 

A „2 XS, 

_ j _. F: 


Xư | u -1,B-glicozil 
bJ 


Hình 3-4. ð) AE hình phản tứ amilar ; hị Mfo hình nhản tự anioneclin 
Tỉnh bột (trong các hạt neũ cốc. các loại củ) là hỏn hợp của amilozơ và 
qim1llopectin. trong đó amilopecctIn thường chiếm tí lệ cao hơn. Mạch tình bột 
không kéo đài mà xoắn lại thành hạt có lễ rỗng. 
Tình bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Từ khí 
cacbonic và nước, dưới tác dụng cưa ính sắng mãi trời và chất điệp lục, tình hội 
được tạo thành theo sơ đỏ phản ứng : 


n 


lì s1. 1š 
chải thép? luc 


qlucozd tin bội 
3. Tỉnh chất hoa học 
a) Phan ứng thuy phán 


Đun nóng tính hột trong dụng dịch axI vô cơ loạàng sẽ thụ được gluc0zở : 
_ TIÊN lì 
Ấ„EiyokOy),.PJ7U1.Ú) TY HỆ, DI sài, 
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h) 


Trong cơ thể người và động vật, tính bột bị thuy phân thành glucozơ nhờ 
CÁC #n⁄1m. 


Phan ứng màu với iaí 


Thí nghiệm - Tiền hành thí nghiệm như ở hình 2.5. ống nghiệm đựng hồ tỉnh 
bột và l; (bì cũng như mật cắt củ khoai + l; (c) đều có màu xanh tím. 


Œiai thích : Do câu tạo mạch ở dạng xoän có lỏ rồng, tỉnh bột hấp phụ tot cho 
màu xanh tím. 


_ 


` Dung dịch lạ - 
: 
¿ 


a) h) c) 
Hình 32.5. ¿j Ông nghưêm cưng dung dịch hồ tính hội 2° : 
hị Nhú thêm cải piọt dụng địch 1: luàng vào dụng dịch hà tình hột ; 


CÍ Nhị ti gọt dưng dịch tang Fý vào mật rất củ khoai lang 


Ung dụng 


Tình bột là một trong những chàt định dưỡng cơ bản của con người và một xổ 
động vật. Trong công nghiệp. tỉnh bột được dùng đề sản xuất bánh kẹo, #lucoZơ 
và hồ dán. 

Trong cơ thê người, tình bột bị thuỷ phân 
thành ølucozởỡ nhờ các enzmn Irong nước 
bọt và ruột non. Phân lớn ðlucozơ được hấp 
thụ Irực tiện qui thành ruột vào mầu đi nuôi 
cơ thể : phản còn đư được chuyển về gan. 
Ở gan, glucozỡữ được tổng hợp lại nhờ 
enzim thành elicogen dự trữ cho cơ thê, 


liinh 2.6, Hạnh chia 
thứ hầm Từ gạt! nén 
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III - XENLULOZƠ 


ch 


Các sợi xenlulazơ 
„_ử thành 1ê bảo thực vật 


Hình 3.7. Sư venfui::=ơ 


Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên 

Xenlulozơ là chất rằn dạng sợi, màu trăng, không có mùi vị. Xenlulozơ không 
tan trong nước và nhiêu dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen.... nhưng tan 
trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hoà tàn Cu(OH): trong amoniac I. 
xenlulozơ la thành phân chính tạo nên màng tế bào thực vặt. tạo nên bộ khung 


của cây cối. Trong bông nõn có gần 98% xenlulozơ : trong gỗ, xenlulozơ chiếm 
40 — 5# khối lượng. 


Câu trúc phân tử 
xenlulozơ là một polisaccarIt. phân từ gôm nhiều góc [j—glucozơ liên Kết với 


nhau thành mịch kéo đài, có phần tự khối rất lớn, vào khoang 2 Q00 D00. Nhiều 
mạch xenlulozơ phép lại với nhau thành sợi xenlulozơ. 


Khác với tĩnh hội, xenlulozư chỉ có cấu 1ao muaịch không phân nhẳnh, mỗi gốc 
C,H,¿Ös có 3 nhóm OH, nên có thể viết : 


(C,H,j¿Ö4j„ hay [C2H;O.(OHI)l, 


3. Tính chất hoa học 
a) Phản ứng thuy phản 
Đun nóng xenlulozơ trong dụng dịch axI vô cơ đặc, rhí dự H;3Ó), 70%, sẽ thu 


được øluco7Ø : 
(CN. Jð 1 enNDj CO = is p#PÏ1Õ 
` m 1Ù? aỚ b, Ỷ"W"ẾỆ ức, EÌ 
Phan ứng thuỷ phán xenlulozơ cũng xảy ra trong dạ dày của động vật ân có nhữ 
enzIim xenlulaza. 
b)_ Phan ứng với avxH! nữrtc 


Đúun nóng xenlulozơ trang hồn hợp axit nrc đặc và axit sunfuric đặc thủ được 
xenluluzØ trnIrat : 


(C,H;O,(OH), |, + 3nHNO,(đặc) —P:Ä3:” ý IC HUO,(ONO,).], + 3nH,Ơ. 


7” 


Xenlulozơ 1rimtrat rất dễ cháy và nề mạnh không sinh ra khối nên được dùng 
làm thuốc súng không Khi. 


4. Ung dụng 
Những nguyên liệu chứa xenlulozơ (bóng. đạay, gÕ....) thường được dùng trực 
tiên (kéo sợi đệt vai. trong xây dựng. làm đồ pố....) hoặc chế biến thành giây. 


Xenlulozơ còn là neuyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ viseo, 1 axetiL, 
chế 1uo thuốc súng không khối và chế tao phím ảnh, 


Phát biểu nào dưới đây là đúng 7 

A. Fructozd cô phản ứng tràng bạc, chứng †ö phân tử fructozd có nhóm chức CHO. 
B. Thuỷ phản xenlulozg thu được gÌucozd. 

C Thuy phân tỉnh bột thụ được fruclozơ và qlucgzd 

D Cả xenlulozơ và tinh bột đều cỏ phản ứng tráng bạc. 

Trong những nhận xết sau đây, nhận xet nảo đúng (Ð)., nhân xét não sai (S}) 2 

a) Saccarozø được coi là một đoan mạch của tình bội. 


h) Tình böt và xenlulazd đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozd. 


4 HOÖÀHDECT1¿|EC}-ST-À 343 


F " 
nha 


5 
bo 
_ 
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cì Khi thuỷ phân đến củng saccarozơ, tỉnh bột và xenlulozø đều cho một loại 
monosaccarit 


d) Khi thuỷ phản đến cùng, trnh hột vã xenlulozg đều cho qlucozd. 
a) So sanh tỉnh chất vật li của qlucozơ, saccarozơ, tình bột và xenluloz0 
b} Tìm mỗi liên quan về cầu tạo của qlucozd, saccarozg, tỉnh bột và xenluloz0. 


Hãy nêu những tính chất hoảä học giống nhau của saccarozd, tỉnh bởi và xenlulozd. 
Viết phương trình hoa hạc (nêu cỏ). 


Viết phương trình hoả học của các phản ứng xảy ra (nêu cỏ) trong các trưởng hợp sau : 
a} Thuỷ phân saccarozd, tỉnh bôt và xenluilozd. 

h} Thuỷ phân tỉnh bột (có xúc tắc axit), sau đỏ cho sản phẩm tác dụng với dung dich 
AgNO› trong NHà,. 

°) Đun nóng xenlulozd với hỗn hợp HNO:/H„SO, đặc. 


Đề trảng bạc môi số ruột phích, người 1a phải thủy phân 100 gam saccarozd, sau độ 
tiến hảnh phản ứng tràng bạc, Hãy viết các nhương trình hoä học của phản ứng xảy 
ra. tinh khôi lượng AgNO› cần dùng vả khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn. 


_— Tư liệu 


= 


Sằ `, 1. TÍNH BỘT TRÔNG THIÊN NHIÊN 


Tình bột là san nhằm (quang hoa của cay côi, Khó dự trừ tỉnh hột trong cây 
thường la các hạt tuạo, ngủ....l, qua (chuối, bơi, củ thoai. sẵn, Hàm lượng 
trnh hột trong hat pao là cao nhất Z0 — 80%), tiếp đến là hạt ngõ (05 — 7hUái, 
hạt la mí (6Ú = 7095), hạt lụa miạch (5 605%), Trong khoai tây và cac laal 
khuiai, sản tười chỉ vào khoảng T17 — 23495, 


2. GIẢY VIẾT 


Ngày xưa, người ta phải viết các văn Bán, thư từ trên các tâm trẻ, nửa hay 
to, da, Mâm T3 sau Công Meguyên, giầy mới xuất hiện ở Trung Quốc, sau 
đỏ mở rộng ra thế giới, Thời đó, giấy dược sản xuất trang các xương thú 
công, Năm l79, nhà khoa học Phần Lu-i Ro-be (iLaus Robert) đã phải 
mình ra máy làm giấy, đất cự sở cho công nghiệp san xuất giầy, Hguyen 
liệu chế sản xuất piấy là ró, trẻ, nữa, rơm ra. bà múa... CJ Viết Xam., cách 
đẫy vài chịc năm, còn có các xướng thủ công sản xuất giầy gio (từ vo cầy 
"Ho? Hiến này, công nghiên piậy Việt am khả hiện đai. sản xuất nhiều 
chúng loại giấy chất lim cao như ở Công tí piay Bãi Bằng (Phụ Thọ. 


3 HOAHDC—'Z(r:¡-—-BH 


LUYÊN TẬP 
CẤU TẠO VÀ 
TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT 


«Hệ thông hoá kien thức vẻ cầu tạo và tỉnh chát của 
các lòat cacbophidrat diễn hình, 


« Vân dụng kiến thức về các tính chát chính của cái 
lom các bohidrat tiểu biểu để giải bài tập. 


|- KIẾN THÚC CÂN NHỚ 

1. Cầu tạo 

da) Glucozư và ƒruciozơ (C,Ì1 3Ö, ) 
Ciucozở ở đạng mạch hờ là monoandehit và noliancol : CH:OH|CHOH|,CHO 
Frncta=z ở đạng mạch hơ là monoxetơn và poliancol, có thể chuyên hoá thành 


8luc02 Irong môi trường bazØ : 


.... (HL . 
CHOHICHOIH|,—CO-CH:OH 1... CH-OHICHOH|,CHOH - €C HIC 


bị Saccarozơ (C ¡j1 š:O1,, hay CẶ1T1.Os=O-C.H,Ð:) 


Phân từ Không có nhôm CHẾ), có chức poliancol, 


€) Tính bọt và xeniulozơ (C.H©), 
Tình bọt : Các mat xích œ— e8lucozơ liến kết với nhau thành mạch xuân lò xo, 
phần từ Không có nhóm CHỦ. 
Aenlnul¿a=rr Ð Các mát xích li—glucozư hiến kết với nhau thành mịịch Féo dài, 
phản tử không có nhóm CHO và mỏi mắt xích có 3 nhỏm OH tự do. nẻn có thẻ 
viết : [CLH;O,(OID), |. 
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2. Tính chất hoá học 


a)  Giucozơ có phản ứng của chức andehit 


~_~~ 


CH„OH|CHOH],CHO + 2AgNO. +3NH, +H,O —'—› 
-> CH,OH|CHOHJ,COONH, +2Ag} + 2NH,NO, 
Fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc do trong môi trường kiểm, ÍructoZơ 
chuyền hoá thành glucozơ. 
b)_ Giucozơ, fuct(ozơ, saccarozơ và xenlulozơ có phản ứng của chức poliancol 


— Glucozơ, fructozơ. saccarøzơ phản ứng với Cu(OH)„ cho các hợp chất tan 
màu xanh lam. 


— Xenlulozơ tác dụng với axif nitric đậm đặc cho xenlulozZơ trinttrat : 
_ : đ 
(C,H.„O,(OH),], + 3nHNO, (đặc) —_ [C,„H„O„(ONO,).], + 3nH,O 


cọ Saccarozơ, tỉnh bột và xenlulo:zu có phan ứng thuỷ phán nhờ xúc tác axit 
hay enzim thích hợp 


H` hoặc cnzim 
CVH,,O,~O-C, HO, +HẠO — C8" ý cH O +C,H,VO, 


Saccarozơ glucoz0 fructoZg 
(Ệ ÍÏ: ðO, dê Ô: TU TEESPHHCv giệ đít vộ) 
61! hp s)n 3 LỒN SIN 'h- 
tinh bột hoặc xenlulozơ giucozgd 


d) Phan ứng lên men rượu 


cñ1z1m 
CạH,,Ó, — + 2C,H,O: 2O, 


II - BÀI TẬP 
v)ể phân biệt các dung dịch glucozd, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất 
nào sau đáy làm thuốc thử 2 
A. Cu(OH)- và AgNO./NH. , B. Nước brom và NaOH ; 
C. HNO2 và AgNO,/NH. ; D. AgNO,/NH: và NaOH. 
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Khi đột cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khi CO.. và hơi nước 
có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các 
chất sau 2 


A. AxIt axetic : B Glucozd _ 

C. 5accarozg ; D. Fructozd. 

Trinh bảy phương pháp hoả học để phân biết các dung dịch riêng biệt trang mỗi nhôm 
chất sau : 

a) Glucozd, nqlixerol, anđehit axeUc. 

b) Glucoz0d. saccarozd, qlixerol. 

c) Saccarozơ, anđehit axetic, hồ tinh bột 

Tử 1 tấn trnh bột chữa 209%% tạp chất trợ có thể sản xuất được bao nhiều kq qglLcczơ, 
nếu hiệu suất của quả trinh sản xuất là 75% ? 

Tính khỏi lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân . 

8) 1 kq bồi gạo có 805% tính bột. còn lại là tạp chất trơ. 

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozg, còn lại là tạp chất trơ. 

c} †1 kq saccarozd. 

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoản toàn. 

Đối chảy hoàn toàn 16.2 qam một cacbohiđrat X thu được 13.44 tít khí CO+ (đkte) 
vả 9.0 gam nước. 

a) Tim công thức đơn giản nhất của X. X thuộc loại cacbohidrat nào đã học ? 

b) Đun 16,2 qam X trong dụng dịch axit thu được dung dịch Y Cho Y tác dụng với 


lượng dư dung dịch AgNO./NH:a thu được bao nhiêu gam Agq ? Giả sử hiệu suất của 
quả trình bằng B0%%. 


đi 
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THỤC HANH 
ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
CỦA ESTE VÀ CACBOHIDRAT 


« Biết tiên hành, quan sát và giải thích một số phản tmp về 
esle và Cacbohidrat, 


« Ren luyên mót số kí năng thí nghiệm : nhỏ biệt, lắc, nạn, 
lục, đn nồng.,.., 


NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 


In nghiệm |. #3rểi chế e†YP 0Yetef 

Cho Ï mÌ ancol c1ylic. Í mÌ axIE axetic nguyên chất và L giọt axH sunfuric đặc 
vào ông nghiệm. Lắc đu, đồng thời đun cách thuy 5 — 6 phút trong nổi nước 
nóng 6Š — 70°C (hoạc đun nhẹ trên neọn lừa đèn côn, không được đun sôi], 
L.àm lạnh rối rồi thêm vào ống nghiệm 3 mÌ dụng địch NaCT bào hoá. Quan sát 
hiện tượng. piát thích và viết phường Trình hoá học, 

hi nuhiem 2, Phứun đt và nhàng haa 


Cho vao bát sứ nhò khoảng Í am mỡ (hoặc dâu thực vật) và 2 — 3.5 mÌ dụng 
dịch NaÓÖH 40%. Đun hôn hợp sói nhẹ và liên tục khuấy đêu bảng đùa thuy 
tỉnh. Thỉnh thoäng thêm vài giọt nước cất đê giữ cho thể tích của hôn hợp không 
đối. Sau 8 — 1 phút, rốt thêm vào hỗn hợp 4 — §Š mÌ dụng địch Na€CT bão hoà 
nóng, khuấy nhẹ, Để nguội và quan sát 


Cn:a thích và viết nhương trình hoá học. 


TH nghiệm À, Phạn ng của gitC0SỞ với CHÍNH): 


Cho 5 giọt dung dịch CuSO, 5⁄2 và khoang | mỊ dung dịch NAOH L0 vào ông 
nghiêm. [ắc nhẹ, rồi nạn ho lớp dung dịch giữ lày kết tủa Cu(OHH)-. Cho thêm 
vào đỏ 3 mÍÌ dung địch eglucozơ LÝ, lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng, 

Đun nông ng nghiệm, quan sát, Chat thích và viết phương trình hoá học. 

hi nghiêm 4, Phăn trọ cưa ho tíHh BỘT VỚI toi 

Cho vài siọt dung địch Töt vào ông nghiệm đựng sản Í — 3 m[ dụng dịch hồ tỉnh 
bột (hoặc nhỏ vài giọt dung địch tốt lên mặt cắt củ khoai lang tươi hay sẵn Lưới], 
Quan sắt mầu sắc và giải thích, 

Đun nóng dụng dịch một lát, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng thi 
nghiệm. Giai thích. 


—¬" 


E xÊN 


= 


AMIN, AMINO AXIT. 
VÀ CRTEDK cọ. 


Amin là qì ? Cấu tạo và tính chất của amin.' 

Amino axit là gì ? Cấu tạo và tính chất của amino it: 
Khái niệm, cấu trúc, tính chất và vai trò của d/ilox8 n 
trong cuộc sống. 


Sơ lược về MS»? REES DẦN) Lộ c3 


| Cá là nguồn thực phẩm giàu [t2 0Rhjb} Su : 


AI 


tl | 


hị 
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Hi AMIN 
Q 


« Biết khải niệm, phản loại và gọi tên amin., 
® Hiểu các tính chất điển hinh của amin. 


KHÁI NIỆM, PHẦN LOẠI VÀ DANH PHÁP 
Khái niệm, phân loại 


Khi thay thể nguyên tự H trang nhán từ NH, bảng gốc hiđracacbon ta thụ 
(HH (HINH. 


Thí dụ - 
NH:, CH:NH:, C,H;:- NH., CN: =NH-CH:. Ệ ÈNH, 
amoniac metylamin phenylamin đimetylamin xIclohexylamin 


Amin thường có đồng phân về mạch cacben, về vị trí của nhóm chức và về hậc 
qmin. Thi dụ ứng với công thức phân tử CH,¡N có các đồng phân : 


CH¡~ CH„- CH„~ CHy— NH; CH,-CH-CH,NH, 
CH, 
CH,~CH;- CH-CH, CH,~N~CH,CH, 
NH, CH, 


Ammm được phân loại theo hai cách thông dụng nhất : 


Theo dc hidroracbon, ta cô : amin mạch hở như CH:NH;, C2H:NH; 
qmìn thơm như C,H:NH;:, CH;¡C,HỤẠNH:.... 


mm... mm 


Thea húc của qmn (Bậc amin thường được tỉnh băng số gốc hiđrocacbon liên 
kết với nguyên tử nitợ) ta cô : amản bắc một như C)HLNH, „in Sóc hai như 


CH;:-NH-CHH:, ¿min bạc bạ như CH,—N-CH:. 
_ = 
CH 


3 


2. Danh pháp 


Tên của các amin thường được gọi theo tên mốc — chức (gốc hiđrocacbon với 


chức amin) và tên thay thê (bàng 3. |). 
Bảng 3.1. Tên của một vải amin 


“ă=i 


KT ty) tcxC ni n ]-s D30 G22. / ä „.. \ F1 #- 
- k lui C- | In LÁ 2 ẨN..- ly vi 
la _ ` ' Xe. F _"''ƑF 1 = = 5 lị Pe- tr 
La. ... Ỉ Ì 1 ° = 


CH;CH,NH„ etylamin 
CHẠNHCH,  - đimetylamin 
CH;CH,CH,NH, propylamin 
(CHạ)„N trimetylamin 
CH;[CH;]¿NH- butylamin 
C;H,NHC,H, đietylamin 
CaH;NH,` phenylamin 
H„N[CH„]zNH, hexametylenđiamin 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Metylamiin. đirnetvylarnim, trimetrylamin và 
etylammm là những chất khí. mùi khai khó chịu, 
tan Tnhhiều trong nước. 

Các amim có phân từ khối cao hơn là những 
chất long hoặc răn, nhiệt độ sôi tăng dần và độ 
tan trong nước giảm dân theo chiều tăng của 
phân tử khối. 

Các ammm thơm là chất lòng hoặc chất rắn và 
để bị oxi hoá, Khi để trong không khí các amin 
thơm bị chuyển từ không mầu thành màu đen 
vì bị öxI hoá, 


Các amim đếu độc. 


efanamin 


N~metylmetanamin 


Dropan - 1- amin 

N, N- đimetylmetanamin 
butan - 1- amin 

N- etyletanamin 
benzenamin 


hexan -1 ,B - điamin 


Hình 3,1. ( ø\ thư lạ r1 ttHAN tứT chị": ; HÌUUITH 


` €@H.NH; có tên thường gọi là anilin 
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III - CẤU TẠO PHÂN TỪ VÀ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Cấu tạo phân tử 
Trong phản từ amin. nguyên tự N tạo được một. hai hoạc bạ liên Kết với góc 
hIiđrocacbon. tượng ứng có amin bậc một RNH+. amin bậc hai R—NH—E '.amin 
bạc ba : RE 
R2 


ảl Eị E1 


Hình 3.2. M;: hình Bhản HỆ, di (HA út 2 Bì HHETX NHHIH, DJ ANH 
Như vậy. phần tử amin có nguyên từ nitờ tường tự như trong phân tư NH› nên 
các amin có tính bazơ. Ngoài ra, amin còn có Tỉnh chất của góc hiđrocacbon. 
2. Tính chất hoá học 
ad) linh bazơ 
« }ìJ nghIem Ì 


Nhúng øiãy quỷ tỉm vào dung địch metylamin hoặc propylamin, máu quỷ tím 
chuyển thành xanh. Nêu nhúng quỹ tím vào dung dịch anilin. màu quỷ tim 
không đổi. 


(iui thích 
Metvlamain và propylamnn cũng như nhiều amin khác khi tan trong nước phan 


1# với nước tướng tự NHH:, sinh ra 1on MHỊ”. Thự căn - 


CHINH: ¡ HO ~ |CHNH;|” - OH" 


Amilin và các imin thơm khác nhan ứng rất kém với nước, 
« Jhị nghiem 2 


Nhỏ vài giọt amilin vào ống nghiệm đựng nước. AnIm hầu như không tan và 
lãnh xuống đáy ông nghiệm. ho vài giọt amilin vào ống nghiệm đựng dung 
địch HCT, thầy amilin tan, Đó là do anilin có tính bazơ., tác dụng với AXIH : 
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h) 


¬ h đu 
CLH:NH, +ÌIICl —> IC,H.NH)] CỊ 
anilin phenylamaøni clorua 


Nhận vết : Các amnn tan nhiều trong nước như metylamin. evlamiin.... có khủ 
nàng làm xanh giấy quỷ tím hoặc làm hồng phenolphtalein. có lực bazư mạnh 
hơn amomrac nhữ anh hướng của nhóm ankvl. 


Aniin có 1ĩnh bazớ, nhưng dụng dịch của nó không làm xanh giấy quy lim. 
cũne không làm hồng phenolphtaleim vì lực bazớ của nộ rât yếu vv vén hươn 
qwom1ec. Tó là do anh hương của gốc phenyl trương tự phenol), Như vậy, có 
thể so xẵnh lực bazở như sau : 


CHị— NH:> NH:> 3> NH; 


Phún ứng thể ơ nhan thơm của qtH1ln 


« Thí nghiệm ; Nhủ vật piệt nước brom vào ông nghiệm đá đựng sản T mÍ 
amilin, thấy trong ống nghiệm xuất hiện kết tui Trắng, 


Hình 3 3, 210i tíc ch ing vẽ nước DruH 


« Cái thích : Do ảnh hướng cua nhỏm NH›, bà nguyên từ H ở các vị trí ð01ho 
và pưu so với nhóm NH; trong nhân thơm cua anihin đẻ bị thay thể bởi bài 
nguyên tự brom ; 

NH: —NH: 


lRi + 3Bra _—+ 


Phản ứng này đùng để nhận biết amilin. 


Br 
| + 3HBr 


Br (2,46-tribromanilin] 
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A4 


BÀI TẬP 
Có 3 hoá chất sau đây : Etylamin, phenytlamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ 
được xếp theo dãy 
A. amoniac < etyÌlamin < phenylamnn. 
B. etylamin < amoniac < phenylamin. 
©. phenylamin < amoniac < etylamin, 
D. phenylamin < etylamin < amoniac. 
Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH;NH. bằng cách nào trong các cách sau 2 
A. Nhận biết bằng mùi ; 
B. Thêm vài giọt dung dịch HSO, ; 
C. Thêm vài giọt dung dịch Na;CO; ; 
D. Đưa đũa thuỷ tính đã nhúng vào dụng dịch HCI đậm đặc lên phía trên miệng lọ 
đựng dung dịch CH-NH. đặc. 
Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức 
phân tử sau : 
a) CaHeN ; b) C;HạN (chứa vòng benzen). 
Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng chất trong môi hỗn hợp sau đây : 
a) Hỗn hợp khí : CH„ và CHạNH. ; 
b) Hỗn hợp lỏng : CaHạ, CzH:OH và C¿H;NH.. 
Hãy tìm phương pháp hoá học để giải quyết hai vấn đề sau : 
a) Rứa lọ đã đựng anilin. 


b) Khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là 
cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác 
gây nên. 


a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam 
tribromaniiin. 


b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom 
thì thu được 8,6 gam kết tủa trắng. 


Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%. 


đài AMINO AXIT 
10 


e Biết khải niệm, ứng dụng của armtno axIE 
«® Hiệu những tính chất điển hình của amino axit, 


I- KHÁI NIỆM 
Amino axit là loại hợp chát hữu cơ tạp chúa, phản tứ chứa đồng thời nhóm 
qu„=nHO (NH) và nhằm cachoxvL (COOHH). 
Thị tẤg : Đạp P6 ERSHDI (alanin) 
NH; 


Tên gọi của các amino axit xuất phát từ tên axI cacboxylic tương ứng (tên hệ 
thông, tên thường) có thêm tiên đâu ngữ amuno và số (1, 2, 3,...) hoặc chữ cái 
Hi Lạp (ơ. |3,...) chỉ vị trí của nhóm NH: trong mạch. Đó là tên thay thế. tên 
bán hệ thỏng. Ngoài ru, các ứ - anuno axHE có trong thiên nhiên thường được gọi 
bằng tên riêng (rên thường) (bảng 3.2). 


Bảng 32 Tên gợi của một số amino axit 


CHạ-CH-COOH axit 2-aminopropanoic axit alann  Ala 
NHạ ._ #~aminopropionic 
CHạ NH; ÍC œ-aminoisovaleic - 
HạN-[CH:al¿— CHCOOH axit axit lysin Lys 
NHa 2,B6-điaminohexanotc q, c-điaminccaproic 
NHạ | 2-aminopentan-1,5-đioic œ-aminoglutaric giưtamic _ 
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ll - CẤU TẠO PHĂN TƯ VÀ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. 


&) 


b) 
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Cấu tạo phân tử 
Phân tử amino axit có nhóm cacboxyl (COOH) thể hiện tính axit và nhóm amino 
(NH.) thể hiện tính bazơ nên thường tương tác với nhau tạo ra ion lưỡng cực : 
+ 
H,N-CH,-COOH c— H,N-CH.-COO. 
dạng phân tử dạng ion lưỡng cực 
Do các amino axit là những hợp chất có cấu tạo 1on lưỡng cực nên ở điều kiện 
thường chúng là chất răn kết tính, tương đối để tan trong nước và có nhiệt độ 
nóng chảy cao (phân huy khi nóng chảy). 
Tính chất hoá học 


Do cấu tạo phân tử như trên, các amino axit biểu hiện tính chât lưỡng tính, tính 
chất riêng cua mòi nhóm chức và có phản ứng trùng ngưng. 


Tính chát lưỡng tính 


Glyxin phản ứng với axI vô cơ mạnh sinh ra muối (tính chất của nhóm NH.) 
đồng thời cũng phản ứng vớt ba2zơ mạnh sinh ra muối và nước (do có nhóm 
COOH trong phân tử). 


: 
HOOC -CH,NH;, + HCI -> HOOC—CH,~NH.CI” 


H„N-CH,COOH + NaOH -> H.N-CH;-COONa + H„O 


Tính axit - bazơ của dung dịch amino axữ 


Thực nghiệm : Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch pÏlyxin (axIt œ—aminoaXetIc) 
thấy màu quỳ tím không đổi. Nếu nhúng quỳ tím vào dung dịch axit glutamic 
thì màu quỳ tím chuyền thành màu hồng, còn trong dung dịch lysin, quỳ tím 
chuyển thành màu xanh. 

Giải thích : Trong dung dịch, glyxin có cân bảng 


xẻ 
H,N-CH,-COOH —> H,N-CH„—COO~ 
Axit glutamic có cân bằng : 


HOOC-CH;CH;CHCOOH + -OOC-CH;CH;CHCOO +H- 
NH; *NH; 


Lysin có cân bằng : 
+ 
H„NỊCH.|,CH-COOH + H,O — H,NỊCH,],—~CHCOO- + OH~ 
- | - | 


NH; *NH: 


©)_ Phản ứng riéng của nhóm COOH : phản ứng este hoá 
Tương tự axit cacboxylic. amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axIt vô cơ 
manh sinh ra este. 7 Öhí đụ : 


HC] khí 
H,N—-CH,-COOH+C.H,OH ¿————> H,N-CH;-COOC,H. +H,O 


n 
Thực ra, este hình thành dưới dạng muối CI ` H,N-CH.-COOC.H, 
d) Phan ứng trùng ngưng 


Khi đun nóng, các e— hoặc (o-amino axIf tham gia phản ứng trùng ngưng tạo 
ra polime thuộc loại polizmir. Trong phản ứng này, OH của nhóm COOH ở 
phân tử amino axit này kết hợp với H của nhóm NH; ở phân tử amino axit kia 
thành nước và sinh ra polime do các gốc amino axIf kết hợp với nhau. Thí dụ 
VỚI aXIf E— amInOCApTOIC : 


-Tx .._NH-[CH;]-CO-NH-|CHa].~CO-NH-|CHa]s—CO-...+nH;O 


Hay viết gọn : 
nHạN-[CH›l¿+COOH ——> -CNH-[CH;],—CO-}- +nH;O 


axÌl -aminocaproic policaproamit 


HI - ÚNG DỤNG 


Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là œ—amino axIf) là những hợp chất cơ sở 
để kiến tạo nên các loại protein cúa cơ thẻ sống. 

Một số amino axit được dùng phổ biến trone đời sống như muối mononatri của 
axIt ølufamic dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột nøol1), axIH 
glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bố gan. 

Các axIt Ó-aminohexanoic (e-aminocaproIc) và 7/-amInoheptanoIc 
(œ—aminoenantoic) là nguyên liệu để sản xuât tơ nilon như nilon—6, nilon—7.... 
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BÀI TẬP 


Ứng với công thức phân tử C,H¿NO, có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo 
của nhau 2 


A. 3; B. 4; 

.2~ D.6. 

Có ba chất hữu cơ : HạNCHCOOH, CH;CH„COOH và CH;[CH-]2NH:. 

Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây ? 
A. NaOH ; B. HC ; 

C. CH;OH/HCI ; | D. Quỳ tím. 

œ-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45 %, 


7,86 %, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức. phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với : 
NaOH ; H„SO, ; CHẠOH có mặt khí HCI bão hoà. 

Việt phương trình hoá học của phản ứng trùng ngưng các amino axi! sau : 

a) Axit 7-aminoheptanoIc ; 

b) Axit 10-aminodecanoic. 

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metvlic. Tỉ khối hơi 


của A so với H› là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO,, 
6.3 gam HO và 1,12 lít N› (đo ở đktc) 


Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A và B. 


Bột ngọt (mí chính) là muối mononatri của axit glutamic hay natri glutamail. 
HO1%2C —CH; -CH;—CH—COOH HOOC - CH;—CHy—CH—-CCOC)Na 
NH; NH; 
axIt glutamic bột ngọt 


Axit glutamic (axit œ~aminopglutaricl là hợp chất phố biến nhất trong các 
Đrotein của các loại hạt ngũ cốc, như trong hat đậu chứa 43 - 461 axit 
này, Axit glutamic đóng vai trò rất quan trọng trong việc trao đối chät cúa 
cơ thể động vật, nhãt là ở các cơ quan não bộ, gan và cơ, nâng cao khá 
năng hoạt động cúa cơ thế, AxiL glutamic tham gia phản ứng thải loại 
amoniac, một chất đốc với hệ thần kinh. Amoniac là chất thải trong quả 
trình trao đối chải. Axit glutamic phán ứng với amoniac cho amino axit mới 
là glutamin. Trong y học, axit glutamic được dùng như thuốc chữa bệnh 
yếu cơ vả choảng. 

Quả trình sản xuất axIt glutamic và mononatri glutamat có thế được thực 
hiện theo ba con đường : tống hợp, lên men và tách từ prolamin trong đậu 
xanh. Khác với các loại protein khác, prolamin tan trong côn 70 —- 8ữ°. 
Người ta chiết lấy prolamin từ bột hạt đậu xanh bằng cồn 70 - 809, cho bay 
hơi cồn rồi thuỷ phân prolamin bằng dụng dịch kiểm loàng thu được 
mononatrt glutamat (bột ngọt). Bột ngọt được dùng làm gia vị. Nhưng nếu 
dùng chất này với hàm lượng cao sẽ gây hại cho nơron thân kinh nên đã 
được khuyến cáo là không nên lạm dụng gia vị này. Cho natri øgÌutamat tác 
dụng với axit clohidric loãng thu được axit glutamic. 
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PEPTIT VÀ PROTEIN 


« Biết peptit, protein, enzim, axit nucleic là gì và vai trỏ 
cúa chúng trong cơ thế sinh vải. 


« Biết sơ lược về cấu trúc và tính chất của protein. 


Protein là thành phần chính của cơ thể động vật, có trong thực vật và là cơ sơ 
của sự sống. Proteimm còn là thức ăn quan trọng của người và nhiều loài động vật 
dưới dạng thịt, cá. trứng,... Protein được tạo nên từ các chuối pepttt kết hợp lại 
với nhau. 


PEPTIT 
Khải niệm 


Khi thuy phần hoản toàn peptit. ta được hôn hợp gốm từ 2 đên 5Ù đơn vị zđ~amino 
axH. Vậy : 


Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 3) gốc œ=amino avH hén kết tới nhan bơi 
các liên kết pepIi. 
Liên kết nepH!t là liên kết CCO-NH- giữa hai đơn vị =amino avH. Nhóm 
ˆ " — NH- giữa 2 đơn vị œ qmine avit được gọi là nhóm pepIit. 
Ó | 
liên kết peptit 
Ỷ 
— NH-CH-C—N-CH-C-... 
|  ] | l| 
R' O H R O 


Phân tử pepuit hợp thành từ các gốc œ-amino axit bằng liên kết peptiL theu 


một trật tự nhát định. Amino axit đầu N còn nhóm NH›, amino axIt đầu C còn 
nhóm COOH, Thí iu : 


HạN~CH,CO-NH~CH-COOH ; HạN-CHCO—NH _CH;COOH 


amino axit đầu N CH: CHa amino axit đầu C 
amino axit đầu C amino axit đầu N 


Những phân tử peptit chứa 3, 3, ‡,.,. gốc œ—amino axit được gọi là đị—, é—. 
teIraneptr,... Những phân tử peptt chứa nhiều gốc œ~amnmno axit (trên 10) được 
gọi là palhipcprit. 
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Người ta thường biểu diễn cấn tạo của các peptit bằng cách ghép từ tên viết 

tắt của các gốc œ-amino axit theo trật tự của chúng. 7í d„, hai đipeptit từ 

alanin và glyxin là : Ala-Gly và Gly—Ala. 
2. Tính chất hoá học 


Do có liên kết peptit, các peptit có hai phản ứng quan trọng là phản ứng thuy 
phân và phản ứng màu với Cu(ỜH):. 


a) Phản ứng thuỷ phản 


Peptit có thê bị thuv phản hoàn toàn thành các ơ—arntno axit nhờ xúc tác axit 


hoặc bazơ : 
H„,N-CH-CO—NH—CH-CO—NH—-CHCO-...,-NH-CHCOOH+(n—-1)H›O 
| | ị 
RI' RZ R3 Rn 


-H hoc OH_. H,NCHCOOH+NH;CHCOOH+NH;CHCOOH+...+ HạNCHCOOH 
| 
Ri Rˆ R3 Rn 
PeptIt có thế bị thuy phân không hoàn toàn thành các pepti noän hơn nhờ xúc 


tác axit hoặc bazơ và đặc biệt nhờ các enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu vào 
một liên kết peptit nhất định nào đó. 


b)_ Phản ứng màu biure 


Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH); cho hợp chất màu tím. Đó là 
màu của hợp chất phức giữa peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên với ton đồng. 


II - PROTEIN 

1. Khái niệm | 
Protein là những polipeptit cao phán tứ có phân tử khôi từ vài chục nghìn đến 
Vải fFIỆM. 
Protein được phân thành hai loại : 


— Protein đơn giản là loại protein mà khi thuỷ phân chỉ cho hỗn hợp các 
œơ—amino axit, ?hf dụ như anbumin của lòng trắng trứng, fibroin của tơ tằm,... 
— Proteim phức tạp là loại protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với 
thành phần “ph; protein” nữa, thí dụ như nucleoprotein chứa axit nucleic, 
lipoprotein chứa chất béo.... 


s 
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Hình 31,4. Mã hình phản tự iHsuÏÏn 


Câu tao phân tử 


Tương tự peptit. phân tử protein được tạo bởi nhiều gốc œ-amino axit nối với 
nhau bảng liên kết peptit, nhưng phân tử protein lớn hơn, phức tạp hơn (n >50, 
n là số gốc œ—-amino axit). 
ss«— l2 sản 8 bo LẺ 06)..215 gui lào hay "mí ] 
| || _ lÍ | 
R! Ö R:. O R'. O RẺ Q@ˆ" 


Các phân tử protein khác nhau không những bởi các gộc ơ-amino axit khác 
nhau mà cỏn bởi số lượng, trật tự sắp xếp của chúng khác nhau. Vì vậy, từ trên 
20 ơ- amino axit khác nhau tìm thấy trong thiên nhiên có thể tạo ra một số rất 
lớn các phân tử protein khác nhau. 


Tính chất 
Tính chát vạt lí 


Nhiều protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo và bị đóng tự lại khi 
đun nóng. 7hí đụ : hoà tan lòng trắng trứng vào nước. sau đó đun sôi. lòng trăng 
trứng sẽ đông tụ lại. 


Sự đông tụ và kết tủa protein cũng xảy ra khi cho axit, bazơ hoặc một số muối 
vào dung dịch protein. 


b) Tính chất hoá học vi 


- Tương tự như pepti, protein bị thuy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc 
enzim sinh ra các chuỗi pepí(it và cuối cùng thành các œ-amino axit (xem 
phản ứng ở phần peptit). 


~ Proteinn có phản ứng màu biure với Cu(OH);. Màu tím đặc trưng xuất hiện là 


màu của sản phẩm phức tạp giữa protein và ion Cuˆ†. Đây là một trong các phản 
ứng dùng để phân biệt protein. 


4. Vai trò của protein đối với sự sống 


Protein có vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự sống của con người và sinh 
vật. vì cơ thể sống được tạo nên từ các tế bào. Hai thành phần chính của tế bào 
là nhân tế bào và nguyên sinh chất đêu được hình thành từ protein. Protein là 
CƠ SỞ tạo niên sự sống, có protein mới có sự sống. 


Về mặt dinh dưỡng, protein là hợp phần chính trong thức ăn của người và động 
vật. Cơ thể động vật không thể tự tạo nên protein mà phải chuyển hoá protein 
trong thức ãn thành protein của mình và đồng thời oxi hoá để lấy năng lượng 
cho hoạt động của cơ thể. 


líI - KHÁI NIỆM VỀ EN7IM VÀ AXIT NUCLEIC 
Trong hoạt động sống của cơ thể sinh vật, enzim và axit nucleic có vai trò rất 
quan trọng. 

1. Enzim 

a) Khái niệm 
Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein, có kha năng xúc tác cho các 
quá trình hoá học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật. 


Enzim là chất xúc tác sinh học có trong mọi tế bào sống. Đến nay, người ta đã 
biết khoảng 3500 enzim khác nhan. 

Tên của các enzim xuất phát từ tên của phản ứng hay chất phản ứng thêm 
đuôi 4z4a. Thí dụ, enzim am1laza xúc tác cho phản ứng thuỷ phân tinh bột 
(amilum) thành mantozơ. 
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b) 


q) 


Đặc điềm của xúc tác eH7im 

Xúc tác enzim có hai đặc điểm : 

— Hoạt động xúc tác của enzmm có tính chọn lọc rất cao *mỗi cnzim chỉ xúc 
tác cho một sư chuyển hoá nhất định, 

— Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất lớn, thường lớn gấp từ 10” đến 101 
lần tôc độ cua cùng phản ứng nhỡ xúc tác hoá học. 


Khái Hiem 

Avf nucleic là poliexte của axit photphoric và pentoZzơ (monosaccarI có 5C) ; 
môi pentozø lai Hiên kết với một bazơ nitơ (đó là các hợp chất đị vòng chứa nitơ 
được kỉ hiệu là A, X.G, T. U). Axit nucleic là thành phản quan trọng nhất của 
nhân tế bào (tên ¿ví mucfeic có nguồn gốc từ tiếng La Tình ; “nưcleux” là 
"nhân”') và loại polime này có tính axit. Axit nuclelc thường tồn tại đưới dạng 
kết hợp với protein gọi là øc/eoprorein. Axit nucletc có hai loại được kí hiệu 
là ADN và ARN. 


Hình 3,5. Afo hình cău trai: mỏi đoạn nhân tt ADN 


b) 


Vai tro 

AxIt nueleie có vai trò quan trọng bậc nhât trong các hoạt động sống của cơ 
thê, như sự tông hợp protein, sự chuyền các thông tun di truyền, 

ADN chứa các thông tn di truyền. Nó là vật liệu di truyền ở cấp độ phân từ 
mang thông tin dị truyền mã hoá cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của 
các cơ thể sống, 

ARN chủ yêu nảm trong tế bào chất, nó tham gia vào quá trình giai mã thông 
In di truyền. 


BÀI TẠP 


Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? 

A. H;N-CH„CONH-CH.,CONH-CH.COD(H ; 

B. H.N-CH„CONH-CHÍCHa) -COCOH , 

C. H;N-CH,CH;CONH-CH-CH„COOH ; 

L). H;N-CH;CH„CONH-CH.COOH. 

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và 
lòng trắng trứng 2 

A. NaOH, B. AgNO./NH; , C. Cu(OH|. ; D. HNO:. 

Peplit là gi ? Liên kết peplit là gi 2 Có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripaptit 2 
Việt công thức cẩu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hinh thành từ glyxin, alanin và 
phenylalanin (C;H;CH--CH(NH.)-COOH, viết tắt là Phe). 

Phản biết các khải niệm : 

a) Peptit va protein. 

b) Proleinn đơn giản và protein phức tạp. 

Xác định phân tử khối gần đủng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4% Fe về 
khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt). 


Khi thuỷ phân 500 gam protein A thụ được 170 gam alanin. Tỉnh số mol alanin có trong 
lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thi số mắt xích alanin trong phản tử A 
là bao nhiều 2 


3O 


“8= BỆNH BƯỚU CÓ 


~— 


Bệnh hưởu cố có liên quan tới một homon tuyển giáp là tireoglobulin. 


Tireoglolsulin là protein cao phản tử (A4 z 600000 g/möil chúa loi da có 
thành phản trirozin : 


Hiuli 1,\, Mười bị hệnh hươu cổ 


Thiêu tireoplobulin sẽ làm cho suy nhược tuyến piáp, dẫn đến chưng đản 
độn ở trẻ em (phải triển chậm, nói chậm, lười to, môi dày,...Ì và chứng 
đắn độn, béo phi, ăn mắt ngọn ở người lớn, nặng hơn sẽ dẫn tới lôi mãi, 
bướu cÕ. 

Bệnh bưởu cõ là tỉnh trạng lớn lên bất bình thường của tuyến giáp khi thiếu 
lotL, vị khi đó lớp biểu bị của tuyến giáp dày lên. 

Khi dùng muối iot (muối ăn trồn KĨ hoặc KI©,), tuyến piäp sẽ đồng hoả rất 
nhanh iot tạo thành phản tirozin cúa tireoglobulin cản thiết cho cơ thế, 
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LUYỆN TẬP 
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA 
AMIN, AMINO AXIT VÀ BROTEIN 


® 5o sánh, cúng cô kiến thức về cầu tạo vả tính chất 
của amin, amino axit và protein. 

« Rên luyện kĩ năng viết phương trinh hoá học vả 
giải thích tỉnh chất của amin, amino axit và protein. 


I- KIẾN THÚC CẤN NHỚ 


Cu(OH); 


tạo muối 


lạomuốổi tạo muối tạo muối hoặc bị thuỷ phân khi 
đun nóng 
~ tạo muỗI bị thuỷ phân khi đun nóng 
= tạo esle - 
tạo kết tủa ˆ ' 


- - tạo hợp chất màu tim 


S7 


II - BÀI TẬP 


1 


S8 


Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh 2 

A. CaH;NhH, ; B. H,N-CH,.-COOH ; 

C. CHaCH,CH›NH, ; D. HạN-CH-CỌOH. 
CHa-CHa-COOH 

C;H;NH; trong H;O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau 2 

A. HCI ; B. H,SO/ ; 

©. NaOH ; D. Quy tím. 


Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa tirozin HO—--CHạ— 2h COOH 
với các chất sau : NH; 


a) HC|I ; b) Nước brom ; 

c) NaOH ; d) CH;OH/HCI (hơi bão hoà). 
Trình bày phương pháp hoá học phân biệt dụng dịch từng chất trong các nhóm sau : 
a) CH;NH;, NH,-CH;-COOH, CH›COONa. 

b) CaH;NH;, CH:-CH(NH,)-COOH, CH„,OH-CHOH-CH,OH, CH.-CHO. 


Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 mÌ dung dịch HC] 0,125M ; sau đó 
đem cô cạn thì được 1,815 gam muối, Nếu trung hoà A bằng mội lượng vừa đú NaOH 
thì thấy tí lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1 


a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử A có mạch 
cacbon không phân nhánh và A thuộc loại œ- amino axit. 


b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh 
pháp thay thế, khi 


- thay đổi vị trí nhóm amino. 


- thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí œ. 


Chương 4 POLIME : 
VÀ VẬT LIỆU POLIME 


Một số vấn đề chung về polime : 

khái niệm, phân loại, cấu trúc. 

Các phản ứng tổng hợp polime. 

Một số khái niệm chung về vật liệu polime : 
chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán. 


BE 


TH 6000095599069 — 
ŠÌ bá TP” xxx AON “. 
(5# * , k. 


_d = 
' “x..... ` “ 


Tơ lụa là những vật liệu polime 


Bài ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME 

13 
| « Biết khải niệm, phân loại, đặc điếm câư tạo vả tính chât 
của polime. 

«® Hiểu thế nào là phán ứng trùng hợp vả trùng ngưng. 


I- KHÁI NIỆM 


Palime là những hợp chát có nhàn tư khối rút lớn do nhiên thưa vị cờ vơ (gọt là 
mất xích) liên Lét với HỈNIH ta HÈH., 


Thí dụ : Polietilen ; -CCH:-CH;+-. nilon-6 : + NH[CHa]¿— CÖ3. Hệ số n 
được gọi là ¿ v2 pm hai hay đủ nolhime họa, n càng lớn, phân tử khối của 
polime cảng cao. Các phân tử như : CH„=CH:¬, H;N[CH;],COOH.... phan ứng 
với nhau để tao nên polime được gọi là monome. 

— Tên của polime được câu tạo bằng cách phép từ poli trước tên munomie. 
Nếu tên của monome gồm 2 cụm từ trở lên thi tên đó được đặt trong dâu ngoặc đơm. 


Thị dụ - polietilen ; -ỆCH;-CHạ+3‡- : poli(vinyl clorua) : -CCH:-CHCI>„. 
Một số polime có tên riếng (tên thông thường). 7 hí dụ : teflon : CC Fa—C Fa32—¬ 
mlon-6 : -CNH-[CH›]z—CO 3, xenlulozơ ; (C.H¡ag©‹),. 


- Các polime được phân loại dựa theo nguồn gốc : Polime tổng hợp (do con 
người tổng hợp, f#i # polietilen), polime thiên nhiên (polime có sản trong thiên 
nhiên, /bƒ dự tình bột) và polime bán tổng hợp (polime thiên nhiên được chế 
biên một phần, r/ ¿¿ tơ visco), Các polime tổng hợp lại được phân loại theo 
phương pháp tổng hợp : Polime trùng hợp (được tổng hợp bảng phản ứng trùng 
hợp, /hí ¿¿¿ polipropilen) và polime trùng ngưng (được tổng hợp bảng phản ứng 
trùng ngưng. fñ/ dự mloön—6,6). 


[L1 YTr +. 
dt TH 


aJ tr+r+xxrf ST dế di) 


II - ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 
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5 #i ` h) doooylt £ sư TH 13 TL: 
Các mặt xích của polime có thê nối với nhau kc 


thành mạch không nhánh (hình 4.la) như 
amilozơ... mạch phân nhánh (hình 4lb) — ° 


YY 111 x- 
%xrxxrœtftff DO TY ưu 
.ÁS* 


,“) : * 
như amilopectin, glicopen.... và mạch mạng (XOLYILOOWOECOEtxr, 
không gian (hình 4.1) như cao su lưu hoá, SGCKKIKNAU CC CA LÔn KT “UIT 7E hẦT 
nhựa bakeli.... Hình 1L. Các kiểu mạch polime 


Hi - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Hầu hết polime là những chất rắn, không bay hơi. không có nhiệt độ nóng chảy 
xác định mà nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng. Khi nóng chảy, đa số 
polime cho chất lông nhớt, để nguội sẽ rắn lại gọi là chất nhiệt dẻo. Một số 
polime không nóng chảy khi đun mà bị phân huỷ, gọt là chất biệt rắn. 

Đa số polime không tan trong các đụng môi thông thường, một số tan được 
trong dung môi thích hợp cho dung dịch nhớt, rhí dụ : polibutađien tan 
trong benzen.... 


Nhiều polime có tính dẻo (polietilen, polipropilen,...), một số có tính đàn hồi 
(polibutađien, poliisopren,...), một số có thể kéo thành sợi đai, bền (nilon-6, 
xenlulozơ,...). Có polime trong suốt mà không giòn (poli(mety[ metacrylat)). 
Nhiều polime có tính cách điện, cách nhiệt (polietilen, poli(vinyl clorua),...) 
hoặc bán dẫn (polianilin, polithiophen,...). 


IV - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Polime có những phản ứng phân cát mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch cacbon. 


1. Phản ứng phân cắt mạch polime 


— Polime có nhớm chức trong mạch dễ bị thuy phân, bí đu như tỉnh bột, 
xenlulozơ bị thuỷ phân thành glucozơ ; poliamit, polipeptit bị thuỷ phân thành 
amIno axIt,... 


— Polime trùng hợp bị nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp thành các đoạn ngắn, 
cuối cùng thành monome ban đầu. Phân ứng nhiệt phân polime thành các 
monome được gọi là phản ứng gi¿¡ rràng hợp hay là phản ứng đepolbne hoá. 
Thí dụ : 


li mỊ — nCH =CH; 
CẹH; n CựH. 


polistiren Stiren 


Một số polime bị oxi hoá cắt mạch. 
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Phản ứng giữ nguyên mạch polime 


Những polime có liên kết đôi trong mạch hoặc nhóm chức ngoại mạch có thể 
tham gia các phản ứng đặc trưng của liên kết đôi và của nhóm chức đó. Thí du : 


~ 


Cl 
j 
lluảu =  ENN  l +nHCI ———> Ti 
CH }, CH })„ 
poliisopren poliisopren hiđroclo hoá 


Phản ứng tăng mạch polime 


Khi có điều kiện thích hợp (nhiệt độ, chất xúc tác,...), các mạch polime có thê 
nốt với nhau thành mạch dài hơn hoặc thành mạng lưới, chăng hạn như các 
phản ứng lưu hoá chuyển cao su thành cao su lưu hoá, chuyền nhựa rezol thành 
nhưa rezZIt,... 7 hí dụ : 


OH OH 
{9 
tÔ mm, + (ÖI ch} —> #@ CHz+ +nH/O 
OH 
CH;OH CH: 
Á@) CH; 
ÒH 


Trong công nghệ, phản ứng nối các mạch polime với nhau tạo thành mạng 
không gian được gọi là phần ứng khâu mạch polirne. 


PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ 
Polime thường được điều chế theo hai loại phản ứng là frng hợp và trùng ngưng. 


Phản ứng trùng hợp 


Trong những điều kiện thích hợp, các hợp chất có liên kết đôi như CH.=CH.. 
CH;=CH-CI,... kết hợp với nhau tạo ra polime là -CHz-CH„>- › -€CH—CHCI3...... 
Các phản ứng này thuộc loại phản ứng trùng hợp. Vậy : 


Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiêu phản tứ nhỏ (monome) giống nhau hay 
tương tự nhau thành phán tứ lớn (polime). 


Điệu kiện cần VỀ cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong 
phân tứ phái có liền kết bội như CH-.=CH;, CH;=CHC,H,;CH-=CH-CH-=CH..... 


hoặc là vòng kém bẻn có thẻ mở ra như "-.ô ... F h† du 
_ `oZ À O 


H 
nCH,=CH - **?> {#1 
CI Cl )n 


vinyl clorua poli(vinyl clorua) 


._ Phản ứng trùng ngưng 


Khi đun nóng, các phân tử axit e-aminocaprolic kêt hợp với nhau tạo ra 
policaproamit và giải phóng những phân tử nước. 


Khi đun nóng hôn hợp axit terephtalic và etylen glicol, thu được poli(etylen 
tcrephtalat) đồng thời giải phóng những phân tử nước : 
n HOOC-C,H,~COOH + nHOCH,—CH,OH —!—› 
axit terephtaliC etylen glicol 
—> -+ CO-C¿H¿-CO—OC;H,-O3- + 2nH;O 
poli(etylen terephtalat) 
Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng trùng ngưng. Vậy : 


Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phán tứ nhỏ (monome) thành phân tử 
lớn (polime) đông thời giải phóng những phân tứ nhỏ khác (thí dụ H;O). 


Nói cách khác, đó là quá trình ngưng tụ nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn. 


Điền kiện cẩn VỀ cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong 
phân tử phải .‹ó í: nhất hai nhóm chức có Kha nàng phan ứng, Thí đụ như các 
monome ở phản ứng trên là : 


HOOC-C,H„-COOH ; HO-CH,-CH,-OH 


63 


VI - ỨNG DỤNG 
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Polime có nhiều ứng dụng như làm các loại vật liệu polime phục vụ cho sản 
xuất và đời sống : Chất déo, tơ sợi, cao su, keo dán (xem bài 14). 


~ 


QÀAi ÔEAt 
Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tĩnh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. 
Dãy các polime tống hợp là 
A. polietilen, xenlulozơ, nilon-8, nilon-6,6. 
B. polietilen, polibutađien, nilon—6, nilon—6,8. 
C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon—6,6. 
D. polietilen, nilon—-6,6, xenlulozơ. 
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ? 
A. Poli(vinyl clorua) ; 
B. Polisaccarit ; 
C. Protein ; 
D. Nilon-6,6. 


Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt : phản ứng, monome và phân tử 
khối của polime so với monome. Lấy thí dụ minh hoa. 


Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hoá học của phản ứng polìime hoá các 
monome sau : 

a) CHa-CH=CH, › 

b) CH,=CCI-CH=CH, ; 

c) CH„=C(CH„)-CH=CH, ; 

d) CH„OH-CH,OH và m-C;H„(COOH), (axit isophtalic) ; 

Từ các sản phẩm hoá dầu (CaHạ và CH;=CH;) có thể tổng hợp được polistiren, chất 
được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết các phương trình hoá học của phản 
ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết). 

Hệ số polime hoá là gì 2 Có thể xác định chính xác hệ số polime hoá được không 2? 


Tính hệ số polime hoá của PE, PVC và xenlulozơ, biết rằng phân tử khối trung bình 
của chúng lần lượt là 420 000, 250 000 và 1 620 000. 


PHÁN ƯỨNG TRÙNG — CỘNG HỢP 


Phản ứng trùng — cộng hợp là một trong các phản ứng điều chế polime. 
Phản ứng trùng - công hợp là phản ửng cộng hợp liên tiếp các monome lại 
với nhau thành polime. 

Thí dụ : 


nOEC=N-R!-N=C=O + nHO-R?-OH_—>-( C-NH-R!-NH-C-O-R2-O ¿. 
¬ O O 


địisoxiarnaf địancoi poliLrelar 


nCH=C-R1-C=CH + nH-Si(R2);-H —› -( CH=CH-RI-CH=CH-Si(R2); )- 


a/kađiin điankyisilan polli (ankadiiin - điankyisiian] 


Điều kiện cần là các monome phái có hai nhóm chức cộng hợp được 
với nhau, 


Polime trùng - cộng hợp có nhiều ứng dụng lãm chất déo xốp, cao su, 
pha sơn, keo dán. 


5. HDOAHOC12IC)-ST-A 
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VẬT LIỆU POLIME 


se Biel khải niệm vẻ mội số vật liệu polime : chất déo, 
caø su, tơ, vật liệu compoztt và keo dân. 


« Biết thành phản, tỉnh chất và ứng dụng của chúng. 


I- CHẤT DÈO 
1. Khải niệm về chất dẻo và vật liệu compozit 
C Tin đeo là những xát lên palime có 1†mh (đèo, Tính deo cua vật liệu là tính bị 


biển đạng khi chí tác dụng của nhiệt, của áp lực bên ngoài và vẫn piữ được sự 
biến dạng đỏ khi thôi tác dụng. 


REhi trộn polime với chất độn thu được một ở? Hiệu mớt có tính chất của polime 
và chât độn. nhưng độ hẻn, độ chịu nhiệt,... của vật liệu tăng lên rất nhiều so 
với polime nguyên chât. Vật liệu mới đó được gọi là vật liệu compozH. 

Vậy : VáI liệu campozl là vất Hiệu hòn hợp gểm tr nhất hai thành phản phản 
tũn to nhan tà không tan vàu nhat. 

Thành phần của vật liệu compozit gồm chứr nén (polime} và chdf còn. ngoài ra 
còn các chất phụ øia khác. Các chất nền có thể là nhựa nhiệt dẻo hay nhựa nhiệt 
răn. Chất đón có thẻ lä sợi (bóng. đay, poliamit. amiane....), hoặc bột (silicat. 
bột nhẹ (CaCO,), bột tan (3SMeO). 4SÖ-. 2H›:O)I.... 


2. Một số polime dùng làm chất dẻo 


đ)  Polietlen (PE) : -tCH:-CHH›+3; 


PE là chất đeo mềm, nóng chay ở trên TIÚĐC, cô tính trợ tương đỏi cua 
ankan mạch không nhánh. được dùng nhiều làm màng mông, vật liệu điện, 
binh chứa,... 


h) Pohi(virvl clarua) (PVC) : Ì CH¬- TK ] 
CC zn 

PVC là chất răn võ định hình. cách điện tối, bên với axit. được dùng làm vật 
liệu cách điện, öng dẫn nước, vải che mưa,.... 
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CH; 
- | `" 
C)_ Poh(metvl metacrylat) : Kị CH„-C là chất răn trong suốt, có khả 
—] 


COOCH,¿n Ạ 


năng cho ánh sáng truyền qua tôt (gần 90%) nên được dùng chẻ tạo thuỷ tỉnh 
hữu cư plexiglax (xem tư liệu trang 74). 


d) ` Polinphenol- fomandehi) (PPF) 
Poli(phenol †omandehit) có ba dạng : nhu n2v0lát nhựt r€ez0l và nhiệt resd. 


Sơ đồ phan ứng đơn giản nhất điều chẻ nhựa novolac như sau : 


OH OH OH 
Lộ.  =#WØEE „ 780 ( ' \ 
ñ Ô nCH.. = O (ÔY CH;OH H xe l8” CHzT 
] _ - nH;O 
ˆ ` Z1 
ancol ö -- hiđroxibenzylic nhựa novolac 


Nhựa novolac là chất răn, đề nóng chay. để tan trong một số dung môi hữu cơ. 
dùng để sản xuất bột ép. sơn. 


Từ phenol và [omandehi có thể tổng hợp được nhựa rezol hoặc nhựa rezit có 
nhưng đặc tính khác. 


Khi lày dự tomandechit và dùng xúc tác bazơ, thu được nhựa rezol. Đun nóng 
chảy nhựa rezol (> 140°C) sau đó để nguội, thu được nhựa rezit, 


OH QH QH 
TY CH C3 CH; CH;— 
— 
CH:OH 
Một đoạn mạch phân tử nhựa rezol Một đoạn mạch phân tử nhựa rezil 


B7 


II - TƠ 


1. 


q) 
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Khái niệm 
Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bèn nhất định. 


Trong tơ, những phân tử polime có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song 
với nhau. Polime này tương đối rắn ; tương đối bền với nhiệt và với các dung 
môi thông thường ; mềm, đai, không độc và có khả năng nhuộm màu. 


Phân loại 

Tơ được phân thành hai loại : 

a) Tơ thiên nhiên (sẵn có trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm. 
b) Tơ hoá học (chế tạo bằng phương pháp hoá học). 

Tơ hoá học lại được chia thành hai nhóm : 


Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (milon, 
capron), tơ vinylic thế (vinilon, nitron,...). 


Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được 
chế biến thêm bằng phương pháp hoá học) như tơ visco, tơ xenluloZơ aXetat,... 


Một số loại tơ tổng hợp thường gặp 
Tơ non — 6,6 
Tơ nilon — 6,6 thuộc loại tơ polim, được điều chế từ hexametylenđiamin 


NH.[CH,]¿NH, và axit ađipic HOOC[CH;]„COOH : 


nH„N-|CH,,] ~NH. + nHOOC-[CH„],~COOH —'—› 


—> -{£ NH-[CH;]¿-NHCO-[CH, ]„~ CO-}- + 2nH„O 

poli(hexametylen ađipamit) còn được gọi là nilon—8,6 
Tơ nilon—6,6 có tính đai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô, 
nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. Tơ nilon—6,6 cũng như nhiều loại 


tơ pollamit khác dùng để đệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, đệt bít tất. bện 
làm đây cáp, dây dù, đan lưới,... 


b) Tơ niron (hay olon) 


Tơ miưron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (thường được gọi 
là acrilonitrin) : 


NEIAN TP _ROOR {mm} 
CN CN -n 


acrilonitrin poliacrilonitrin 
Tơ nitron dai, bến với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường được dùng để dệt vải 
may quần áo ấm hoặc bên thành sợi “len” đan áo rét. 
Các loại tơ được câu tạo từ các phân tử có liên kết armt thì không bền trong môi 
trường axit hoặc bazơ. 


IIl - CAO SU 
1. Khái niệm 
Cao su là loạt vật liệu polime có tính đàn hồi. 


Tính đàn hồi là tính bị biên dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng 
ban đâu khi lực đó thôi tác dụng. 


Hình 4.2. Lõp ó rô được chế tao từ cao SH 
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2. Phân loại 
Có hai loại cao su : Cao su thiên nhiên và cao xu tùng hợp, 
a}) Cao su thiến nhiên 
Cao su thiên nhiên lấy từ mù cây cao su. Cây cao su có tên khoa học là /feved 
braxilierxix, cô nguồn gốc từ Nam Mĩ, được trồng ở nhiều nơi trên thế giới và 
nhiều tỉnh ở nước ta. 
Cầu tạo 
Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250 — 300°C thu được 1sopren (C2H,). Văy 
cao su thiên nhiên là polime của Isopren : 
† CH›—C= ờng ï với n = I 500 — 15 000 
| 
` CH:a ñ 


Tỉnh chất và ứng dụng 


Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi. không dân nhiệt và điện, không thẩm khí 
và nước, không tan trong nước, etanol, axeton.... nhưng tan trong xâng, benzen, 


Do có liên kết đôi trong phân tử, cao su thiên nhiên có thể tham gia các phản 
ứng cộng H¿, HCI, Cl‹.... và đặc biệt khi tác dụng với lưu huỳnh cho cao šu /u 
hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong các dung môi hơn cao 
su thường, 


Bản chất của quá trình lưu hoá (đun nóng ở I50°C hôn hợp cao su và lưu huỳnh 
với t¡ lệ khoang 97 ; 3 vẽ khối lượng) là tạo ra cầu nối —S—S%- giữa các mạch 
cao su thành mạng lưới (hình 4.3). 


Cao su thô Cao su lưu hoá 
Hình 4.3. Sự ¿Ít H@u hoá cao vụ 


b)_ Cao su tổng hợp 


Cáo su tông hợp là loại vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiền, thường được 
điều chế từ các ankađien bằng phản ứng trùng hợp. 


0 


Có nhiều loại cao su tông hợp, trong đó có một vải loại thông dụng sau đây : 
Cao su buna 
Cao su buna được sản xuât từ polibutadien thu được bảng phản ứng trùng hợp 


buta— lI.3—đien có mặt Nà : + 
. s N: | : 
nCHạ = CH-CH =CH¿ ——> -tCH;-CH = CH-CH;+- 
L,P 
buta 1,3 đien polibuta- 1,3-đien 


Cao su buna có tính đàn hồi và độ bên kém cao su thiên nhiên. 

Cao su buna—5 và buna—N 

Khi đồng trùng hợp” buta-l.3-đien với stiren CẠH.CH=CH; có xúc tác Na 
được polime dùng để sản xuất cao su buna- S có tính đản hỏi cao. Tương tự như 
vậy. khi đồng trùng hợp buta-1.3-đien với acrilonitrin CH›=CH—-CN có xúc tác 
Na được polime dùng sản xuất cao su buna—N có tính chống dầu khá cao. 


IV - KEO DÁN TỔỒNG HỢP 


\; 


K: 


q) 


b) 


Khải niệm 

Keo dán là loại vát liệu có kha năng kết dính hai mảnh vát liệu rắn giỏng hoặc 
khác nhau mà không làm biến đốt bản chất của các vật liệu được kết dính. 
Bản chát của keo dán là có thể tạo ra màng hết sức móng, hẻn chaạc giữu 


hai mạnh vạt liệu, Lớp màng mỏng này phải bám chắc vào 2 mảnh vật liệu 
được đản. 


Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng 


Nhựa va săm 


Nhưa vá sãm là dung dịch đặc của cao su trong dung môi hữu cơ. Khi dùng phải 
làm sạch chỗ dán. bôi nhưa vào và để cho dung môi bay đi, sau đó dán lại. 


Keo đán epoxi 
Keo dán epoxi làm từ polime có chứa nhóm epoxL CH; — CH —. Khi dùng cân 


Ö 
thêm chất đóng rán để tạo polime mạng lưới, rắn lại và có độ bên, độ kết 


" Đồng trùng hợp là sự trùng hợp củu 2 hoặc nhiều loại monome khác nhau thành polime. 


f1 


c) 


r2 


dính cao. Vì vậy nó còn được gọi là keo dán hai thành phần. Keo dán epoxi 
dùng để dán các vật liệu kim loại, gỗ, thuỷ tính, chất dẻo trong các ngành sản 
xuất ô tô, máy bay, xây dựng và trong đời sống hằng ngày. 


Keo dán ure-fƒomandehit l 


Keo dán ure-fomanđehit được sản xuất từ poli(ure-fomanđehit). 
Poli(ure-fomanđehit) được điều chế từ ure và fomanđehit. 


nHạN~CO-NH; + nCH,=O —“”—> <HN-CO-NH-CH;> +nH;O 


Khi dùng keo ure-fomanđehit phải thêm chất đóng rắn loại axit để tạo polime 
mạng lưới, rắn lại, bền với dầu mỡ và một số dung môi thông dụng. Keo 
ure-fomanđehit dùng để dán các vật liệu bằng gỗ, chất đẻo. 


BÀI TẬP 
Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng 2 
A. Cao su là những polime có tính đàn hỏi ; 
B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime ; 
C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp ; 
D. Tơ tầm thuộc loại tơ thiên nhiên. 
Tơ tằm và nilon-6,6 đều 
A. có cùng phân tử khối. 
B. thuộc loại tơ tống hợp. 
C. thuộc loại tơ thiên nhiên. 
D. chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử. 


a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime : chất dẻo, tơ, 
cao su và keo dán 2 


b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit 

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng tổng hợp 

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen. 

b) polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butađien và sfiren từ butan và etylbenzen. 


Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên 
là 105 000. 


Hãy tính số mắt xích (tri số n) gần đủng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên. 


Cao su lưu hoả có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiều mắt xich ISopren 
có một cầu đisunfua -S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong 
mạch cao su. 


TERERLON 


Tellon có tên khoa học lả poli(tetralloetilen) -+CF¿—CF;}>-. Đó là loại 
polime nhiệt dẻo, có tính bên cao với các dung mỗi và hoá chất, Nó mềm 
do trong khoảng nhiệt độ rộng từ —] 909C đến +3005C, có độ bên kéo cao 
(245 — 315 kg/cm”?), đặc biệt có hệ số ma sát rất nhó và độ bên nhiệt cao 
(tới 4D0Đ°C mới bắt đầu thăng hoa), không nóng cháy, phân huý chăm. 
Teflon bên với mỗi trưởng hơn cả vàng và platin, không dẫn điện. 

Do các đặc tỉnh quý đó, teflon được dùng để chế tạo các chất dễ bị mài 
mòn mà không phái bôi mỡ (vị độ ma sát nhỏ), vỏ cách điện, tráng phú lên 
chảo, nỏi,... đế chống dinh. 

Teflon được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn sau : 


CHEIL, “SH. cHg;Gtk C^š: cFaeCF,-PSSU, {eƑ.—CPFsả 


Hình 4.4. Chdo không dính nhờ nhú một lửn teflon 
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THUÝ TINH HỮU CƠ - PLEXIGLAS 
th _ 

Poli(metyl metacrylat) + CH;-C là loại chất nhiệt déo, rất bền, 

CHOOC “" 
cứng, trong suốt, do đó được gọi là thuỷ tỉnh hữu cơ hay plexiglas. 
Plexiglas rất cứng và bên với nhiệt. Nó cũng bên với nước, axit, bazơ, xăng, 
ancol nhưng bị hoà tan trong benzen, đồng đắng của benzen, este và xeton, 
Khí và chạm mạnh nó bị vỡ thành các hạt không có cạnh sắc. Plexiplas có 
độ truyền quang cao (gần 90%). Phần tử khối của plexiglas có thể tới 5.100. 
Plexiglas có khối lượng riêng nhỏ hơn thuỷ tỉnh sificat, dễ pha màu và dễ 
tạo dáng ớ nhiệt độ cao. 
Với những tính chất ưu việt như vậy, plexiplas được dùng làm kính máy 
bay, ô tô, kính trong các máy móc nghiên cứu, kính xây dựng, đỏ dùng gia 
đình, trong y học dùng làm răng giả, xương giá, kính bảo hiểm,... Nhiễu cơ 
sở vật liệu xây dựng coi thuy tinh hữu cơ là thuý tỉnh kim loại. 
Nhiều nước sản xuất thuỷ tỉnh hữu cơ với những tên khác nhau : actipet 
(Nhật), điakon (Anh), implex (Mi), vedril (Ý), piacryl (Cộng hoà liên bang Đức). 


LUYỆN TẬP 
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 


e Cúng cố những hiếu biết về các phương pháp 
điều chế polime. 
e© Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime. 


I- KIẾN THỨC CÂN NHỚ 


1. 


Khái niệm 


Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là 
mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. 

Cấu tạo mạch polime 

Có ba kiểu cấu tạo mạch polime : 

— Mạch không nhánh. 

— Mạch có nhánh. 

— Mạch mạng không gian. 

Khái niệm về các loại vật liệu polime 

a) Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. 
b) Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi. 
C) Tơ. 

đ) Keo dán. 


Thành phần chính của chất dẻo, cao su, tơ, keo dán là polime. 
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Á. 


So sánh hai loại phản ứng điều chế polime 


Định nghĩa Là quá trình kết hợp nhiều phân Là quá trình kết hợp nhiều phân tử 
tử nhỏ giống nhau hoặc tương nhỏ thành phân tử lớn (polime) đồng 
tự nhau (monome) thành phân thời giải phóng những phân tử nhỏ 
tử lớn (polime). khác (như H„O....). 


Quá trình n Monome —> Polime n Monome ~> Polime + các phân tử 
_ Ki nhỏ khác 


Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng 


Điều kiện Có liên kết đôi hoặc vòng  — Có tnhấthai nhóm chức có khả 


II - BÀI TẬP 


1. 
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Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Polime là hợp chất có phản tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. 
B_ Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monomae. 

C. Hệ số n mắt xich trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp. 


D. Polime tổng hợp được tạo thành nhở phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng 
trùng ngưng. 


Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên 2 
A. Tơ visco, tơ tầm, cao su buna, keo dán gỗ ; 

B. Tơ visco, tơ tắm, phim ảnh ; 

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon -.6, keo dản gỗ ; 


D. Nhựa bakelit, tơ tăm, tơ axetat. 


Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau : 


a) --— CHạ - CH - CHa- CH—... ; 
C C 
b) ... CF¿— CF; -— CFạ— CFz-... ; 
9) CHạ-C=CH~ CH¿3 : 
Ch; 
d) -CNH — [CH¿]sa— CO}, ; 


e) {co COOCH CH -ok : 
“Ö ooe-OLcrr 0). 

9) -CNH ~ [CH;z]s - NH — CO — [CHz]¿ - CO*- . 

Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau : 

a) PVC (làm vải giả đa) và da thật. 

b) Tơ tằm và tơ axetat. 


a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau : 
- Stiren —> polistiren 
— Äxit œ-aminoenantoic (H„N—-[CH;]aCOOH) —› polienantamit (nilon- 7) 


b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết 
rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90%. 


T7 


#8 


THỤC HÀNH 
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN 
VÀ VẤT LIỆU POLIME 


e Biết làm mi sö thí nphiệm nghiên cửu vẽ tính chất của 
œrotein và một số vất liêu polime. 

® Rên luyện ki năng, khả năng quan sắt các thí nghiệm trên 
và vận dụng lí thuyết để giái thích các hiện tượng xảy ra. 


NỘI DUNG THÍ NGHIÊM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 


Thị nghiêm 1, Sự đồng tụ pưoletH khỉ (ÍHH Hónp 


Cho vào ống nghiệm 2—3 ml dụng dịch protein 1Ù (lỏng trăng trứng 10%) và 
đun nóng ổng nghiêm trên ngọn lửa đèn côn cho đến sôi trong khoang L phúi. 
Quan sát hiện tượng và gián thích. 


Thị nghiệm 32, Phan 1ø máu ĐiHre 


Cho vào ông nghiệm L ml dụng địch protein TỦ%. I mÌ dung dịch NaOH 30% 
và [ giọt dung dịch CuSO, 2%. Lặc nhẹ ống nghiêm, quan sát màu và giải thích. 


Thị nghiêm 3. Tinh chát cưa một vài vật hiệu palme khi (lan màng 

Dùng 4 kẹp sắt kẹp 4 mẫu vật liệu riêne rẽ : Mãu màng móng PT:, mầu ống nhựa 
đân nước làm hãng PVC, sơi len và vải sợi xenlulozơ thoặc bông). [lơ các vát 
liệu này trừng thứ một] ở gân nướn Tựa vải phút, Quan sắt hiện tượng, Đổi các 
vật liệu trên. Quan sát sự chảy và mũi. Giai thích. 


Eln nehiem 4: Phạn đmự cưa mọt vải vdt liệu nalime với kiểm 

Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm một mầu màng mỏng PE (ống lì, ông nhựa đắn 
nước PVC (ông 3). sợi len (ống 3) và mãu vải sợi xenlulozơ hoặc hông (ông +3). 
Cho vàn môi ông nghiệm 3 m[ dụng dịch NaOH 102. Đụn ống nghiệm: đến 
sối. Để nguội. Quan sát, Gan lớp nước của mỗi ông nghiệm sang ống nghiệm 
khác riêng rẽ, ta được các dung dịch ở ống l” và ông 2`. ông 3` và ông 4, 
Axit hoä ống nghiệm L, 2` bàng HNO: 20% rồi nhỏ thêm vào môi ống vài giọt 
dung dịch AgNO, L%. Cho thêm vào môi ống nghiệm 3ˆ và 4' vài giọt dung 
dịch CuSO, 3%, Quan xát rồi đun nóng đến sôi, 

Quan sát các hiện tượng và giai thích. 


_ Chương bn ĐẠI CUƠNG ˆ 


EEBEEEE 


VỀ HIM LOẠI. 


Vị trí của kìm loại trong bảng tuần hoàn. 


Tính chất vật lí, tính chất hoá học của kim loại. 


Dãy điện hoá của kim loại. 
Hợp kim. - 

. Sự ăn mòn kim loại. 
Điều chế kim loại. 


H020 nHIÌN2.. C10 2552L2X50-1 sa SG 2X ni JốNn dr2 1 22x 4224, 


h "Yrj@y ( k 
lu =/SLÃ ở... ¿ 


Thí nghiệm Cu khử ion AsT trong dung dịch AgNO; 
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VỊ TRÍ CỦA KIMLOẠI _ 
TRONG BẰNG TUẦN HOÀN 
VÀ CẤU TẠO CUA KIM LOẠI 


« Biết vị trí cúa kim loại trong báng tuân hoản. 
e Biết cấu tạo cúa kim loại vả liên kết kim loại. 


VỊ TRÍ CÚA KIM LOẠI TRONG BĂNG TUẦN HOÀN 


Các nguyên tố hoá học được phân thành kim loại và phi kim. Trên I0 nguyên tô 
hoá học đã biết có tới nủn °Mì nưuyện tỏ là Kim loại, Trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tô kim loại có mặt ở : 


— Nhóm IA (trừ hiđro), nhóm HA, nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các 
nhóm IVA. VÀ, VIA. 
— Các nhóm B (từ IB đến VIIIB). 


— Họ lantan và actini, được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng. 


CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 
Câu tạo nguyên tử 


Nguyễn từ của hậ hết cát nguyên tô kmmn loan đẻu củ TL eleclron t lớn 1e 


cùng (1, 2 hoặc 3e}. Thi dụ : 
Na : |Ne| 3s! ; Mg : |Ne] 3s”: AL: [Ne] 3s” 3pl 


Trong cùng chu kì. nguyên tử của nguyên tổ kim loại có bán kính nguyên tử 
lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyễn tử của nguyên tổ phì kim. 
Thí dụ xét chu kì 3 (bán kính nguyên tử được biểu diễn bảng nanomet. 0n) : 
Na ¡ME nÀI Lại 5P l6Š ¡CẢ 


tì xế (\.136 0.125 0.112 0,110 0.104 — 0,099 


Cấu tạo tính thể 


€J nhiệt độ thường, Trí tuy ngàn đ thể lome, côn các kim loại khác cự the rần vả 
cở taU tao tính the. 


ữ) 


0) 


C) 


Trong tỉnh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại năm ở những nút của mạng 
tinh thể. Các electron hoá trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên 
tử và chuyển động tự do trong mạng tỉnh thể, 


Tinh thể kìm loại có ba kiểu mạng phổ biến sau ;ˆ : 
Mạng tỉnh thể lục phương 


Các nguyên tử, ion kim loại năm trên các đính và 
tâm các mật của hình lục giác đứng và ba nguyên 
tử, ton năm phía trong của hình lục giác (hình §. l). 
Trong tỉnh thể, thể tích của các nguyên tử và ton kim 
loại chiếm 74%, còn lại 26% là không gian trông. 
Thuộc loại này có các kim loại : Be, Mpg, Zn.... 


Hình §Š.L. Mạng tình thể lục nhường 
Mạng tình thể lập phương tắm diện 


Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đính vả 
tâm các mặt của hình lập phương (hình 5.2). 

Trong tình thể. thể tích của các nguyên tử và ion kim 
luại chiếm 742, còn lại 26% là không pian trống, 
Thuộc loại này có các km loại : Cụ, Ag, Au, AI,,., 


Hình 5.1. A0 tính thẻ lăn nhường tam chén 
Mạng tình thể láp phương tảm khỏi 


Các nguyên tử. iùn kim loại nầm trên các đình và 
tâm cua hình lặp phương (hình 5.3). 

Trong tính thẻ, thể tích của các nguyên tử và ton kim 
loại chỉ chiếm 68%, còn lại 32% là không gian trống. 
Ihuộc loạt này có các Kim loại : Lq, Nà. K, VỆ Mo.... 


Hinh §.3, \f(à, 0/020 re lá mhinong tìm thối 
Liên kết kim loại 
€Ì trạng thái lòng và ran., các neuven từ kim loại liên Kết với nhau hạng một Kieu 
hn Kết hoa học riêng gọt là liên kết kim loại. 
Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ton kim loại 
trong mạng tình thể do sự tham gia của các electron tự do. 


8 dGàrHGC12ICJ-ST-A của 
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B«AI ]ÁP 


Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. 

Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào 2 

Liên kết kim loại là gì ? So sánh với liên kết ion và liên kết công hoá trị. 
Mạng tính thể kim loại gồm có 

À. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. 

B. nguyên tử, ìon kim loại và các electron tự do. 

C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân. 

D. ion kim loại và các electron độc thân. 

Cho cấu hình electron : 1s^22s^22pô. 

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên 2? 
A. K”, CI, Ar ; 

B. LÍ, Br, Ne ; 

C. Na”, CI, Ar; 

D. Na”, Fr, Ne. 


Cation RỶ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2pŠ. Nguyên tử R là 


A.F. B. Na. C. K. D. CI. 

Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H;SO, 0,5M, Để trung 
hoà axit dư trong dung địch thu được, phải dùng hết 30 mì dung dịch NaOH 31M. 

Kim loại đó là 

A. Ba. B. Ca. C. Ma. D. Be. 

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCI dư thấy có 
0,6 gam khí H; bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là 

A. 36,7 gam. B. 35,7 gam. C©. B3,7 gam. D. 53,7 gam. 
Cho 12,B gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí CI„ thụ được muối B. 
Hoà tan B vào nước để được 400 mi dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào 
dung dịch C, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh 
sắt lúc này là 12,0 gam ; nồng độ FeCI. trong dung dịch là 0,25M. Xác định kim loại A 
và nông độ mol của muối B trong dung dịch C. 


6. HOẢÁHOC12(€)-ST-B 


[= 
1: 


a) 


TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 
DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI 


«liều tính chất vặt li chung cúa kim loại. 
«Biết tính chất hoá học đặc: trưng và dãy điện hoá 
của kim loại. 


TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

Tính chất vật lí chung 

Õ điều kiện thường, các kim loại đều ở trạng thái răn (trừ Hg). có tỉnh dẻo, dẫn 
điện. dẫn nhiệt và có ảnh kim. 

Giai thích 

Tính deo 


Khác với phi km, kim loại có tính dẻo : để rèn, dễ đất mỏng và đẽ kéo sợi, 
Vàng là kim loại có tính dẻo cao, có thể dát thành lá mỏng đến mức ánh sảng 
có thể xuyên qua. 


Km loại có tính đẻo là vì các ion đương” trong mạng tình thể kim loại có thể 
trượt lên nhau dễ đằng mà không tách ra khỏi nhau nhờ những clectron tự do 
chuyển động dính kết chúng với nhau. 


s - Elactron tự do 
Œ . lon dương kim loại 


thnh š¿4, Các lớn mạng tỉnh thể kim loại trước khi biến dạng (a] 
và sa khi biến dụng £b) 


“Trang mang tính thể. thời gian tồn tại của nguyên tứ kim loại là cực ngắn, chỉ từ I0! đến 
IÚ !Ì giây. Vì vậy có thể coi tỉnh thể kim loại chỉ gồm các ion dương. 
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b) 


c) 


Tính dân điện 

Khi đặt một hiệu điện thế vào hai đầu dây kim loại, những electron chuyển 
động tự do trong kim loại sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ cực âm đến 
cực đương, tạo thành dòng điện. - 

Kim loại dẫn điện tốt nhất là ÀAø, sau đó đến Cu, Au, AI, Fe,... 

Ở nhiệt độ càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm do ở nhiệt độ cao, 
các ion đương dao động mạnh cản trở đòng electron chuyển động. 

Tính dán nhiệt 

Tính dẫn nhiệt của các kim loại cũng được giải thích bằng sự có mặt các 
electron tự do trong mạng tính thể. 

Các electron trong vùng nhiệt độ cao có động năng lớn, chuyển động hôn loạn 
và nhanh chóng sang vùng có nhiệt độ thấp hơn, truyền năng lượng cho các Ion 
dương ở vùng này nên nhiệt lan truyền được từ vùng này đến vùng khác trong 
khối kim loại. 

Thường các kim loại dân điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt. 


d) Ánh kừn 


ö4 


Các electron tự do trong tỉnh thể kim loại phản xạ hầu hết những tía sáng nhìn 
thấy được, do đó kim loại có vẻ sáng lấp lánh gọi là ánh kim. 

Tóm lại : Tính chất vật lí chung của kim loi gãy nên bợi sự có mật của các 
electron tự do trong mạng tính thể kim loại. 

Không chỉ các electron tự do trong tinh thể kim loại, mà đặc điểm cấu trúc 
mạng tỉnh thể kim loại, bán kính nguyên tử,... cũng ảnh hưởng đến tính chất 
vật lí của kim loại. 

Ngoài những tính chất vật lí chung của kim loại như đã nói ở trên, kim loại còn 
có một số tính chất vật lí không giống nhau. Những Kim loại khác nhau có khối 
lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy và tính cứng khác nhau. 


Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là L¡ (0,5 g/cm”) và lớn nhất là Os 
(22,6 ø/cm`). 

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg (—-39°C) và cao nhất là 
W (3410°€). 

Kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs (dùng dao cắt được) và cứng nhất là Cr (có thê 
cắt được kính). 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


g) 


b) 


c) 


Trong một chu kì, nguyên tử của các nguyên tố kim loại có bán kính tương đối 
lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với phí kim, số electron hoá trị ít, 
lực liên kết với hạt nhân của những electron này tương đối yếu nên chúng dễ 
tách khỏi nguyên tử. Vì vậy, tính chất hoá học chung của kim loại là tính khư. 


M-> M*' +une 


- Tác dụng với phi kim 


Nhiêu kim loại có thể khử được phi kim đến số oxi hoá âm, đồng thời nguyên 
từ kim loại bị oxi hoá đến số oxi hoá dương. 


Tác dụng với cÌo 
Hầu hết các kim loại đều có thể khử trực tiếp clo tạo ra muối clorua. 


Thí du : Dây sắt nóng đỏ cháy mạnh trong khí clo tạo ra khói màu nâu là những 
hạt chất rắn sát(TH) clorua. 


0 0 tô +3 -—Í 
2Fe + 3Clạ ——— 2FeC]a 


Trong phản ứng này Fe đã khử clo từ số oxi hoá 0Ö (Cls) xuống clo có số oxI 
hoá —1 (CD). 
Tác dụng với 0xi 
Hầu hết các kim loại có thể khử oxi từ số oxi hoá 0 (0s) xuống số OXI 
hoá —2 (Ö). 
Thí dụ : Khi đốt, bột nhôm cháy mạnh trong không khí tạo ra nhôm oxIt. 
0 0 : +3 ~2 

4Al+3O; —— 2Al;O, 
Tác dụng với lưu huỳnh 
Nhiều kim loại có thể khử lưu huỳnh từ số oxi hoá 0 ( S ) xuống số oXI hoá —2 


2 
(5). Phản ứng cần đun nóng (trừ Hg). 
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a) 


)) 
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0 0 o *á=2 


Thí dụ : Fe+S ———> FeS 
Ó ệ) +2 -2 
Hg+S —— HgS - 
. Tác dụng với dung dịch axit 


Với dung dịch HCI, H,SƠ, loãng 


Nhiều kim loại có thể khử được ion H* trong dung dịch HCI, H;SO, loãng 
thành hiđro. 


+] 


0 +2 0 
Thí dụ:  Fe+2HCIL — FeCl, + H/Ÿ 
Với dung dịch HNO., H,SO, đặc 
+5 +6 
Hầu hết kim loại (trừ Pt, Au) khử được N (rong HNO.) và Š (trong H;SO/) 


xuống số oxi hoá thấp hơn. 


Ô 3Ó +2 +2 
Thí dụ: 3Cu +8HNOa (loãng) —> 3Cu(NO,), + 2NOŸ +4H„O 


0 +Ô $ +2 +4 
Cu + 2H,SO, (đặc) ——> CuSO, + SO,? + 2H,O 
Chú ý : HNO¿ và H;SO, đặc, nguội làm thụ động hoá AI, Fe, Ct,... 


Tác dụng với nước 

Các kim loại ở nhóm IA và HA của bảng tuần hoàn (trừ Be, Mg) có tính khử 
mạnh, có thể khử được H„O ở nhiệt độ thường thành hiđro. Các kim loại còn 
lại có tính khử yếu hơn nên chỉ khử được H;O ở nhiệt độ cao như Fe, Zn,... hoặc 
không khử được H;O như Ag, Au.... 


Ö +l + 


l 0 
Thí dụ: 2Na +2H,O —› 2NaOH + H;† 


Tác dụng với dung dịch muối 


Kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch 
muối thành kim loại tự đo. 


Thí dụ : Ngâm một định sắt (đã làm sạch lớp gỉ) vào dung dịch CuSO,„, sau một 
thời gian màu xanh của dung dịch CuSO, bị nhạt dần và trên đình sắt có lớp 
đồng màu đỏ bám vào. 


() +2 +2 ệ 
Fe + Cu 5O, —> FeSO, + Cuỷ$ 


li - DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI 


1. 


Cặp oxi hoá - khử của kim loại 
Nguyên tử kim loại dễ nhường electron để trở thành ion kim loại, ngược lại ion 
kim loại có thể nhận electron để trở thành nguyên tử kim loại. 


Thí dụ : Ag” +le © Ag 
Cu“! +2e Cu 


Fe“ +2e Fe 
Các nguyên tử kim loại (Ag, Cu, Fe,...) đóng vai trò chất khử, các ton km loại 
(Ag', Cu”†, Fe7†,...) đóng vai trò chất oxi hoá, 
Dạng ðoxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên 1ô Kim loại tạo nên cập OXI 
hoá — khử của kim loại. Thí đụ ta có cặp oxi hoá — khử : Ag?/Ag ; Cu^?/Cu : 
Fe7!/Ee. 


So sánh tính chất của các cặp oxi hoá - khử 


Thí dụ : So sánh tính chất của hai cặp oxi hoá — khử Cu”†/Cu và Aø?/Ag. Thực 
nghiệm cho thấy Cu tác dụng được với dung dịch muối AgNO: theo phương 
trình ion rút gọn : Cu +2Ag! —> Cu?'+2Ag 

Trong khi đó, ion Cu“ không oxi hoá được Ag. Như vậy, ion Cu^” có tính oxi 
hoá yếu hơn ion Ag” và kim loại Cu có tính khử mạnh hơn kim loại Ag. 


Dãy điện hoá của kim loại 
Người ta đã so sánh tính chất của nhiều cặp oxi hoá — khử và sáp xếp thành dãy 


điện hoá của kim loại : 
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KỲ Na* Mg?! Alt Zn?† Fe? Ni?! $§n?*t Pb2 H: Cu? Ag? AuŸr 
———* 


Tính oxi hoá của tIon kim loại tầng 


._ 


K` Na Mg AI Zn Fe N nh Pb Hy Cu Àg Àu 


Tính khử của kim loại ø1ảm 


Ý nghĩa của dãy điện hoá của kim loại 

Dãy điện hoá của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp 
oxi hoá — khử theo quy tắc œ (anpha) : Phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá — khử sẽ 
xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxI hoá chất khử mạnh hơn, sinh 
ra chất oxI hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn. 


Thí dụ - Phản ứng giữa 2 cặp Fe?*/Fe và Cu”*'/Cu xảy ra theo chiều ion Cu”? 
oxi hoá Fe tạo ra ion Fe“ và Cu. 


Fe C 


u 
Cu?*t + Fe —> Fe“ + Cu 
chất oxi hoá chất khử chất oxi hoá chất khử 
mạnh mạnh yếu yếu 
BÀI TẬP 


Giải thích vì sao kim loại đều có tính chất vật lí chung là dắn điện, dẫn nhiệt, dẻo và 
có ánh kim. 


Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó 2 


Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng 
chất nào trong các chất sau để khứ độc thuỷ ngân 2? 


A. Bột sắt ; B. Bột lưu huỳnh ; 
C. Bột than ; D. Nước. 


ỢIi 


Dung dịch FeSO/ có lẫn tạp chất là CuSO„. Hãy giới thiệu một phương pháp hoá học 
đơn giản để có thể loại được tạp chất. Giải thích việc làm và viết phương trình hoá học 
dạng phân tử và (on rút gọn. 


Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau : FeCl;, AICl¿, 
CuSO,, Pb(NO2);, NaCl, HCI, HNO2, H,SO/¿ (đặc, nóng), NHuNO-. 

Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(lI) là 

A. 3, B.4. C.3. D. 6. 

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột AI và Fe (trong đó số mol AI gấp đôi số moi Fe) vào 


300 mi dung dịch AgNO; 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
m gam chất rắn, Giá trị của m là 


A. 33,95 gam. B. 35,20 gam. C. 39,35 gam. D. 35,39 gam. 
Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử 
và ion trong hai trường hợp sau đây : 

a) Fe, Fe?*, Fe3*, Zn, Zn?®”, Ni, Ni?*, H, H*, Hg, Hgˆ”, Ag, Agf. 

bì CỊ, CI", Br, Br,E,ET,L,T, 

Những tính chất vật lí chung của kìm loại (dân điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kìm) gây nên 
chủ yếu bởi 

A. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại. 

B. khối lượng riêng của kim loại. 

C. tính chất của kim loại. 

D, các electron tự do trong tỉnh thể kim loại. 
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HỢP KÌM 


s Biết hợp kìm là gì và cấu tạo như thế nào. 
œ« Biết tính chất và ứng dụng cúa hợp kim. 


KHÁI NIỆM 


t \ I R " , F 
hị: 1ƒ! AB hệ tt! r0 RJPH He. C14 q HH TH VN J1 ¿2 ÌM/J" Vì? 10 Ma YỊ! Á[J1HW 2!) 


lT HJ‡” na mã. Ắ LG 


Thí dụ : Thép là hợp kim của sát với cacbon và một số nguyên tổ khác. Ðuyra 
là hợp kim của nhôm với đồng, mangan, magie, sIÏIc. 


TÍNH CHẤT 

Tính chât của hợp kim phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham g1a câu tạo 
mạng tinh thể của hợp kim. Nhìn chung, hợp kim có nhiều tính chất hoá học 
tương tự tính chất của các đơn chất tham gia tạo thành hợp kim. nhưng tính chất 
vật lí và tính chất cư học của hựp kim lại khác nhiều với tính chât các đơn chất. 


Thí dụ : 

— Hợp kim không bị ăn mòn ; Fe-Cr-Mn (thép moec).... 

— Hợn kim siêu cứng : W—Co, Co-Cr-W—Fe,... 

— Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp : Sn-Pb (thiếc hàn nóng chảy ở 210°€), 
có hợp kim gồm Bi-Pb-Sn nóng chảy ở 659C, 

— Hợp kim nhẹ, cứng và bẻn : Al—S¡, Al-Cu—Mn—Mg. 


II - UNG DỤNG 
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Trên thực tế, hợp kim được sử dụng nhiều hơn kim loại nguyên chất. 
Í lợp kữn được sử dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân. 


- Những hợp kim nhẹ, bền. chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao dùng để chế 
tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay, ô tô..... 


— Những hợp kim có tính bền hoá học và cơ học cao dùng để chế tạo các thiết 
bị trong ngành dầu mỏ và công nghiệp hoá chất. 

- Những hợp kim cứng và bền dùng để xây dựng nhà cửa và cầu cống. 

- Những hợp kim không gỉ dùng để chế tạo các dụng cụ y tế, dụng cụ 
làm bếp.... 


— Vàng rất đẹp nhưng mêm, các đồ trang sức bằng vàng tình khiết dễ bị biến 
dạng và mòn. Hợp kim của vàng với Ag, Cu (vàng tây) đẹp và cứng, dùng để 
chế tạo đồ trang sức và trước đây ở một số nước còn dùng để đúc tiền. 


m» bo Z".. 
)< x4 ROIT- ^ rò 


Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khí chuyển 
thành hợp kim 2 


Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó 
vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit clohiđric dư vào đung dịch trên, thu 
được 0,398 gam kết tủa (giả thiết tạp chất có trong hợp kim là trợ). 

Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim. 

Trong hợp kim AI-Ni, cứ 10 moi AI thì có 1 moi Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng 
của hợp kim này là 

A. 81% AI và 193% Ni. B. 82% AI và 18% NI. 

C. 83% AI và 17% Ni. D. 84% AI và 16% Ni. 

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe--Zn trong lượng dư dung dịch HCI đến khi phản ứng hoàn 


toàn thấy giải phóng 896 mi khí H, (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của 
hợp kim này là 


A. 27,9% Zn và 72,1 % Fe. B. 26,9% Zn và 73,1% Fe. 
C©. 25,9% Zn và 74,1 % Fe. ——D. 24,9 % Zn và 75,1% Fe. 
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32 


SỰ ĂN MÒN KIM LOAI 


® Biết ăn mòn kim loại là gì và các dạnñg ăn mòn kim loại, 
s Biết cách chồng ăn môn kim loại. 


KHÁI NIỆM 


,iIf tị 177171 bPH ltìxH lñ ` lí nu lruuy bIH li10I lich lịrm ki}M tủ Ha (JIi1 Ly f'N¿f chức 
CF T80 HUời [ri t0 vitNw quanh, Đồ Tà một quá trình hoá học hoặc quá trình 
điện hoá trong đó kim loại bị oxi hoá thành ion dương. 


M — M"' + nẹ 


CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI 
Có hai dang ăn mòn kim loại là ăn mòn hoá học và ăn rnòn điện hoá học. 
Ăn mòn hoá học 


lẤn món he học hà quả tính ðvi hoài - khứ, trang lo các clecton của kìm loại 
dlướC chtVên thức riếp đến các chút Tront múi TRƯỜNG. 


Các chỉ tiết bằng kim loại của máy móc dùng trong các nhà máy hoá chất, 
những thiết bị của lò đốt, nồi hơi, các chỉ tiết của động cơ đết trong bị ăn mòn 
đơ tác dụng trực tiếp với các hoá chất hoặc với hơi nước ở nhiệt độ cao. Nhiệt 
độ càng cao, kim loại bị ăn mòn càng nhanh. 


Ăn mòn điện hoá học 
Khải niêm 


An man chín lau HỌC lự gia t110h 0V hòa — khi, 
tren thà KEM lodt THỊ dM! Nhì dt rác đtHU CcHứ dung 
d1" (hat đen TL vũ tạo HẺH tí ìNg cltocHton Chủyen 
(Út. HỶ CC qếN (Ít H Cức de, 


Thi nghiệm : Nhúng thanh kẽm và thanh đồng 
(không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung 
dịch H›S5O„ loãng. Nối thanh kẽm với thanh đồng |linhi 5.5. Thị nghiệm về 


đn món điện hoá hục 


b) 


băng dây dẫn cho đi qua một điện kẽ. Kim điện kế quay, chứng tỏ có đông điện 
chạy qua. Thanh Zn bị mòn dần, bọt khí H; thoát ra cả ở thanh Cu. 


Giải thích - Ö điện cực âm (anot). kem bị ăn mòn theo phản Ứng : 
Zn -> Znˆ*+2e 
lon Znˆ* đi vào dung dịch, còn electron theo dây dẫn sang điện cực đồng. 
Ö điện cực dương (catot), ion H†* của dung dịch H;SO;¿ nhận electron biến 
thành nguyên tử H rồi thành phân từ H; thoát ra : 


2H +‡e -; H;† 


Án mòn điện hoá học hợp kữn của sắt trong không khí ẩm 


Lấy sự ăn mòn gang làm thí dụ. Trong không khí âm, trên bề mặt của gang luôn 
có một lớp nước rất mỏng đã hoà tan O› và khí CO; trong khí quyền, tao thành 
một dung dịch chất điên li. Gang có thành phần chính là sắt và cacbon cùng 
tiếp xúc với dung dịch đó tạo nên vô số pin rất nhỏ mà sắt là anot và cacbon 
là catot. 


có — 


Fe2+ ——— Lớp dd chất điện Ìi 


O; + 2HạO + 4e —› 4OH- 


Hiinh Šn, z1 mòn điện lui ác hơn km của sắt 


Tại anoL, sắt bị oxi hoá thành ion Fe“? : Fe + Fe *+ 2e 
Các eleclIron được giải phóng chuyên dịch đến catot, 
Tài catot. Ó¬ hơa Tan trong nước bị khử thành tọn hidroxiH : 
OÖ, + 2H2O + đe — 10H 
lon Fe"? tan vàu dung dịch chất điện lí có hoà tan khí Ó-. Tài đây, lọn Ee"' tiếp 


tục bị oxi hoá. dưới tác đụng của lon ÔH tao ra gí sắt có thành phần chủ yếu 
là FEes;.nH2Ö, 


c) Điều kiện xảy ra sự ăn mòn điện hoá học 
e Các điện cực phải khác nhau về bản chất, có thể là cặp 2 kim loại khác nhau 
hoặc cặp kim loại với phì kim,... 
e Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua đây dẫn. 
e Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li. 
Thiếu một trong ba điều kiên trên sẽ không xảy ra sự ăn mòn điện hoá học. 


Trong tự nhiên, sự ăn mòn kim loại xảy ra phức tạp, có thể xảy ra đồng thời cả 
quá trình ăn mòn điện hoá học và ăn mòn hoá học. 


II - CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI 


Sự ăn mòn kim loại gây tốn thất to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Hằng năm 
chúng ta phải sửa chữa, thay thế nhiều chỉ tiết của máy móc, thiết bị dùng trong 
các nhà máy và công trường, các phương tiện giao thông vận tái... 


Mỗi năm, lượng sắt, thép bị gi chiếm đến gần 1/4 lượng được sản xuất ra. Vì 
vậy, chống ăn mòn kim loại là công việc quan trọng cần phải làm thường xuyên 
để kéo đài thời gian sử dụng của các máy móc, vật dụng làm bằng kim loại. 
Dưới đây là hai phương pháp thường dùng để bảo vệ kim loại, chống ăn mòn 
kim loại. 


1. Phương pháp bảo vệ bề mặt 
Dùng những chất bền vững đối với môi trường để phủ ngoài mặt những đồ vật 
bằng kim loại như bôi đầu mỡ, sơn, mạ, trắng men... 


Sắt tây là sát được tráng thiếc, tôn là sát được tráng kẽm. Các đồ vật bằng sắt 
thường được mạ niken hay crom. 


2. Phương pháp điện hoá 


Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn để tạo thành pin điện 
hoá và kim loại hoạt động hơn bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ. 7 hí đụ để 
bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần 
chìm dưới nước) những khối kẽm. Kết quả là kẽm bị nước biển ăn mòn thay 
cho thép. 


Ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) ở dưới đất cũng được bảo vệ bằng 
phương pháp điện hoá. 

Tốc độ ăn mòn kẽm nhỏ, vì vậy kim loại cần bảo vệ sẽ được bảo vệ trong thời 
gian đài. 
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BÀI .êp 
Ăn mòn kim loại là gì 2 Có mấy dạng ăn mòn kim loại ? Dạng nào xảy ra phố biến hơn 2 
Hãy nêu cơ chê của sự ăn mòn điện hoá học. = 
Nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại. 
Trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ 2 Giải thích. 
~ Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh kẽm. 
- Võ tàu bằng thép được nối với thanh đồng. 
Cho lá sắt vào 
a) dung dịch H,SO/ loãng. _ 
b) dung dịch H„SO/, loãng có cho thêm vài giọt dung dịch CuSO,. 
Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hoá học của các phản ứng trong 
môi trường hợp. 
Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng 
nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn đây khi để lâu ngày 2? 
A. Sắt bị ăn mòn. 
B. Đồng bị ăn mòn. 
C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn. 


D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn. 
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ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 


e« Hiếu nguyên tặc điều chế kim loại. - 
s Biết các phương pháp điêu chế kim loại. 


¡- NGUYÊN TẮC 


1. 


ly 
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Trong tự nhiên, chỉ có một số ít kim loại như vàng, platin,... tôn tại ở dạng tự 
đo, hầu hết các kim loại còn lại đều tồn tại ở dang hợp chất. Trong hợp chất, 
kim loại tồn tại dưới dạng 1on dương MP”. 


Muốn điều chế kim lơại, ta phải khử ion kim loại thành nguyên từ. 
Vậy ; VuHvecit bịc chế tHẺ Kim log1 hà RE Hôm KHI tt TH HHAHVỆN fW 


M"x+ne->M 


PHƯƠNG PHÁP 

Tuy thuộc vào độ hoạt động hoá học cua kim loại mà người ta chọn phương 
pháp điều chế phù hợp. 

Phương phản nhiệt luyên 


Những kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn. F'e, ŠSn, Ph,... thường được 
điệu chế băng phương pháp nhiệt luyện. nghĩa là khử 1on kim loại trong hợp chải 
ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C. CÔ. H- hoặc các kim loại hoạt động. 


" 


Thí dụ. PbO+H, ——+ Ph+lH,O 


: 5 V x83 

HÈ,)--+ đt) ——- 3.6 #,A Vs 
Phương phấn này được dùng để sản xuất kim loại trong công nghiệp. 
Chất khử hax được xử dụng Trong công nghiệp là cacbon. 


Phương pháp thuy luyện 


Cơ sử của phương pháp này là dùng những dụng dịch thích hợp như dụng dịch 
H;SÖÒ,. NaOH. NaCN,.., để hoà tan kim loại hoặc hợp chất của kim loại và tích 


a) 


b) 


ra khỏi phần không tan có trong quặng. Sau đó khử những 1on kim loại này 
trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn.... 


Thí dụ : Dùng Fe để khử ion Cu“? trong dung dịch muối đồng. 
Fe + CuSO, —› FeSO, + CuỶ 


Fe + Cu? -y> Fe“! + Cuủ 


Phương pháp điện phản 
Điện phán hợp chát nóng chảy 


Những kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca, Mg, AI được điều chế 
bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại, nghĩa là khử 
Ion kim loại băng đòng điện. 


Thí dụ 1 : Điện phân Al.O+ nóng chảy để điều chế AI. 
Ở catot (cực âm) : Al#*?+ 3e -> AI 


Ở anot (cực dương): — 2O?” -> O„;+4e 


2Al,O; — PS; 4AI+3O,1 
Điện phân Al:O; nóng chảy là phương pháp sản xuất nhôm trong công nghiệp. 
Thí dụ 2 : Điện phân MgCl, nóng cháy để điều chế Mg. 
Ở catot : Mgˆ! + 2e —> Mg 
Ở anot : 2CT— ~—> Cl/ +2e 


đ 
MẹgCl, —““— Mg +CI,† 


Điện phản dụng dịch 


Cũng có thể điều chế các kim loại hoạt động trung bình hoặc yếu bằng cách 
điện phân dung dịch muối của chúng. 


Thí dụ : Điện phân dung dịch CuCl, để điều chế Cu. 


Ở catOt : Cu”! + 2e —> Cu 
Ở anot : 2CL —> Clạ+2e 
đpdủ 


CuC]l. ———> Cu + CL, 
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Tính lượng chát thu được ở các điện cực 


Dựa vào công thức biểu diễn định luật Farađây, có thể xác định được khối lượng 
các chất thu được ở điện cực : 


_ AI 
nF 


~~ 


m , trong đó 


Khối lượng chất thu được ở điện cực (gam). 

Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực. 
Số electron mà nguyên tử hoặc 1on đã cho hoặc nhận. 
Cường độ dòng điện (ampe). 

Thời gian điện phân (giây). 

Hằng số Farađây (F = 96 500). 


7¬ mm 


BÀI TẤP 
Trình bày cách để 


- điều chế Ca từ CaCO-a. 
- điều chế Cu từ CuSO,. 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


Từ Cu(OH)„, MgO, Fe;Ox¿ hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp 
thích hợp. Viết phương trình hoá học của phản ứng. 


Một loại quặng sắt chứa 80% Fe.Oa, 10% SiO; và một số tạp chất khác không chứa 
Fe và Si. Hàm lượng các nguyên tố Fe và S¡ trong quặng này là 


A. 56% Fe và 4,7% Si. 
B. 54⁄4 Fe và 3,7% Si. 
©. 53% Fe và 2,7% SI. 
D. 52% Fe và 4,7% Sĩ. 


Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, FeOx, Fe;O, Fe, MgO cần dùng 
5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là 


A. 28 gam. B. 26 gam. C. 24 gam. D. 22 gam. 


Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng 
điện cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình 
hoá học chung cúa sự điện phân. 


b) Xác định tên kim loại. 


7. HOÁHOC12(C)-ST-B 


đŒ) 


b) 


đ1J 


b) 


LUYỆN TẬP 
TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 


se Cúng cô kiến thức về tính chất vật lỉ và hoá học 
của kim loại, 
® Ván dụng được kiến thức đế giải bài tập vẻ kim loại. 


KIÊN THÚC CẦN NHỚ 
Câu tao của kim loai 
Cấu tạo nguyen tử 


Nguyên 1Ứ của háu hết cũc nuuyên tô kim loại võ số eleclron Œ LỨP ngoài 


cũng r1 (1, 2, 3€). 
Cầu tạo tỉnh thể 


Trang tình thẻ Kim loại. nuuyên từ và Hòn kim luan năm ở những nút củi mạng 
tinh thế. Các ẽlecron há Trị chuyển đông tự do trong ràng tình thẻ, 


Liên kẻt kim loại 

Liên kết kim loại là lén kết được hình thành giữa các nguyễn từ và lon kìm 
lai trong mạng tình thẻ do sư than #iá của các electron Tự da. 

Tính chất của kim loai 

Tính chát vạt lí chung 


Cu kim luan đếu đản điện, cầm nhiết, đeo, có ảnh kim là do cúc clecton tự do 
Irone kim loại gây rà, 


Tính chát hoá học chung 
Các kim loại đều có tính khử: M -> M?* +ne 


Nguyên nhân : Các electron hoá trị của nguyên tử kim loại liên kết yếu với hat 
nhân nguyên tử, do đó các kim loại có khả năng nhường electron để tạo thành 
I0n đương. 


v 


c) 
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Dáy điện hoá của kim loại 

Dãy điện hoá của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi 
hoá — khử theo quy tắc œ : Phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá —- khử xay ra theo chiều 
chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxI hoá yếu 
hơn và chất khư yếu hơm. 


Thí dụ : Dự đoán chiều của phân ứng giữa 2 cặp oxi hoá — khử Cu2!/Cu và 


Ag/Ag 
€u Ag 
2Ag* + Cu — Cu2+ + 2Ag 
BÀI TẬP 


Có 4 ion là Ca?*, Al$*, Fe2?, Fe3. lon có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là 
A. Fe'. B. Fe”". C. AI°*. D. Ca 

Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ảnh kim. Nguyên 
nhân của những tỉnh chất vật lí chung của kim loại là do trong tỉnh thể kim loại có 

A. nhiều electron độc thân. 

B. các ion đương chuyển động tự do. 

C. các electron chuyển động tự do. 


D. nhiều ion dương kim loại. 


Kiin loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết 
định bởi | 


A. khối lượng riêng khác nhau. 

B. kiểu mang tình thể khác nhau. 

€©. mật độ electron tự do khác nhau, 

D. mật độ ion dương khác nhau. 

Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau : MgSOx, NaClI, CuSOạ, 


AlCla, ZnCl;, Pb(NO.);, AgNO¿. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích 
và viết phương trình hoá học. 


&* 


10. 


Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu 
thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO, dư. 


a) Hãy giải thích phương pháp làm sạch và viết các phương trình hoá học. 


b) Nếu bạc có lẫn tạp chất lä các kim loại nói trên, bằng cách nào có thể loại được tạp 
chất ? Viết phương trình hoá học. 


Hoà tan hoàn toản 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCI thu được 1 gam 
khí H›. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan 2? 


A. 54,5 gam ; B. 55,5 gam ; C. 56,5 gam ; D. 57,5 gam. 
Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hôn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch 
HCI thu được 1,12 lít H- ở đktc. Kim loại hoá trị II đó là 

A. Ma. B. Ca. ©. ¿n. D. Ba. 


Cho 16,2 gam kim loại M có hoá tri n tác dụng với 0,15 moi Ò„. Chất rẳn thu được sau 
phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCI dư thấy thoát ra 13,44 lít H„ ở đktc. Kim loại 
Mlà 


A. Fe. B. AI. C. Ca. D. Ma. 


Có 5 kim loại là Mg, Ba, AI, Fe, Ag. Nếu chí dùng thêm dung dịch H;SO, loãng thì có 
thể nhận biết được các kim loại 


A. Ma, Ba, Áa. 

B. Maq, Ba, AI. 

©. Mq, Ba, AI, Fe. 

D.Mn, Ba, AI, Fe, Ag. 

Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NOa); và AgNO:. Sau khi phản ứng 
kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng xảy ra và cho biết A, B gồm những chất gì, biết rằng : 

Tính oxi hoá : Ag” > Fe? > Cu?! > Fe”'. 


Tính khử : Cu > Fe” > Ag. 
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LUYỆN TẬP 
ĐIỀU CHẾ KIM LOAI 
VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOAI 


se Củng cố kiến thức về điều chế kim loại và ăn mòn kim loại. 
s® Rèn kĩ năng giải bài tập dạng kim loại mạnh khử ion cúa 
kim loại yếu hơn trong dung dịch. 


I~ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Điều chế kim loại 
a) Nguyên íấc : kìhu tàn Kim loài thành nguyên tự Kìm làn, 


b) Các phương pháp : `xhiet luvẻn. thúv luyện. điện phản 


2_ Sự ăn mởỏn kim loai 


q) Khái niệm : 3 an màn kim löạt là sự nhí huy kim lon hoặc hợp kim dụ Tác 


tự CH: cất chất TFDðHĐ THỦI trưng xung xIuinh. 
b) Phản loại : Có 2 dạng ăn mòn kim loại. 


& z\1 THÔN hút học là gu Trình @xi húa — khư. trone do các cleelrnn cá Kim 


lui được chúxen trực tiếp đến các chất tron Trôi trưng 


#:\I1 CN điện hoa học Tà Ha Trình x1 húi - Khií, Trong: đo Kim loi Dị ân mòn 
da Tác đụng củi dung lich chí điện lí xà tạo nén dòng cleetfran chuyện dửi lừ 


CƯU (H11 tcT1 cức tìđne., 


c)_ Chóng ăn mòn kim loại : Cô hai cách thường dùng để bảo vệ kim loại, chống 
än môn. 


— Ï tk nhấp han về bè mặt, 


— Phifñmtitr prhäls điên làn, 
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II - BÀI TẬP 


1... Bằng những phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNOa, điều chế 
Ma từ dung dịch MgCtl, 2 Viết các phương trình hoá học. só 


2. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO- 4%. 
Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO2a trong dung dịch giảm 17%. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng. 
b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng. 


3... Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H- (đktc). Kim loại đó là 
A. Mạ. B. Cu. 
C. Fe. D. Ct. 

4. Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCI 1M, khi phản ứng kết thúc thu 
được 5,376 lít Ha (đktc). Kim loại M là 
A. Mq. B. Ca. 
C.Fe. D. Ba. 

5, Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và 
ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là 
A. Na©. B. KG. 
C. BaOl.. D. CaCl.. 
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THỤC HÀNH 
TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI, 
SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 


® liếu và piải thích được các hiện tượng xáy ra trong cát 
thí nghiệm. 

« Ren kí năng thực hanh : Lấy hoá chất vào òng nghiệm, 
đun nóng, quan sát hiện tượng. 


NỘI DUNG THÍ NGHIÊM VÀ CÁCH TIỀN HÀNH 

Thị nghiệm 1. Đäy điện hoá cua kim loại 

Lây 3 öng nghiêm, môi ống dựng khoảng 3 ml dụng dịch HCI loãng. Cho 
3 mẫu kim loại có kích thước tương đương là AI, Fe, Cu vào 3 ống nghiệm. 
Quan sát, šố sánh lượng bọt khi hiđrơ thoát ra ở các ống nghiệm trên, Rút ra 
kết luận vẻ mức độ hoại động của các kim loại. 

Thi nghiệm 3. Điểu chế kim loại bảng cách dùng kim loại mạnh khư an của 
kim loại véu trong dung địch 

Đánh xụch gi một chiếc định sắt rồi thà vào dung dịch CuSO,, Sau khoang 
1Ô phút. quan sắt màu của chiếc định sắt và mâu của dung dịch. Rút ra kết luận 
và viết nhương trình hoá học, 

Thị nghiệm 3. Ấn môn diện hoá học 

Rót vào 2 ống nghiệm, môi ông khoảng 3 mÌ dung dịch H:SO, loãng và cho 
vào mỗi ống một mầu kẽm. Quan sắt bọt khí thoát ra. 

Nho thêm 3 - 3 giọt dụng dịch CuSO„ vào một trong 2 ông. So sánh lượng bọt 
khí thoát ra ở 2 ống. Rúi ra kết luận và giai thích. 


_ Chương ó HIM LOẠI KIEM, 
LZ XILM LOẠI RIEM THÔ. 
NHÔM 


Cï Vị trí của kim loại kiểm, kim loại kiềm thổ, 
nhôm trong bảng tuần hoàn. 

C. Tính chất vật lí và hoá học của kim loại kiểm, 
kim loại kiềm thổ, nhôm. 

€3 Ứng dụng và điều chế một số hợp chất quan trọng 
của kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ, nhôm, 


Thạch nhũ trong hang động núi đá vôi 
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KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT 
OUAN TROỌNG CÚA KIM LOẠI KIỀM 


e@ Biết vị trí của kim loại kiểm trong bảng tuần hoàn, 
cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí, hoá học và 
phương pháp điều chế kim loại kiểm. 

e Biết tính chất và ứng dụng của một số hợp chất quan trọng 
cúa kim loại kiếm. 


A. KIM LOẠI KIỂM 


I~ VỊ TRÍ TRONG BANG TUẦN HOÀN, CÂU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỪ 


Kim luai kiem Thuốc nhom TÀ cha hàng Tuần hoàn. ôm vác nguyên Tủ - TH 
(11, natfT Nai, kah (K), rubbli (PL. xesl (CS: và Ẩranxl (FTI, 


Câu hình electron nguyên tử : 
Li: [He| 2s ; Na: [Ne] 3sÌ ; K:[Ar]4s! ; Rb: [Kr] 5sÌ ; Cs: [Xe] 6Ì 


IÍ - TÍNH CHẤT VẶT LÍ 


Các kmn lui kiêm có màu trăng bịc vụ có ảnh kim. đắn điện tốt, nhiệt độ nón 
chạy và nhiệt độ sối thấp. khói lượng riệng nhà, đỏ cứng thân (xem bảng 6. L). 


Bang 6.1. Mọi sö hảng sö vạt !¡ quan trọng của cac kim laại kiểm 


Na 98 892 0,87 0,4 

K 64 ?80 0.86 0,5 
Rb 39 688 1,53 0,3 
Cs 29 690 1,90 08,2 


" Franxi là nguyên tô phóng xu, không có đồng vị bên, chúng ta không tìm hiểu trong nội dung bài này. 
106 


Sở đi kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng 
nhỏ và độ cứng thấp là do kim loại kiềm có mạng tỉnh thể lập phương tâm khối, 
cấu trúc tương đối rỗng. Mặt khác, trong tinh thể các nguyên tử và ion liên kết 
với nhau bằng liên kết kim loại yếu. Vì vậy, kim loại kiểm có nhiệt độ nóng 
chảy và nhiệt độ sôi thấp, độ cứng thấp. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


a) 


b) 


Các nguyên từ Kim loại kiểm có năng lượng Ion hoá nhỏ, vì vậy kim loại kiêm 
có tính khứ rất mạnh. Tính khư tầng dân từ li đến xeA1, 


M -> M + 

Trong hợp chất. các kim loại kiểm có số oxI hoi +T. 
Tác dụng với phi kim 
Kim loại kiêm khử dễ dàng các nguyên tử phi kim thành ion âm : 
Tác dụng với oxi 
NatrI cháy trong khí oxi khô tạo ra natri peoxit (Na„O;), trong không khí khô 
ở nhiệt độ thường tạo ra natri oxit (Na;O). 

2Na +O„ -> Na›O› (natri peoxIt) 

4Na+O, -> 2Na,O (natri oxIf) 


Tác dụng với clo 
2K+(Cl;,  2KCI 


Tác dụng với axit 
Kim loại kiềm khử mạnh ion HỶ trong dung dịch axit HCI và H„SO, loãng 
thành khí hiđro : 2Na + 2HCI -> 2NaC! + H„† 
Phản ứng xảy ra rất mãnh liệt. Tất cả các kim loại kiểm đều nổ khi tiếp xúc với axit. 
Tác dụng với nước 
Kim loại kiểm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường, giải phóng khí hiđro. 

2K +2H;O -> 2KOH + H,† 
Từ L¡ đến Cs phản ứng với nước xảy ra ngày càng mãnh liệt. NatrI bị nóng 
chảy và chạy trên mặt nước. Kali tự bùng cháy, rubtởi và xesi phản ứng mănh 
liệt khi tiếp xúc với nước. Vì các kim loại kiềm dễ tác dụng với nước, với oxi 


trong không khí nên để bảo quản, người ta ngâm chìm các kim loại kiểm 
trong dầu hoả. 
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IV - ỨNG DỤNG, TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ 


LỆ 


MS: 
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Ứng dụng 

Kim loại kiểm có nhiều ứng dụng quan trọng : ˆ 
s Dùng chẻ tạo hợp Kim có nhiệt dộ nóng chày thấp. Tñï dụ, hợp kim nat Kali 
có nhiệt độ nóng chảy là 70°C dùng làm chất trao đối nhiệt trone một số lò 
Phản ứng hát nhân. 

« Hợp kim litt = nhỏm siêu nhẹ, được dùng trong kì thuật hàng không. 


s Xesi được dùng làm tế bào quang điện. 

Trạng thái tự nhiên 

Trong tự nhiền, các kim loại kiếm không có ở dạng đơn chất mà chỉ tốn tại ở 

daạne hợp chất. Trong nước biến có chứa một lượng tương đối lứn muối NaC!. 

Đãt cũng chứa một số hợp chất của kmn loại kiếm ở dạng šilieat và aluminal. 

Điều chế 

Muôn điều chế kim loại kiếm từ các hợp chất. cần phải khử các lon của chúng. 
M*+e >M 

Vĩ tron kìm loại kiếm rất khó bị khử nên phái dũng dòng điện (phương pháp điện 

phản). Quan trọng nhất là điện phân muối haloeenua của Kim loại kiểm nóng 

chày. 7/2 du, người tà điện phân NaCT nóng chảy để điều chế natri (hình 6. L). 


MaÔl Na 
nòng chảy >¬. —= 
Catot hàng thép _Na 
nỗng chảy 


Lưỡi thếp hình Iru 


 Anol bằng than chỉ 


Hình 6.E. Sử chỉ nhàng chiên phản 
Nư[† nàng chúv điều Chế na 


B. MỘT SỐ HỢP CHÂT QUAN TROỌNG CỦA KIM LOẠI KIẾM 


I- NATRI HIDROXIT 


1. Tính chất 
« Natri hiđroxi (NaOH) hay xút ăn da là chất rắn, không màu, để nóng chảy 
(t„ = 322°C), hút ầm mạnh (đễ chảy rữa), tan nhiều trong nước và toả ra một 
lượng nhiệt lớn nên cần phải cần thận khi hoà tan NaOH trong nước. 


e« Khi tan trong nước, NaOH phân lì hoàn toàn thành ion : 
NaOH -> Na'+OH- 

e Natri hidroxit tác dụng được xới oxI( aXIt, axIt và muối : 
CO; + 2NaOH ¬ Na;CO; + H;O 
CO; + 20H > CO? +H;O 
HCI + NaOH -> NaC] + H;O 
H + OH' -> HO 
CuSO, + 2NaOH -> Na;SO, + Cu(OH)„} 
Cu”' +2OH- -y Cu(OH)„Ỷ 

2. Úng dụng 


Natri hiđroxit là hoá chất quan trọng, đứng hàng thứ hai sau axit sunfuric. 


Natri hiđroxit được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tao, tính 
chế quặng nhôm trong công nghiệp luyện nhôm và dùng trong công nghiệp chế 
biến dầu mỏ.... 


II - NATRI HIĐROCACBONAT 
1. Tỉnh chất 


Natri hiđrocacbonat (NaHCO.) là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước, đễ bị 
nhiệt phân huy tạo ra Na;CO¬ và khí CO. : 


2NaHCO, “ Na,CO. + CO, † + H,O 
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2. 


NaHCO); có tính lưỡng tính (vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng 
được với dung dịch bazơ). 


NaHCO; + HCI — NaC1 + CO, + HO 
NaHCO- + NaOH — Na;CO: + H;O 


Ứng dụng 


NaHCO;: được dùng trong công nghiệp dược phẩm (chế thuốc đau đạ dày,...) và 
công nghiệp thực phẩm (làm bột nở,...). 


IÌl - NATRI CACBONAT 


1. 


Tính chất 


Natri cacbonat (Na2CO+) là chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước. Ở nhiệt 
độ thường, natri cacbonat tồn tại ở dạng muối ngậm nước Na;CO:.10H;O, ở 
nhiệt độ cao muối này mất dần nước kết tình trở thành natri cacbonat khan, 
nóng chảy ở 8509. 

Na;CO;: là muối của axit yếu (axit cacbonic) và có những tính chất chung 
của muối. 

Muối cacbonat của kim loại kiềm trong dung dịch nước cho môi trường kiềm. 


Ứng dụng 


Na2CO; là hoá chất quan trọng trong công nghiệp thuỷ tỉnh, bột giặt, phẩm 
nhuộm, giấy, sợi,... 


IV - KALI NITRAT 
1. Tính chất 


+10 


Kali nitrat (KNO¿) là những tình thể không màu, bền trong không khí, tan 
nhiều trong nước. Khi đun nóng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy (333°C), 
KNO: bắt đầu bị phân huỷ thành O„ và KNO.. 


2KNO; ——> 2KNO, +O,† 


Ủng dụng 


KNO; được dùng làm phân bón (phân đạm, phân kali) và được dùng để chế tạo 
thuốc nổ. Thuốc nổ thông thường (thuốc súng) là hỗn hợp gồm 68% KNO+, 
15% S và I7% € (than). 

Phân ứng cháy của thuốc súng xảy ra theo phương trình : 


2KNO,+3C+§  —E—> N;† +3CO.† +K¿„§ 


BÀI TẤP 
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là 
A. nsf. B. ns°. 
C. nsˆnp!. D. (n-1)d*ns?. 
Cation M* có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s72pŠ. M† là cation nào sau đây 2? 
A. Ag”. B. Cu", C. Na". D. K*, 


Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 39 gam kali kim loại vào 
362 gam nước là kết quả nào sau đây 2 


A. 15,47%. B. 13,97%. C. 14%. D. 14,04%. 
Trong các muối sau, muối nào dê bị nhiệt phân ? 
A. LịCI. B. NaNO:. C. KHCO:. D. KBr. 


Điện phân muối clorua của một kim loại kiểm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktC) 
ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại 
kiềm đó. 


Cho 100 gam CaCO; tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCI thụ được một lượng khí CO›. 
Sục lượng khí CO, thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng 
muối tạo thành. 


Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na„CO¿ và NaHCO; cho đến khi khối lượng của hỗn hợp 
không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi 
chất trong hỗn hợp ban đầu. 


Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần 
hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H- ở đktc và dung dịch kiểm. 

a) Xác định tên hai kim loại đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 2M cần dùng để trung hoà dung dịch kiểm và khối lượng 
hỗn hợp muối clorua thu được. 
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KIM LOẠI KIỀM THỔ 
VÀ HỢP CHẤT OUAN TRỌNG CỦA 
KIM LOẠI KIỀM THỔ £ 


« Biết vị trí của kim loại kiêm thổ trong bảng tuần hoàn, 
câu †ạö nguyên lứ, tính chất vật lí, tính chất hoa học và 
phương pháp điều chế kim loại kiêm thổ. 

« Biệt tính chất, ứng dụng của một số hợp chất quan trong 
của kim loại kiếm thế. 

e Biết thế não là nước cứng, nguyên tặc và phương pháp 
làm mềm nước cửng. 


A. KIM LOẠI KIÊM TH 


I- VỊ TRÍ TRONG BANG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỦ 
Kmm luat kiếm thờ thuộc nhồm TLA của hàng tuần hoàn, gồm các nguyên tổ beri 
(Be). maele (Me), cạnx[I (Ca1, xtronH tSr), bari (Ba) và rađi (Rai 
Nguyên tử của các kim loại kiếm thô đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng 


là ns” (m là số thứ tự của lớp. 


Be : [He] 2s”; Mẹpg:[Ne| 35”; Ca:[Ar| 4s”: Sr:[Kr| 5s”; Ba: [Xe| 6sˆ 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Các kim loại kiểm thổ có màu trắng bac, có thể đát mỏng, Nhièt độ nàng 
chi và nhiệt và sói của cặc kim lon Kiểm thô tuy cao hựữn các Km loại kiếm 
nIlững: vàăm tượnh đời thân, Khối lượng riêng tương đối nhỏ. nhẹ hơn nhôm 
(trừ barI). Độ cứng hơi cao hơn các kim loại kiểm nhưng vẫn tương đổi mẻm 
(xem bảng 6.2). 


" Ra là nguyên tổ phỏng xạ (được phải hiện có trong quảng tran vào năm |R98). 
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Bang Ú ”'. Mn‡ =d /12/111 j v21 ) q14 ffØ/1 va ki /T1Iđ71 ¿nh fip của R11 loay 


FIB,T fƑrd 


714 : 1640 3,5 Lập phương tâm khối 


Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các kim loại kiểm thổ 
khỏng biến đổi theo một quy luật nhất định như các kim loại kiểm. Đó là do 
các kim loại kiểm thổ có kiểu mạng tỉnh thể không giống nhau. 


IÌI - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Cúc nguyen tư kim loại kiềm thê có nàng lượng lòn hớái tượng đổi nÌua, vì văa 
kim lưới Kiếm thủ có lính Kkhư tranh. Tỉnh khứ tang dân từ beri đến bar, 


M 2> M''+1u 
Trong hợp chất, các kim loại kiểm thổ có số oxi hoá +2, 
Tác dụng với phi kim 
Kim loại kiếm thổ khử các nguyên tử phi kim thành lon âm. 


0 0 __##1-2 
2Mg ~ O› -> 2Mpg(O 


2. Tác dụng với dung dịch axit 


&) 


- 


Với axit HCI, H,SO, loäng 


Kim loại kiểm thô khử mạnh ion HỶ trong các dung dịch HCI, H,SO, loãng 
thành khí H., 


ụ FỊ - ( 
Mg + 2HCI —> MgCl› + H:Ÿ 


HOÁHOC12(C+-ST-A 113 


b) 
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Với axit HNO;, H,SO, đặc 
: : +5 =3  +Ố 
Km loại kiểm thổ có thể khử N trong HNO: loãng xuống N; Š trong H,SO, 
2 
đặc xuống S : 


.-~ 


0 +5 +2 ¬3 
4Mg + 10HNO.(loãng) -> 4Mg(NO,), + NH„NO, + 3H,O 


0 +6 +2 —2 
4Mg + 5H,SO (đặc) -> 4MgSO, +H,S +4H,O 


Tác dụng với nước 


Ở nhiệt độ thường, Be không khử được nước, Mg khử chậm. Các kim loại còn 
lại khử mạnh nước giải phóng khí hiđro. 


Ca + 2H„O -> Ca(OH), + H, 


B. MỘT SÔ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI 


Trong số các hợp chất của kim loại kiểm thổ, quan trọng nhất là các hợp chất 
của canxi vì chúng có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. 


. _ Canxi hiđroxit 


Canxi hiđroxit (Ca(OH).) còn gọi là vôi tôi, là chất rắn màu trắng, ít tan trong 
nước. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)›. 


Ca(OH); hấp thụ dễ dàng khí CO› : 
Ca(OH); + CO; > CaCO.Ý + H;O 
Phản ứng trên thường được dùng để nhận biết khí CO-. 


Ca(OH)› là một bazơ mạnh, lại rẻ tiền nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều 
ngành công nghiệp : sản xuất amoniac (NHạ), clorua vôi (CaOC]:), vật liệu 
xây dựng,... 


Canxi cacbonat 


e CanxI cacbonat (CaCOa) là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước, bị phân 
huy ở nhiệt độ khoảng 10005C. 


CaCO, —'—> CaO +CO, 


8 HOÁHOC12(C)-ST-B 


Phản ứng trên xảy ra trong quá trình nung VôiI. 


Trong tự nhiên, canxi cacbonat tồn tại ở dang đá vôi, đá hoa, đá phấn và là 
thành phần chính của vỏ và mai các loài ốc, sò, hến, mực.... 


Ở nhiệt độ thường, CaCOa tan dần trong nước có hoà tan khí CÔ, tạo ra canxi 
hiđrocacbonat (Ca(HCO:)s2), chất này chỉ tồn tại trong dung dịch. 
CaCO; + CO- + HO 3 Ca(HCO2); 


Khi đun nóng, hoặc áp suất CO; giảm đi thì Ca(HCO-). bị phân huy tạo ra 
CaCO; kết tủa. 


Phản ứng trên giải thích sự tạo thành thạch nhấ trong các hang đá vôi, cặn trong 
ấm nước.... 


« Đá vôi dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, xi măng, thuỷ tình,... Đá hoa 
dùng trong các công trình mĩ thuật (tạc tượng, trang trí,...). Đá phấn dễ nghiền 
thành bột mịn làm phụ gia của thuốc đánh răng,... 

Canxi sunfat 


Trong tự nhiên, canxi sunfat (CaSO,) tồn tại dưới dạng muối ngậm nước 
CaSO..2H›O gọi là thạch cao sông, 


Khi đun nóng đến 1609, thạch cao sống mất một phần nước biến thành thạch 
Cao nung. 


CaSO,.2H,O —““*“—› Ca$O,.H,O +H,O 

thạch cao sống thạch cao nung 
Thạch cao nung là chất rắn màu trắng, để nghiền thành bột mịn. Khi nhào bột 
đó với nước tạo thành một loại bột nhão có khả năng đông cứng nhanh. 


Thạch cao khan là CaSO,. Loại thạch cao này được điều chế bằng cách nung 
thạch cao sống ở nhiệt độ 3509C. 

Khi nghiền clanhke. người ta trộn thêm 5 — 10% thạch cao để điều chỉnh tốc 
độ đông cứng của xi măng. Thạch cao nung còn được dùng để nặn tượng, đúc 
khuôn và bó bột khi gãy xương. 
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a) 


b) 


c) 
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® NUƠC GƯNG 
Khải niêm 


Nước có vai trò cực kì quan trọng đối với đời sống và Sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp. Nước thường dùng là nước tự nhiên được lấy từ sông, suối, hồ và 
nước ngầm. 


Nước tự nhiên thường chứa nhiều muối của các kim loại như canxi, magie, sắt,... 
Nước chứa nhiêu ion Ca? và Me”? được gọi là nước cứng. 

Nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca“† và Mg”†* được gọi là nước mềm. 
Người ta phân biệt nước cứng có tính cứng tạm thời. vĩnh cửu và toàn phần. 


Tính cứng tạm thời là tính cứng sàv nến bơi các muối Ca(HCO,)- và 


Mg(H1CO,)›. Gợi là tính cứng tạm thời vì chỉ cần đun sôi nước, các muối 
Ca(HCO-); và Mg(HCO.); bị phân huy tạo ra kết tủa CaCO+: và MgCOa nên sẽ 
làm mất tính cứng gây ra bởi các muối này. 


Ca(HCO,)„ —°—> CaCO,J +CO„2 +H,O 


Mg(HCO.); — —› MgCO,‡ +CO,† +H,O 


Tính cứng vĩnh cừu là tính cứng ðây nên bơi các muối sutnfat. cloruäi của canXI 
và mapie. Khi đun sôi, các muối này không bị phân huỷ nên tính cứng vĩnh cửu 
không mất đi. 


Tính cứng toàn phần gỏm ca tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. 


Tác hại 
Nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống cũng như trong sản xuất. 


e« Đun nước cứng lâu ngày trong nồi hơi, nồi sẽ bị phủ một lớp cặn. Lớp cặn 
dày I mm làm tốn thêm 5% nhiên liệu, thậm chí có thể gây nổ. 


ø Các ống dân nước cứng lâu ngày bị đóng cặn, làm giảm lưu lượng của nước. 
e« Quần áo giặt bằng nước cứng thì xà phòng không ra bọt, tốn xà phòng và làm 
quần áo chóng hư hỏng do những kết tủa khó tan bám vào quần áo. 

e« Pha trà bằng nước cứng sẽ làm giảm hương vị của trà. Nấu ăn bằng nước cứng 
sẽ làm cho thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị. 


q) 


b) 


Hinh 6.3. Cán CaCO; làm tắc ông dẫn nước nóng 


Cách làm mềm nước cứng 

: ` ủ ¿ Ề ` ` -1 - P „ - 3 3 
Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca“”, Mg~Ÿ trong 
nƯỚC cứng. 
Phương pháp két tua 
s Khi đun sôi nước, các muối Ca(HCO-); và Mg(HCO;); bị phân huy tạo ra 


muôi cacbonat không tan. Loại bỏ kết tủa, chẳng hạn bảng lắng, gan người ta 
được nước mềm. 


» Dùng Ca(OH); với một lượng vừa đủ đề trung hoà muối axit, tạo ra kết tủa 
làm mắt tính cứng tạm thời. 


Ca(HCO.,); + Ca(OH), —> 2CaCO:J + 2H;O 
« Dùng Na„CO; (hoặc Na;PO,) để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng 
vinh cứu. 
Thi dụ :  Ca(HCO-); + Na:CO; —> CaCO:J + 2NaHCO, 

CaSO, + Na¿CO; —> CaCO¿} + NazSO, 
Trên thực tế, người ta dùng đồng thời một số hoá chất, thí dụ Ca(OH)› và 
NasCO,. 
Phương pháp trao đổi iơn 


Những vật liệu vô cơ hoặc hữu cơ có khả năng trao đối một số ion có trong 
thành phần cấu tạo của chúng với các lon có trong dung địch được gọi là vật 
liệu trao đổi ion, Trong xử lí nước cứng, người ta thường dùng các vật liệu 


Thể 


polime có khả năng trao đối cation, gọi chung là nhựa catiomt. Khí đi qua cột 
chứa nhựa trao đổi ion, các ion Ca”! và Mg?† có trong nước cứng đi vào các lỗ 
trống trong cấu trúc polime, thế chỗ cho các Ion Na” hoặc H” của cationit đã 
đi vào dung dịch. 


~-~ 


Các zeolÙit” là vật liệu trao đổi ion vô cơ cũng thường được dùng để làm 
mềm nước. 


Phương pháp trao đổi ion có thể làm giảm cả độ cứng vĩnh cửu lẫn độ cứng tạm 
thời của nước. 


Nhận biết ion Ca”, Mg”” trong dung dịch 

Nếu trong dung dịch chỉ có cation Ca“! hoặc Mg?† (không kể các anion) thì để 
chứng minh sự có mặt của Ca2* hoặc Mg?*, ta dùng dung dịch muối chứa 
CO{- sẽ tạo ra kết tủa CaCO- hoặc MgCO;. Sục khí CO, dư vào dung dịch, 
nếu kết tủa tan chứng tỏ sự có mặt của Ca?† hoặc Mg† trong dung dịch 
ban đầu. 


Ca““+CO‡” ——> CaCOa } 


T—ÐỒỐằẰ]_ 


2+ 


Ca“† +2HCO3 


Mg””+ CO? ——> MgCO; } 


MpgCO: + CO: +H;O ——> Mg(HCO:); (tan) 
¬—————— 


Mg^? +2HCO+ 


BÀI TẬP 
Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, thì 
A. bán kính nguyên tử giảm dần. 
B. năng lượng ion hoá giảm dần. 
C. tính khử giảm dần. 
D. khả năng tác dụng với nước giảm dẫn. 


* Zeolit là các khoáng aluminosilicat kết tính ở đạng tỉnh thể có các lỗ trống, có trong tự nhiên hoặc 


điều 
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chế nhân tạo. 


Cho dung dịch Ca(OH); vào dung dịch Ca(HCO.); sẽ 

A. có kết túa trắng. 

B. có bọt khí thoát ra. 

C. có kết tủa trắng và bọt khí. N 

D. không có hiện tượng gì. 

Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO- và MgCO: tác dụng hết với dung dịch HCIi thấy bay ra 


672 mi khí CO› (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO;, MgCO2) trong hỗn 
hợp là 


A. 35,2% và 64,8%. B. 70,4% và 29,6%. 

C. 85,49% và 14,51%. D. 17,6% và 82,4%. 

Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm lIA tác dụng hết với dung dịch HCI tạo ra 
5,55 gam muôi clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? 

A. Re ; B.Mq ; C. Ca ; D. Ba. 

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một tượng nước lấy dư thu được dung dịch À. Sục 
1,68 lít CO (đktc) vào dung dịch A. 

a) Tính khối lượng kết tủa thu được. 

b) Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu 2? 

Khi lấy 14.25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị iÍ và một lượng muối 


nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95 gam. 
Xác định tên kim loại. 


Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO› và MgCO; trong nước cần 2,016 lít CO. (đktc). 
Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp. 


Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na”, 0,02 mol Ca“*, 0,01 moi Mg2*, 0,05 mol 
HCO+, 0,02 moi CỊ”, Nước trong cốc thuộc loại nào 2 

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời. B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu. 

C. Nước cứng có tính cứng toàn phần. D. Nước mềm. 


Viết phương trình hoá học của phản ứng để giải thích việc dùng Na2PO„ làm mềm 
nước cứng có tính cứng toàn phần. 
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NHÔM 
VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


œ Biết vị trí của nhỏm trong bảng tuần hoàn, cấu tạo 
nguyên tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học của nhöm, 
ứng dụng và phương pháp sản xuất nhôm. 

e Biết tính chất và ứng dụng của một số hợp chất 
quan trọng của nhôm. 


A. NHÖM 


¡- VỊ TRÍ TRONG BẰNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỦ 
Nhữm li ð số L4, thuc nhậm: THÀ, chủ KL 3 của Đan thấm hoàn, 


Cấu hình electron nguyên tử : ¡s'3s'`*Iy'3›:3p' ; viết gọn là [Ne]3s?3p!. 


Nhôm đễ nhường cả 3 clectron hoá trị nên có »ở ðxi lai £ Ý trong các hợp chất, 


II - TÍNH CHẤT VẤT LÍ 


Nhôm là kim loại màu trắng bạc, nóng chảy ở 6609C, khá mềm, dễ kéo sợi. dễ 
dát mỏng. Có thể dát được những lá nhôm mỏng 0,01 mm dùng làm giấy gói 
kẹo, gói thuốc lá,... 


Nhôm là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm”). dẫn điện tốt (gấp 3 lần sắt. bảng 2/3 lần 
đồng) và dẫn nhiệt tốt (gấp 3 lần sắt). 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Nhôm là Kim loại có tỉnh Kkhư manh. chỉ sau Kim loại Kiểm và Kiếm thố, nên đệ 
bị x1 hoá thành tròn dương. 


AI —> AI? ++3e 
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q) 


b) 


._ Tác dụng với phi kim 


Nhôm khử dê đàng các nguyên tử phi kim thành ion âm. 
Tác dụng với halogen 
Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. 
2Al+3CI: ->+ 2AIC]H; 
Tác dụng với 0x! 
Khi đốt, bột nhôm cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chói, toả nhiều nhiệt 
(hình 6.3) : 
4Al+3O, ——+ 2AI:O, 


Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có màng oxit Al;O¬ rất mỏng 
và bền bảo vệ. 


Hình 6.3. Thĩ nghiệm đốt bột nhôm trang không khi 
Tác dụng với axit 


e« Nhôm khử dê dàng ion H” trong dung dịch HCI và H;SO, loãng thành khí H:. 
2A] + 6HCI — 2AICI; + 3H; 

s Nhôm tác dụng mạnh với dung dịch HNO; loãng, HNO: đặc, nóng và H:SO, 

đặc, nóng. Trong các phản ứng này, A] khử N hoặc s xuống số oxi hoá thấp hơn, 
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Thí dụ: AI+ 4HNO; (oãng) —Ứ—š AlNO,j); + NOT +2H,O 


2AI + 6HzSO¿ (đạc) ——> Als(SO,)¿ + 3SO;T + 6H;O 
e Nhóm bị thụ động bởi dung dịch axit HNO: đặc, nguội hoặc H:SO, đặc, nguội. 
Vì vậy, có thể dùng thùng nhôm để chuyên chở những axit đặc, nguội niối trên. 


3. Tác dụng với oxit kim loại 
Õ nhiệt độ cao, AI khử được nhiều ion kim loại trong oxit. Thí dự phản ứng giữa 
bột nhöõm và sắt oxit : 
2Al+FezO, ——> AlO„ + 2Fe 


Phản ứng trên pọi là phản ứng nhiệt nhôm (hình 6.4). Nhiệt lượng do phản ứng 
toá ra lớn làm sát nồng chảy nên phản ứng này được dùng để điều chế một 
lượng nhỏ sắt nóng chảy khi hàn đường ray. 


Hình 6.4. Phăn ứng nhiệt nhóm 


á. Tác dụng với nước 


Nếu phá bỏ lớp oxit trên bề mặt nhôm (hoặc tạo thành hồn hống AI - Hg), thì 
nhôm sẽ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 


2AI+6H;O —> 2AWOH);L + 3H;Ÿ (1Ú) 
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Nhỏm không tác dụng với nước, đù ở nhiệt độ cao là vì trên bẻ mại của nhàn 
được phú kín một lửn AI SÖ; rải mang, bén và mm, không chủ nước vũ khi 
Lhrim qua, 

5. Tác dụng với dung dich kiềm 


Al:OÐ; là oxit lưỡng tính nên lớp màng mỏng Al;Ö; trên bề mặt nhôm tác dụng 
với dung dịch kiêm tạo ra muôi tan. Khi không còn mg oxH ha vệ. nhòm xế 
tác dụng với nước tạo ra AlI(OHI); và giải phóng khí Hà ; Al(OH); là hiđroxit 
lưỡng tính nên tác dụng trếp với dung dịch kiềm. 


Al(OH); + NaOH —> NaAlO; + 2H;O (2)ˆ 
natri aluminal 
Phản ứng nhôm tan trong dung địch kiểm xảy ra theo phương trình (l) và 
phương trình (2). Cộng (Í) và (2) ta có phương trình hoá học sau : 
2AI + 2NaOH + 2H:O -+ 2NaAlO- + 3H;† 
Như vậy, nhôm có thể tan trong dung dịch kiểm và giải phóng khí hidro. 


IV - ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 
1. Ứng dung 


« Nhỏm và hợp kim của nhôm có ưu điểm là nhẹ, bền đối với không khí và nước 
nên được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ. 

e« Nhôm và hợp kim của nhôm có màu trằng bạc. đẹp nên được dùng trong xây 
dưng nhà cửa vả trang trí nội thât. 

« Nhôm nhẹ, dẫn điện tốt nên được dùng làm dây dẫn điện thay cho đồng. Do 
dân nhiệt tốt, ít bị gi và không độc nên nhôm được dùng làm dụng cụ nhà bếp. 


« Bột nhôm trộn với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng 
nhiệt nhôm dùng hàn đường Tay. 


7 Trong dung dịch NaAlO+ kết hợp với 2 phân từ HÕ tạo ra Na| AI(OH),] nên phần ứng (2) còn có 
thể việt ; AI(OH), + NaOH —> Na[Al(OH),|. 


lƑ 


M: 


V- 
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Trạng thái tự nhiên 


Nhêm là kim loại hoạt động mạnh nên trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, 
Nhôm là nguyên tố đứng hàng thứ ba sau oxi và silic về độ phổ biến trong 
vỏ Trái Đất. Hợp chất của nhôm có mặt khăp nơi, như có trong đất sét 
(AI;O:.251O-.2H-O), mica (K;O.AI+O:.6SIO+¿), boxit (Al2O-.2H+©), criolit 
(3NaFE.AIF;),... 


Hình 6.5, (2uững hoxir 


SÀN XUẤT NHÔM 


Trong công nghiệp. nhôm được sản xuất bảng phương pháp điện phân 
nhôm oxit nóng chảy. 


Nguyên liệu 


Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al:O-.2H›;O. Boxit thường lần 
tạp chất là Fe:O; và SIO-. Sau khi loại bỏ tạp chất băng phương pháp hoá học 
thu được Ál+O- gần nguyên chất. 


Điện phân nhôm oxit nóng chay 


« Nhiệt độ nóng chảy của Al2O+ rất cao (2050°C), vì vậy phải hoà tan Al:O; 
trong criolit nóng chảy đề hạ nhiệt độ nóng chảy của hôn hợp xuống 900°C, 
Việc làm này vừa tiết kiệm được năng lượng, vừa tạo được chất long có tính 


Cực âm bảng than chỉ 


dần điện tốt hơn Al+Ö+ nóng chảy. Mặt khác, hôn hợp này có khổi lượng riêng 
nhỏ hơn nhôm, nôi lên trên và bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hoá bởi 
O- trong không khí. 


« Quá trình điện phân : 
Cực âm (catot) của thùng điện phân là một tâm than chỉ nguyên chât được bố 
trí ở đáy thùng. Ở catot xảy ra quá trình khử ion AI? thành AI : 

AI”'+ 3e -z> AI 
Nhôm nóng chảy được định kì tháo ra từ đáy thùng. 
Cực dương (anot) cũng là những khối than chì lớn. Ở anot xảy ra quá trình oxi 
hoá ion O“ˆ~ thành khí O-. 

20“ ¬ Oa+ 4e 
Khí Ö+ ở nhiệt độ cao đốt cháy C thành khí CÓ và CÓ+;, Vì vậy, sau một thời 
gian phải thay thể điện cực dương. 


Cực dương bằng than chỉ F 
Mời Xi S0\6 2 2u Hỗn hợp nóng chảy 
AlzOs + criolit 


~ = — mẽ mm n8 x, m ĂẰẰ = am TC. 


*h chHây —~ CS E XS SE ¿gã Em ẤT : 
Phê Ỷ Á_ G2 2, - Cưa thao 
nhộm nóng chảy 


—¬ — — xe 


Hình 6.6. Sơ để thủng điện nhân Al:O; nông chảy 


B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM 


I- NHÔM OXIT 


` 


Tính chất 


« Nhôm oxit (ÀAI:O;) là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước và không tác 
dụng với nước, nóng chảy ở trên 2050%°C. 
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2. 
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e Nhôm oxi† là oxit lưỡng tính, vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ. 
— Al:O+ tác dụng với dung dịch axI. thí dự : 
AbO: +6HCI —› 2AICI, + 3H:;O ¿ 
Al:O, +6H† ->+ 2AI?* + 3H,„O 
— AlzO; tác dụng với dung dịch kiểm. thí dự : 
AlsO; +2NaOH -> 2NaAlO› + H;O 


natri aluminat 


AlsO;+2OH -> 2AlO;: +H;O 


Úng dụng 


Hình 6.7. Móit và mâu vật sanhiu 


Trong tự nhiên. nhôm oxit tôn tại đưới dạng ngậm nước và đang khan. 

e Dạng oxit ngậm nước là thành phần chủ yếu của quặng boxit (AIsO;.2H;O) 
dùng để sản xuất nhôm. 

« Dạng oxit khan. có cấu tạo tỉnh thể là đá quý. Dạng này ít phổ biến và thường 
gập là : 


+ Corinđon ở dạng tỉnh thể trong suốt. không màu, rất răn, được dùng để chế 
tạo đá mài. ø!ày nhám,... 


+ Trong tinh thể Al,O, nếu một số ion Al3* được thay bằng ion CrẺ* ta có hồng 
ngọc dùng làm đồ trang sức, chân kính đồng hồ và dùng trong Kĩ thuật laze. 


+ Tinh thể Al;O có lẫn tạp chất Fe”*, Fe'* và TIỶ? ta có.saphia dùng làm đồ 
trang sức (hình 6.?). 


+ Bột nhôm oxit dùng trong công nghiệp sản xuất chất xúc tác cho tổng hợp 
hữu cơ. 


NHÔM HIĐROXIT 


e« Nhôm hiđroxit (AI(OH)-) là chất rắn, màu trắng, kết tủa ở dạng keo. 

e Al(OH)- là hiđroxit lưỡng tính. 

Thí nghiệm : 

- Điều chế Al(OH)- trong 2 ống nghiệm bằng cách cho dung dịch muối nhôm 
tác dụng với dung dịch amoniac : 


AICI + 3NH; + 3H„O —> AI(OH)24 + 3NH,CI 


AJ#! +3NH; + 3H;O ~—> Al(OH);‡ + 3NH2 


- Cho dần từng giọt dung dịch axit mạnh như HCI đến dư vào ống nghiệm thứ 
nhất, thấy kết tủa tan ra : 


AI(OH); + 3HCI -> AICH + 3H:O 
AIOH); + 3H* — AI” + 3H,O 


- Cho dân từng giọt dung dịch kiêm mạnh (NaOH, KOH, Ca(OH)„) đến dư vào 
ống nghiệm thứ hai, thấy kết tủa cũng tan ra : 


AIOH); +NaOH ~> NaAlO; + 2H„,O 
A(OH),+OH- -> AIO; +2H„O 


Nhôm hiđroxit thể hiện tính bazơ trội hơn tính axit. Do có tính axit nên nhôm 
hiđroxit còn có tên là axit aluminic. Axit aluminic là axit rất yếu, yếu hơn 
axIt cacbonIc. 
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II - NHÔM SUNFAT 


e Muối nhôm sunfat khan tan trong nước toả nhiệt làm dung dịch nóng lên do 
bị hiđrat hoá. 


.- 


e Muối nhôm sunfat có nhiều ứng dụng nhất là muối sunfat kép của nhôm và 
kali ngậm nước gọi là phèn chua, công thức : K›SO,.AIz(SO,)¡.24H;O, hay 
viết gọn là : KAI(SO/)›.12H2O. Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, 
công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước,... 


Trong công thức hoá học trên, nếu thay ion K† bằng LïT, Na” hay NH, ta được 


các muối kép khác có tên chung là phèn nhôm (nhưng không gọi là phèn chua). 


IV - CÁCH NHÂN BIẾT ION AI?! TRONG DUNG DỊCH 


¬ 
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Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch thí nghiệm, nếu thấy có kết 
tủa keo xuất hiện rồi tan trong NaOH dư thì chứng tô có lon AT, 


AI” +3OH" ——> AI(OH);Ỷ 


Al(OH)› +OH (dư) ——> AlO; +2HO 


BÀI TẬP 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau : 
AI —U—x AICla —#)-¬š Al(OH)a —P?—¬› NaAlO; — Ly Al(OH)a —Ÿ -y AlszOas —S)› AI 


Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AICI; và dung dịch NaOH. Không dùng thêm 
chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất 2? 


Phát biếu nào dưới đây là đúng ? 
A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính. 
B. Al(OH)a là một bazơ lưỡng tính. 


C. Al.Oa là oxit trung tính. 
Ð. Al(OH); là một hiđroxit lưỡng tính, 


4. Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính 2 
A. Al(OH)-; B. Al.Oa : 
C. ZnSOu; D. NaHCO.. 
5. Cho một lượng hỗn hợp Mẹg - AI tác dụng với dung dịch HCI dư thu được 8,96 lít H.. 


Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 
6,72 lít H„. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 


Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng. 
t; Cho 100 ml dung dịch AICl¿ 1M tác dụng với 200 mi dung dịch NaOH. Kết tủa tạo 


thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng 
độ mol của dung dịch NaOH ban đầu. 


Có 4 mâu bột kim loại là Na, AI, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại 
có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu ? 
A. 1, 8.2. 
CÓ; D.A. 
ö. . Điện phân AI.Oa¿ nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65A trong thời gian 3000 giây, 
thu được 2,16 gam AI. Hiệu suất của quá trình điện phân là 
A. 60%. B. 70%. 
C. 80%. D. 90%. 
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LUYỆN TẬP 

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, 
KIM LOẠI KIÊMTHỔ - 

VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


e© Cúng cố kiến thức vẻ kim loại kiểm, kim loại kiểm thổ 
và một số hợp chất quan trọng cúa chúng. 

e Ren luyện kĩ năng giải bài tập vẻ các kim loại trên 
và hợp chất của chúng. 


I- KIẾN THÚC CĂN NHỎ 
1. Kim loại kiểm và kìm loại kiềm thổ 


. " VY: "+ t0 nương ” Ấy Sa, Lí Sun" vì. ˆ. 
a Ảo các. ¬= —..— m vơ rẾ' 2 VN ." Nay } Ha mì Sử] s. FđằN: s ` Jñ ca N. ý), nhớ , 
ta =. . sự - ' “vết ` = _. hủ) F: Ki Ũ Nu, bon tở _ Si St, bep: vá -. c2” " 
L h v. ” *... BÉ. `. (QUÝ v.v ¿2L x ai xẻ ' 
k k  ¬i &x) z LƯU  Sé Wqm -'‹ "“s$ " Chì MS 
“ 


LÍ — 
T my G ""s 


Kẻ 


Kim loại — - trong các kim loại | 
My M->M”+e 2MX —'P'_› 2M + X¿ 
Nhóm lIA ns? Có tính khử mạnh, 
Kim loại chỉ sau kim loại kiểm 


2... Một sô hợp chất quan trọng của kim loại kiếm 


se NaOH : Là hazơ mạnh, tan nhiều trong nước và toä nhiệt 


NaOH ->› Na +(OH_ 


«iNaHCO,: — 2NaHCO; ——+ Na;CO; ~ CO; + H;O 
NaHCO: tác dụng với axit và với kiểm. 
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g) 


b) 


©) 


« Na;CO; : Là muối của axit yếu, có đây đủ tính chất chung của muối. 


‹ KNO, : 2KNO, — —> 2KNO, + O.Ÿ 


Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 
e« Ca(0H); : Là bazơ mạnh, dê dàng tác dụng với CO; 


CO› + Ca(OH), -> CaCO;‡ + HO 


s CaCO: : CO: cố ÐÔ0=€a0# C07 


s Ca(HCO,),: — Ca(ŒHCO‡); ——> CaCO;| +CO; + HạO 


°.CaSO„(canvi suHƒat, còn gọi là thạch cao) 

Tuỳ tbeo lượng nước kết tinh có trong tình thể, ta có : 
Thạch cao sống : CaSO,.2H„O 

Thạch cao nung : CaSO,.H2O 

Thạch cao khan : CaSO, 


Nước cứng 

Khát niêm 

Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca"? và Mg”!, nước mềm là nước chứa ít 
hoặc không chứa các Ion trên. 

Phản loại 

— Nước cứng có tính cứng tạm thời : Chứa Ca(HCO;)+„ và Mg(HCO.)-. 


— Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu : Chứa các muối clorua và sunfat của canxi 
Và magIe. 


— Nước cứng có tính cứng toàn phần : Có cả tính cứng tạm thời và tính cứng 
vĩnh cứu. 


Cách làm mêm nước cứng 

— Phương pháp kết tủa. 

~ Phương pháp trao đối ion : Dùng chất trao đối ion (hạt zeolit), hoặc nhựa trao 
đổi ion. 
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BÀI TẬP 


Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit HCI thu được 4,15 gam hỗn 
hợp muối clorua. Khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần.lượt là 


A. 1,17 gam và 2,98 gam. B. 1,12 gam và 1,6 gam. 
C. 1,12 qam và 1,92 gam. D. 0,8 gam và 2,24 gam. 


Sục 6,72 lít khí CO, (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)„. Khối lượng kết 
tủa thu được là 


A. 10 gam. B. 15 gam. 

C. 20 gam. D. 25 gam. 

Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cứu 2 
A. NaCl ; B.H.,SO,; 

C. Na;CO D. HCI. 


Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO; và BaCO., trong đó MgCO; chiếm a% khối lượng. Cho 
hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCI để lấy khí CO› rồi đem sục vào dung 
dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)› được kết tủa B. Tính a để kết tủa B thu được là lớn nhất. 
Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca 2? 

A. Điện phân dung dịch CaCl. có màng ngăn ; 

B. Điện phân CaCIl; nóng chảy : 

C. Dùng AI để khử CaO ở nhiệt độ cao ; 

D. Dùng kim loại Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl.. 


Sục a mol khí CO› vào dung dịch Ca(OH). thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, 
dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là 


A. 0,05 mol. B. 0,06 moi. 
C. 0,07 ma. D. 0,08 moi, 


C) 


đ) 


b) 


LUYỆN TẬP 


TÍNH CHẤT CỦA NHÔM 
VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 


e Cúng cố kiến thức vẻ tính chất vật lí, hoá học của nhôm 
và mốt số hợp chất quan trọng của nhồm. 

«® Rèn luyện kĩ năng giái bài tập về nhôm và một sô 
hợp chát quan trọng của nhôm, 


KIÊN THÚC CẦN NHỚ 

Nhôm 

Vị (trí trong bảng tuần hoàn 

Nhôm ở ô số L3, nhỏm HIIA, chu kì 3. 

Tĩnh chải vạt lí 

Nhôm là kim loại nhẹ (D = 3,7g/em). dẫn điện. dẫn nhiệt tốt, dẻo. 

Tính chảt hoá học 

Nhôm là kim loại có tính khứ mạnh (chi sau kim loại kiểm và kiểm thổi. 
AI —> AI*° +3e 


Trên thực tế. nhôm không tác dụng với Ö; của không khỉ và không tác dụng 
với nước là (lo có màng oxit bảo vệ, 


Nhôm bị phá huỷ trong mỗi trường kiểm. 

Hợp chất của nhôm 

Nhóm o¿xU 

Nhôm öxit là oxi lưỡng tính : vừa tan trong dung dịch axI1, vừa tan trong dung 
dịch kiếm mạnh. 

Nhóm hidroxH 

Nhõm hiđroxit là hiđroxit lưỡng tính, vừa tan trong dụng dịch axIL, vừa tan 
trong dung địch kiêm mạnh. 
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c) 


< 
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Nhôm sunƒat 
Phèn chua : K;5O,.A1;(SO/,):.24H:O 
Phèn nhôm : M;SO,.AL;(SO/¿):.24H,O (M' là Na" ; Lï" ;+*N Hạ ) 


BÀI TẬP 


Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do 

A. nhỏm là kim loại kém hoạt động. 

B. có màng oxit Al,Oa bền vững bảo vệ. 

C. có màng hiđroxit Al(OH)2 bền vững bảo vệ. 

D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước. 

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây 2 

A. HCI ; B. H,SO,; 

C. NaHSO, ; D. NH:. 

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột AI và AlzOsa tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 
13,44 lít H- ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là 

A. 16,2 gam và 15 gam. B. 10,8 gam và 20,4 gam. 

C. 6,4 gam và 24,8 gam. D. 11,2 gam và 20 gam. 

Chỉ dùng thêm một hoá chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết 
phương trình hoá học để giải thích. 

a) Các kim loại : AI, Mạ, Ca, Na. 

b) Các dung dịch : NaCl, CaCl:, AICIa. 

c) Các chất bột : CaO, MgO, AI.O¿. 


Viết phương trình hoá học để giải thích các hiện tượng xây ra khi 
a) cho dung dịch NHạ dư vào dung dịch AICl]a. 

b) cho từ từ dụng dịch NaOH đến dư vào dung dịch AICIa. 

c) cho từ từ dụng dịch AIz(SO¿)z vào dung dịch NaOH và ngược lại. 
đ) sục từ từ đến dư khí CO- vào dung dịch NaAIO.. 

e) cho từ tử đến dư dung dịch HCI vào dung dịch NaAIƠ.. 


Hỗn hợp X gồm hai kim loại K và AI có khối lượng 10,5 gam. Hoà tan hoàn toàn hỗn 
hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCI 1M vào dung dịch À : 
lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCI 1M thì bắt đầu có 
kết tủa. Tính thành phần %_ số mol của các kim loại trong X. 


THỤC HÀNH 


TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, 
NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


s« Hiểu các hiên tượng xảy ra trong các thí nghiệm. 
s Ren luyện kĩ năng thực hành ; Lấy hoá chải, đun nóng, 
läp dụng cụ thị nghiệm,... 


NỘI DUNG THÍ NGHIÊM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thị nghiệm 1, %2 vớnuh khu năng phan ứng của Na, Mẹ, AI VỚI HHŒC 


— Rỏót nước vào ông nghiệm thứ nhất (Khoảng 3/4 ông), thêm vai giọt dung dịch 
phenolphtalein ; đặt vào giá ống nghiệm rồi bỏ vào đó một mầu natri nho bằng 
hạt nao (hình 6.84). 


— Rót vào ông nghiệm thứ hai và thứ ba khoang §5 mÏÌ nước, thêm vài giọt dung 
dịch phenolphtalein, sau đó đặt vào giá ống nghiệm, rồi bỏ vào ống thứ hai mội 
mầu kim loại Mẹ và ống thứ ba một mẩu kim loại AI vừa cao sạch lớp vỏ oxi 
(hình 6.&b và c). Quan sát hiện tượng xảy ra. Đun nóng cả 2 ông nghiệm và 
quan xát, 


Nhận xết mức độ phản ứng ở 3 ống nphiệm. Viết phương trình hoá học của các 
phan ứng xay ra. 


thnH: (2S Phí nghiệm so sánh kh nâng nhún tmụ của Nà, Mẹ, AI vời H:O 
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Ihi n‡hiem 3, Vham tác dụng với dụng dịch kiêm 


Rót 2 — 3 ml dung dịch NaOH loãng vào ông nghiệm và bỏ vào đó một mầu 
nhôm. Đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra mạnh hơn. Quan sát bọt khí thoát ra. 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng. - 


Thị nghiêm 3. Tính chất lường tính của Al(OH): 

— Rót vào 2 ống nghiệm, môi ống khoảng 3 mÌ dung dịch AICI: rối nhỏ dung 
dịch NH: dư vào sẽ thu được kết tủa AI(OH), (hình 6.9a). 

— Nhỏ dung dịch H;5O, loãng vào mội ống, läc nhẹ (hình 6.9b). Quan sát 
hiện tượng. 

- Nhỏ dung dịch NaOH vào ống kia. lắc nhẹ (hình 6.9c). Quan sắt hiện tượng. 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng và giải thích hiện tượng. 


Linh 6.9, hiếu chế AI(OH), ta] vả thứ tính chát lưỡng tính của nó (B] và (c) 
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_ Chương "Z sÁT VÀ Một số ˆ 
' KEM LOẠI QUAN TRỌNG 


£ÍI Tính chất vật lí, tính chất hoá học của sắt 
và các hợp chất quan trọng của sắt. 

Hợp kim của sắt (gang, thép). 

Một số kim loại quan trọng khác 

(crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc). 


bĐE 


Tháp cao bên vững được xây dựng bằng sắt thép 


1ảÄ7 


+ 


SÁT 


« Biết vi trí của sã| trong bảng tuần hoàm 
và câu hình electron nguyên tử. 

e« Biết tính chất vật lí, tính chất hoä học 
và trạng thái tự nhiên của sắt, 


I- VỊ TRÍ TRONG BẰNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỪ 
Sải (Fel ứ ö số 3h, thuộc nhữm V]ITR. chủ Ki 4 của hàng thần hoàn. 
Cầu hình electron nguyên tư : 
Jx” 2sˆ 2p? 3s° 3p? 3đ' 4s”, có thể viết gọn là [Ar |3d54s. 


Nguyên tử sắt đễ nhường 2 electron ở phân lớp 4s trở thành ion Fe” và có thể 
nhường thêm I electron ở phân lớp 3d trở thành ion Fe”*. 


II - TÍNH CHẤT VẶT LÍ 


Sát là kim loại mầu trắng hơi xám, có khối lượng riêng lớn (D = 7.9 g/cm”), 
nóng chảy ở 1540°C. Sát có tính dân điện, dân nhiệt tốt, Khác với kim loại 
khác, sat có tính nhiệm từ, 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Sát là kim loại có tính khử trung hình. Khi tác dụng với chất oxi hoá yêu, sắt bì 
oxi hoá đến số oxi hoá +2. 

[Fe —> Fe†/+2e 
Với chất oðxi hoá mạnh, sắt bị oxi hoá đến số oxI hoá +3. 


Fe -> Fe†” + 3e 


1. Tác dụng với phi kim 


) nhiệt độ cau, sắt kli€ nguyên tự phì Kim thành tòn âm và bị oxi họa đến sủ 
xi hoá +2} hoặc +3, 
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đ) 


b) 


c) 


a) 


b) 


Tác dụng với lưu huỳnh 
Khi đun nóng, Fe khử S xuống số oxi hoá —2. còn sắt bị oxi hoá đến số oxi hoá +2. 
0 Ũ - +2 =2 ~ 
Fe+S ——> FesS 
Tác dụng với 0xi 
Khi đun nóng, Fe khử Ô» đến số oxi hoá —2, còn Fe bị oxi hoá đến số oxI hoá 
+2 và +3. 


3Fe+ 20; —l—y FeO, 


Tác dụng với cÌo 


Fe khử Cl; đến số oxi hoá —1, còn Fe bị oxi hoá đến số oxI hoá +3. 


0 0 ' 1. xi 
2Fe +3Cl: ——› 2FeCH 


Tác dụng với axit 
Với dung dịch HCI, H,SO,„ loãng 
Fc khư ion H7 cua các dung dịch HCI. H:SO, loạng thành H;, Fe bị oxi hoá 
đến số öxI hoá +2, 
0 +Í 


+2 0 
Fe+ H;§O, -> FeSO, + H;† 


Với dụng dịch HNO); và H,SƠ, đặc, nóng 
- { 
Ñ LÔ 
Fe khử N hoặc Š_ trong dung địch HNO: hoặc HsSO, đạc, nóng đến số oxi 
hoá tháp hơn. còn Fe bị oxI hoá đến số oxi hoá +3. 


Ö +5 +3 +2 
Fe + 4HNO2a (loãng) — Fe(NO¿); + NOT + 2H¿O 


Fe bị thụ động bơi các axit HNO: đặc. nguội hoặc H:SO, đặc, nguội. 
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3. Tác dụng với dung dịch muôi 


Fe có thể khử được ion của các kim loại đứng sau nó trong dãy điện hoá của 
km loại. Trong các phản ứng này. Fe thường bị oxi hoá đến số oxi hoá +2, 


¬1 


Ta +2 
Thí dụ - Fe + CuSO, —> FeSO, + Cuủ 


á. Tác dụng vVỚi nƯỚC 


Ó nhiệt độ thường, sắt không khử được nước, nhưng ở nhiệt độ cao sắt khử hơi 
riước tạo ra H; và Fe; hoặc FeO (hình 7.1). 


t:< ŠJÙ-C 


3Fe + 4H,O Fe,O,+4H„† 
Fe+H,O0 - *#E ÿ FeO+H,Í 
Sải 
Nước. sôi † knằẰg ề 


Hình 7.1. Si! khứ hưi mức ở nhiệt độ cuo 


IV - TRANG THÁI TỰ NHIÊN 


« Sät chiếm khoảng 5% khôi lượng vỏ Trái Đât. đứng hàng thứ hai trong các 
kim loại (sau nhôm). 


e Trong tự nhiên, sắt tồn tại chủ yêu ở đạng hợp chát. 


Quạng sắt quan trọng là : quặng manhetit (FezO,) (hiểm có trong tự nhiên), 
quặng hemaU1 đỏ (FesOÖ+), quặng hematt nâu (Fe›O+.nH:Ó)), quặng xiđerit 
(FeCO;), quảng pirit (Fe5+). 
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« Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu, làm nhiệm vụ vận chuyển 
oXI, duy frì sự sống. 


e« Những thiên thạch từ khoảng không của Vũ Trụ rơi vào Trái Đất có chứa 


sắt tự đo. 
BÀI TẬP 
_ Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCI, 2 
A. Na, Mq, Ag ; B. Fe, Na, Mẹ ; 
C. Ba, Mu, Hụ ; D. Na, Ba, Adq. 
Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe?" ? 
A. [Ar]3d®; B. [Ar]3d°; 
C. [Arl3d; D. [Ar]3đ3. 


Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H;SO/ loãng, thu được 
6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là 

A. Ma. B. zZn. 

C. Fe. D. AI. 


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCI. Sau khi thu được 
336 ml khí H; (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là 

À. Zn. B.Fe. 

C. AI. D. Ni. 


Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá trị không đối trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol 
của M và Fe trong hỗn hợp A là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch 
HCI thu được 8,96 lít khí H„. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng hết với khí CI; thì cần 
dùng 12,32 lít khi CI;. Xác định kim loại M và phần trăm khối lượng các kim loại trong 
hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc. 
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- đai HỢP CHẤT CỦA SẮT 
32 


« Biết tính chát vất lí và hoa học của một số hợp chất 
sat), sãät[HH, 


®« Biết ứng dung và phương pháp điều chế mội số 
hợp chất của sái. 


¡- HỢP CHẤT SÁT(II) 


* ' " - bu . ¬ = " F ` 
Trong các phan ứng hoá học, lon Fe” đẻ nhường TÍ clectron để trở thành 
Hi 


Fe? ->y Fe'°+e 
Như vậy. tỉnh chảt hoa hà đu trưng cu hợi chất satTT: lít tỉnh khứ 
1. Săt(H) oxit 


» Sä1(Il} oxit (FeO) là chất rần màu đen, không có trone tự nhiên ; FeO tác dụng 
với dung dịch HNO; được muối sät(HÌ) : 


+= 


~Ã 6 +1 +3 
3FeO + I0HNO, (loãng) ——> 3Fe(NO,), + NOT + 5H.,O 


+Ã + 


lon Fe-* khử N của HNO: thành N. Phương trình ion rút gọn như sau : 
3EFeO + NO; + I0H* — 3Fe'” + NOT +5H,O 


« Sat() oxit có thể điều chế bảng cách dùng H hay CO khử sắt(IH) oxit 
300%: 
E.O,+CO =>: ZfF0xC0đ 
2. Sảt(IH) hiđroxit 


« Sät(1U) hiđroxit (FetOH)+) nguyên chất là chất rãn, mầu trâng hơi xanh, không 
tan trong nước. Trong không khí, Fe(OH): dẻ bị oxi hoá thành Fe(OH]); màu 
nâu đỏ, 
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« Khi cho dung dịch muối sắt(II) vào dung dịch kiềm, lúc đầu ta thu được kết 
tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển đần sang màu nâu đỏ. 
Fe?! +2OH~ -> Fe(OH);Ỷ 


--_- 


4Fe(OH)„ + O; + 2H;O -> 4Fe(OH);Ỷ 


Vì vậy, muốn có Fe(OH)»„ tinh khiết phải điều chế trong điều kiện không có 
không khí. 


._ Muối sảt(II) 


e Đa số muối săt(Ï) tan trong nước, khi kết tĩnh thường ở dạng ngậm nước, 
Thí dụ : FeSO,.7H.O ; FeCL;4H.O. 

e« Muối sắt(ID đê bị oxi hoá thành muối sắt((IIT) bởi các chất oxi hoá. 

Thí dụ : 


+2 lệ +3 
2FeCl, + Clạ —> 2FeCl, 


Muối sắt(II) được điều chế bằng cách cho Fe (hoặc FeO ; Fe(OH),) tác dụng 
với axit HCTI hoặc H-SO, loãng : 

Fe + 2HCI -> FeCl; + H/† 

FeO + H„SO, — FeSO, + H;O 


Chú ý : Dung dịch muốt sắt(II) điều chế được cần dùng ngay vì trong không 
khí sẽ chuyển dần thành muối sắt(HI). 


HỢP CHẤT SẢÁT(IIt) 


Trong các phản ứng hoá học, ion Fe”* có khả năng nhận 1 hoặc 3 electron để 
trở thành ion Fe“ hoặc Fe : 


Fe? + le -> Fe?! 
Fe?! + 3e -y Fe 


Như vậy, tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất sắt(III) là rính oxi hoá. 
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Sắt(II) oxit 
e Sát(II) oxit (Fe;O¿) là chất rắn màu đỏ nâu, không tan trong nước. 


« Sát(I) oxit là oxit bazơ nên dễ tan trong các dung dịch axit mạnh. 
Thĩ du : Fe;O› + 6HCI —> 2FeC]; + 3H;O 


Ở nhiệt độ cao, Fe;O› bị CO hoặc H; khử thành Fe. 
Fe,O, +3CO ——› 2Fe + 3CO.† 

e Sát(III) oxit có thể điều chế bằng phản ứng phân huy Fe(OH); ở nhiệt độ cao : 
2Fe(OH), —t—› Fe,O, +3H,O 


e Sắt(ID oxit có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit dùng để luyện gang. 


._ Săt(HI) hiđroxít 


e Sát(H) hiđroxit (Fe(OH).) là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước 

nhưng dễ tan trong dung dịch axit tạo thành dung dịch muối sát(II]). 
2Fe(OH); + 3H;SO, -> Fe;(SO/)4 + 6H;Ô 

e Sát(H) hiđroxit được điều chế bằng cách cho dung dịch kiềm tác dụng với 

dung dịch muối sắt(II]). 


Thí dụ : FeClL + 3NaOH -> Fe(OH)zỶ + 3NaCI 


Muối sắt(III) 

e Đa số muối sắt(TÍ]) tan trong nước, khi kết tĩnh thường ở dạng ngậm nước. 
Thí dụ : FeCl.6H„O ; Ees(SO,);.9H„O 

e Các muối sắ((II]) có tính oxi hoá, dễ bị khử thành muối sắt(II). 

Ngâm một định sắt trong dung dịch muối sắt(IIP có màu vàng (màu của ion 


Fe”* trong dung dịch), sau một thời gian ta thấy dung dịch chuyển dần sang 
màu xanh nhạt (màu của ion Fe”? trong dung dịch). 


0 +3 +2 
Fe + 2FeCl1ạ — 3FeC]; 


Cho bột đồng vào dung dịch muối sát(III), ta thấy màu xanh xuất hiện (màu 
của ion Cu”? trong dụng dịch). 
0 +3 +2 
Cu + 2FeC]; —> CuCl. + 2FeCl; 7 


Muối FeCl: được dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ. 


BA' TẠP 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng SN quả trinh .. đổi sau : 
FeS¿ “35 FeaOa -^› FeCls -+› Fe(OH)s -“› FeaOa 'Ð› FeO -3› FeSOu +2› Fe 
Cho sắt tác dụng với dung dịch H;„SO/ loãng thu được V lít khí H, (đktc), dung dịch 


thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO„.7H„O có khối lượng là 55,B gam. Thể tích 
khí H› (đktc) được giải phóng là 


A. 8,19 lít. B. 7,33 lít. 

C. 4,48 lít. D. 6,23 Iít. 

Ngâm một định sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO,, sau một thời gian lấy định sắt 
ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là 

A. 1,9990 gam. B. 1,9999 gam. 

C. 0,3999 gam. D. 2,1000 gam. 

Hỗn hợp A gồm FeO, FezO,, Fe;O›. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối 
lượng của hỗn hợp A là 

A. 231 gam. 8. 232 gam. 

C. 233 gam. D. 234 gam. 

Khử hoàn toàn 16 gam Fe;Oa bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khi đi ra sau phản ứng 
được dẫn vào dung dịch Ca(OH); dư. Khối lượng kết tủa thu được là 

A. 15 gam. B. 20 gam. 

©. 25 qam. D. 30 gam. 
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HỢP KIM CỦA SÁT 


e Biết thành phân, tính chất và ứng dụng cúa gang, thép. 
e Biết nguyên tắc và quy trình sản xuất gang, thép. 


I- GANG 
1. Khái niệm 


Ciang là hợp kim của sát với cacbon trong đó có từ 2 - 5% khốt lượng cacbon. 
ngoài ra còn một lượng nho các nguyên tỏ Sĩ. Man. S.... 


2. Phân loại 
Có 2 loại gang 
a) GaHg xám 


Gang chứa cacbon ở dạng than chì. Gang xám được dùng để đúc bệ máy, 
ống dẫn nước, cánh cửa.... 


b)_ Gang trăng 
Gang chứa ít cacbon bơn và cacbon chủ yếu ở dạng xementit (Fe:C). 
Gang trắng (có màu sáng hơn gang xám) được dùng để luyện thép. 
3. Sản xuất gang 
a) Nguyên lắc 


khử quang sát öoxit bang than cốc trong lò cao (hình 7.2). 


b) ` Nguyên liệu 
(Quảng xã oxIL (thường là quảng hematIVL đó EesO,), thân cóc và chất chíax 
tCaCO, hoặc SIO,). 
cọ Các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình luyện quặng thành gang 
e Phản ứng tạo thành chất khử CO 
Không khí nóng được nén vào lò cao ở phần trên của nồi lò, đốt cháy hoàn toàn 


than cốc (hình 7.2). 
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C+O, —V ` y CO, 
Nhiệt lượng của phản ứng toả ra làm cho nhiệt độ lên tới trên !800°C. Khí CO» 
đi lên phía trên, gặp lớp than cốc, bị khử thành CO : 

CÓ #C: “3200 
Phản ứng này thu nhiệt làm cho nhiệt độ phần trên của bụng lò vào khoảng 
I300°C. 
e Phản ứng khử sắt oxit 


Các phản ứng CO khử các sắt oxit đêu được thực hiện trong phần thân lò, 
có nhiệt độ từ 400-§00°C. 


~ Phần trên của thân lò có nhiệt độ khoảng 400°C xảy ra phản ứng : 


3Fe;O; + CO — ` y 2Fe;O, + CO.Ï 
— Phần giữa của thân lò có nhiệt độ khoảng 500—600°C xảy ra sự khử oxit sắt từ 
(FeaO,) thành sát(II) oxit (FeO) : 

Fe;O,+ CO _—!—› 3FeO + CO,Ÿ 


— Phần dưới của thân lò có nhiệt độ khoảng 700—-800°C xảy ra phản ứng khử 
FeO thành Ec : 


FeO +CO ———> Fe+CO.f 
e Phản ứng tạo vi 


Ở phần bụng lò, nơi có nhiệt độ khoảng 1000°C xảy ra phản ứng phân huỷ 
CaCO: và phản ứng tạo xỉ : 


CaCO; —> CaO + CO,† 
CaO + SO- —> CaS¡O¿ (canxi silicat) 
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| 2ng'tc => 


khi lb cao 
Miệng lö 
“——————+ : 
400C †— 3Fa,Q; + CO — 2Fe:O, + CÔ, 
500-800°C Fe,O, + CO -› 3FeO + CO, 
Thân lỏ ' 
700-R00°C FeO + CƠ —¬ Fe + CO, 
1000”C - CaCO. -› CaO + CŨ, 
1300°C CaO + SIO, —- CaSiO. 
Bụng lò Sun 
1500” 
`. C + CO, ~ 20O 
nuớ, È-@; >4 GÓ; 
" | +—— Rhöng khi nẻng 
Nội lò x ` 


_—_ š —=* Cửa thảo xỉ 
Cửa thảo qang ZÃ Gang 


Hình 7.5. Cúc nhưn Ing hoi học: tay ta trong lò cửa 
d) Sự tạo thành gang 


Ố phần bụng lò có nhiệt độ khoảng IS00ĐC, sát nóng chảy có hoà tan một phần 
cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tổ Sĩ, Mn,... tạo thành gang. Cang nóng 
chảy tích tụ ở nồi là. Sau một thời gian nhất định người ta tháo gang và xỉ ra 
khoi lò cao, 


II - THÉP 

1. Khái niệm 
Thép là hợp kim của sät chứa từ 0.01 — 3% khối lượng cacbon cùng với mỘt số 
nguyên tô khác (S1, Mn, Ct, NI....). 

2, Phân loại 


Dưa vào thành phần hoá học và tính chất cơ học, người ta chia thép thành hài 
nhỏm chính : 


a) Thép thường (hay thép cacbon) 


— Thép mêm : Chứa không quá 0,1% €, Thép mềm dẻ pia công, được dùng kéo 
sợi, cần thành thép lá dùng chế tạo các vật dụng trong đời sống và xây dựng 
nhà cưa... 


— Thép cưng : Chứa trên ().9⁄4 . được dùng để chẽ tao cúc công cụ, các chỉ tiết 
máy như các vòng bị. vo xe bọc thép... 
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b)_ Thép đặc biết 


(1) 


h) 


Đưa thêm vào thép thường một số nguyên tế làm cho thép có những tính chất 
đặc biết. Chẳng hạn như : 


— Thép chứa 13% Mn rät cứng, được dùng làm máy nghiền đá. 


— Thép chứa khoang 20% CTr và 10%. Nị rãi cứng và không øi. được dùng làm 
đúng cụ gia đỉnh (thìa, đao.,...), dụng cụ y lế,... 


— Thép chứa khoảng 18% \W và 5%. Cr rất cứng, được dùng để chế tạo máy cắt, 
nọt như máy phay, máy nghiên đá.... 

Sản xuất thép 

Nguyén tác 

Ciam hàm lượng các tạp chất C. S, Sĩ, Mn,... có trong pang bằng cách oxi hoá 
các tạp chất đó thành oxit rồi biển thành xi và tách ra khỏi thép. 

Các phương pháp luyện thép 

"hưng nháp Ber-vư-me : 


Phương pháp Bet-xơ-me luyện thép trong lò thối có hình quả lê, vò ngoái bảng 
thép. bên trong lát gạch chịu lửa đi-nat (hình 7.3). Luông không khí mạnh 
thôi vào gang lỏng, đốt cháy các tạp chất trong øang tạo thành thép trong 
thời gian ngán. 


Nhược điểm của phương pháp Bet-xơ-me là không luyện được thép từ gang 
chứa nhiều photpho và không luyện được thép có thành phần theo ý muốn. 


|h +Ä+—— Không khi 
| nén 


Hình 7.3. Sự #7 fỏ thối 
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Phun nhập Muc-tanil : 


Quá trình luyện thép kéo dài 6 — 8 giờ nên người ta có thể phản tích được sản 
phãm vả cho thêm những chất cần thiết đề chế được các loại thép có thành phản 
móng muôn (hình 7.4). , 


Không khi nỏng 


\ 
1 


Cửa nạp nhiễn liệu 


“hg 
Fẻ % 


Nhiễn liệu khi Bổ` Đổ =— = mm XÌ nóng chảy 


Hình 7.4. Sư đó lô Mac-tonh 


Phương pháp là điện : 

Nhiệt lượng sinh ra trong lò hồ quang điện (hình 7.5) giữa các điện cực bảng 
than chỉ và của gang lỏng tạo ra nhiệt độ cao hơn và dê điều chính hơn so với 
các loại lò trên. 

Phương pháp lò điện có ưu điểm là luyện được những loại thép đặc hiệt mà 
thành phân có những kìm loại khó nóng chảy như vonfam, molinđen, crom.... 
và không chứa những tạp chãt có hại như lưu huỳnh. photpho. 

Nhược điểm của lò điện là dung tích nhỏ. 


Điện cục bằng than chỉ 
_Í 


Măng rỏi thốp - cổ 
ửa nạp 
nguyễn liệu 


Thép nóng chảy 
ẢNNG h.. x 


Hình 7.Š. Sư #2 f điền 
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BÀI TẬP 
Nêu những phản ứng chính xảy ra trong lò cao. 


Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi 
phương pháp. 


Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hoà tan quặng này 
trong dung dịch HNO; thấy có khí màu nâu bay ra, dụng dịch thu được cho tác 
dụng với dung dịch BaCI- thấy có kết tủa trắng (không tan trong axit mạnh). Loại 
quặng đó là 


A. xIđertt. B. hemaiit. 

C. manhetit. D. pirit sắt. 

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe;O„, Fe„O› đến Fe cần vừa đủ 
2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là 

A. 15 gam. B. 16 gam. 

C. 17 gam. D. 18 gam. 

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O› dư thu được 0,1568 ít 
khí CO; (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép 
đó là 

A. 0,82%. B. 0,84%. 

C. 0,85%. D. 0,86%. 

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% FeaO„ để có thể sản xuất được 800 tấn 


gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quả trình sản xuất, lượng sắt bị hao 
hụt là 1%. 
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CROM 
VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM 


s« Bit vị trí của crom trong bảng tuần hoản, 
cầu hinh electron nguyên tứ và tính chất của crom. 


« Biếl một số hợp chất của crom. 


I- VỊ TRÍ TRONG BẰNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỪ 
Crom (Cr] ứ ð số 334. thuộc nhóm VI. chủ kì 4 của bang tuần hoàn. 
Cấu hình electron nguyên tử: 13° 2s* 2n? 3s 3pˆ 3đẺ +s!. viết gọn là [Ar|3d" 4s!. 
Nguyên tử CTr có cấu hình electron bất thường như trên do T electron ở phân lớp 
4s chuyển sang phân lớp 3d để có câu hình bán bão hoà hên hơn. 


II - TÍNH CHẤT VẶT LÍ 


Crom là kim loại màu trắng ánh bạc, có khối lượng riêng lớn (D = 7,2 g/cmr`), 
nóng chảy ở I§90°C, Crom là kim loại cứng nhất, có thể rạch được thuy tình. 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


{€ romi là kim lòat có tính khư 1mm:n1h hữm xãt. 


Trong các phản ứng hoá học, crom tạo nên các hợp chất trong đó croni củ sũ 
oxi loa từ +] đến + (Thường gặp +2. +3 và +6). 


1. Tác dụng với phi kim 


Ở nhiệt đồ thường, crom chi tác dụng với tÌo. Ở nhiệt độ cao. crom tác dụng 
với OXI. clo, lưu huynh... 


2ChyẩÙI, CÓ s 5Œu6I, 
3G... —E—_¡: Củ 
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2. 


3. 


Tác dụng với nước 


Crom có độ hoạt động hoá học kém Zn và mạnh hơn Fe, nhưng crom bền với 
nước và không khí do có màng oxit rất mỏng, bên bảo vệ. Chính vì vậy, người 
ta mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt và đùng crom để chế thép Không øi. 

Tác dụng với axit 


Vì có màng oxit bảo vệ, crom không tan ngay trong dung dịch loãng và nguội 
của axit HCI và H,SƠ,. Khi đun nóng màng oxIt tan ra, crom tác dụng với axit 
giải phóng H; và tạo ra muối crom(TI) khi không có không khí. 


Cr + 2HCI —> CrCl; + H;Ÿ 
Cr + H;SO, —> CrSO, + H21 


Crom không tác dụng với dung dịch axit HNO: hoặc H›S5O/, đặc, nguội do bị 
thụ động hoá giống như nhôm và sắt. 


IV - HỢP CHẤT CỦA CROM 


1; 


đ) 


b) 


Hợp chất crom(ll) 
Crom(lII) oxt 
e Crom(HI) oxit (CrzOa) là chất rắn, màu lục thẫm, không tan trong nước. 


e CrO là oxif lưỡng tính. tan trong dung dịch axit và kiêm đặc. Cr;O+ được 
dùng tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thuý tĩnh. 


Crorm(III) hidroxtt 
e Crom(IID hiđroxit (Cr(OH);) là chất rắn, màu lục xám, không tan trong nước. 


e Cr(OH)., là một hiđroxit hrỡng tính. tan được trong dung địch axit và dung 
dịch kiêm. 


Cr(OH); + NaOH -> NaCrO; + 2H;O 
Cr(OH); + 3HCI -> CrCl, + 3H,O 


Vì ở trạng thái số oxi hoá trung gian, ion CTỶ* trong dung dịch vừa có tính oxi 
hoá (trong môi trường axit) vừa có tính khử (trong mô) trường bazo). 
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Thí du : 
2CrCla +Zn -> 2CrCl, + ZnC]; 


2Cr?† + Zn -y 2Cr?' + Zn^† - 
2NaCrO; + 3Br, + §NaOH —> 2Na;CrO, + 6NaBr + 4H„O 


2CrO› + 3Br, +8OH” -> 2CrO2 +6Br + 4H,O 


2. Hợp chất crom(VI) 
a) Crom(VÏI) oxif 
Crom(VI) oxit (CrO.) là chất rắn, màu đỏ thẫm. 
CrÕ: là một öoxít axit. tác dụng với nước tạo ra axÍf : 
CrO2+H,O > H;CrO, 
aXiIt cromic 


2CrO:› + H;O -> H,Cr;O, 
axit đìcromic 
Những axit cromic này không tách ra được ở đạng tự đo mà chỉ tôn tại trong 
dung dịch. 


CO có tính oxi hoá mạnh. một số chất vô cơ và hữu cơ như S, PC, C,H,OH 
bốc cháy khi tiếp xúc với CrÔa. 
b)_ Muối crorn(VŨ) 


e Khác với những axIt cromic và đicromic, các muối cromat và đicromat là 
những hợp chất bền. 


+ Muối cromat, như natri cromat (Na›CrO,) và kali cromat (K;CrÕ,) là muối 
của aXIf cromic, có màu vàng của 1on cromalt (CrO2” ). 
+ Muối đicromat, như natri đicromat (Na›CT;O-) và kali đicromat (K›Cr2O+) 
là muối của axit đicromic, có màu đa cam của ion đicromat (Cr„OZ `}. 
e Các muối cromaft và địcromat có tính ðxI hoá mạnh. đặc biệt trong môi trường 
axit, muối crom(VI) bị khử thành muối crom(I). Thí đw : 

+6 +2 +3 +3 
K›;CrzO+ + 6FeSO, + 7TH;SO, = 3Fes(SOa)a + Cra(S4)2 + K›sS5O¿ + 7THO 
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xT 


` ˆ : Xà ` Š P Z _— 2 + = 
e lrong dung địch cua ton Cr:O*Z (màu đa cam) luôn luôn có cả ion CrO2 
(màu vàng) ở trạng thái cân bằng với nhau : 
CO7 + HO > 2CrO2Z + 2H' ` 
Vì có cân bảng trên nên khí thêm dung dịch axit vào muối cromat (màu vàng) 


sẽ tạo thành đicromat (màu đa cam). Ngược lại khi thêm dung dịch kiêm vào 
Tnuối đicromat, sẽ tạo thành cromat. 


BÀI TÁP 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trinh chuyển hoả sau : 
Cr Ó, CrOa 2ý Cra(SO¿s 9y C(OHxs 9y CrạOs 


Cấu hình electron của ion CrẺ' là 


A. [Ar]3dề. B. [Ar]3d/. 

C. [Ar]3dẻ. D. [Arj3d?. 
Các số oxi hoá đặc trưng của crom là 

A. +2, +4, +6. B. +2, +3, +6. 
©. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6. 


Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom 

a) đóng vai trò cation. 

b) có trong thành phần của anion. 

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxi và 1 mol crom(lH) oxit. 


Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt 
phân hoàn toàn chưa 2 
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- đại ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 


35 


s« Biết vị trí cúa đồng trong bảng tuần hoán, 
cấu hinh electron nguyễn tử và tỉnh chất của đóng. 
« Biết một số hơn chất quan trọng của dỏng. 


¡- VỊ TRÍ TRONG BẰNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
Đồng (Êu} ở ô số 39, thuộc nhậm TH. chủ Kì 4 cua hang tuần huàn. 
Nguyên tử Cu có cấu hình eleetron bất thường : 1s^2sˆ 2p”"3sˆ3p°3d!94sÏ, 
Viết gọn là [Ar]3d!94sÏ, 


Nguyên tư Cu có T electron ở lớp ngoài cùng và T8 electron ở lớp bên trong xát 
lớp ngoài cùng. do phân lớp 3d có 1 electron ở phản lớp 4s chuyển sang nên 
Cu để nhường electron ở lớp ngoài cùng và electron của phân lớp 3d. Do đó, 
trong các hợp chất Cu có sô oxI hoá +l huặc +2. 


II - TÍNH CHẤT VẤT LÍ 


Đồng là kim loại màu đỏ, có khối lượng riêng lớn (D = 8,98 g/cm), nóng chảy 
ử 1083°C. Đồng tĩnh khiêt tương đối mêm, dê kéo đải và đất mong. Đồng dần 
điện và dẫn nhiệt tốt. chỉ kém bạc và hơn hẳn các kim loại khác. 


IÍÍ - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Đông lí kim lun kem hoạt động, có tính khư vếu. 


1. Tác dụng với phí kim 


Ö nhiệt độ thường. đồng có thể tác đụng với clo, brom nhưng tác dụng rất yêu 
với oxI tạo thành màng öxII, 
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Khi đun nóng, đồng tác dụng được với một số phi kim như oxi, lưu huỳnh 
nhưng không tác dụng được với hiđro, nitơ và cacbon. 


2Cu+O; ——> 2CuO 


Tác dụng với axit 


Trong dãy điện hoá của kim loại, Cu đứng sau H và trước Ág. Đồng không khử 
được nước và lon H” trong các dung dịch HCI và H„ŠO, loãng. Với các dung dịch 


+6 +4 +5 +4 +2 
H;SO, đặc, nóng và HNO-, đồng khử Š xuống §$ và NÑ xuống N hoặc N. 


Thí dụ : 
+Ó Ẫ 


+4 
Cu + 2H;SO,(đặc) ——> CuSO, + SO;Ÿ + 2H;O 
+5 +4 
Cu + 4HNO¿;(đặc) ——> Cu(NO¿); +2NO„Ÿ + 2H,O 


+3 +2 
3Cu + §HNO-(loãng) ——> 3Cu(NO;); + 2NOŸ + 4H;O 


IV - HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 


1. 


Đổng(l) oxit 
e Đồng(T) oxit (CuO) là chất rắn màu đen, không tan trong nước. 
e« CuO là 0xi1 bazơ. tác dụng đễ đàng VỚI axIt và oXI{ AXII. 
CuO + H,SO, -—> CuSO, + HO 
e Khi đun nóng, CụOÖ dẻ bị H.. CO. C khủ thành đồng kim loại. 


CuO+H, — => Cu+H,O 
Đồng(II) hiđroxit 
e« Đồng(1I) hidroxit (Cu(OH)›) là chất rắn màu xanh, không (an trong nước. 


« Cu(OH)› có tính bazơ. để dàng tan trong các đụng dịch axI. 


Cu(OH); + 2HCI -> CuCl; + 2H;O 


19Ý 
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e« Cu(ONH)- đẻ bị nhiệt phàn 
Cu(OH), ——> CuO+H,O 


Muối đồng(I 
« Dung địch muối đồng có màu xanh. 
e Muối đồng thường gặp là muối đồng(TI), như CuC1;, CuSO„, Cu(NO:)›,... 


e Muối đồng(f]) sunfat kết tỉnh ở dạng ngậm nước CuSO„.SH»2O có mầu xanh, 
dạng khan có màu trắng. 


CuSO,.5H/O ——> Cu§O,+ 5H;O 


màu xanh màu trằng 


Ung dụng của đồng và hợp chất của đồng 


e« Những ứng dụng của đồng chủ yếu dựa vào tính dẻo, tính dẫn điện, tính bền 
và khả năng tạo ra nhiều hợp kim. Ngày nay đồng vẫn là kim loại màu quan 
trọng nhất đối với công nghiệp và kĩ thuật. Trên 50% sản lượng đồng dùng làm 
đây dẫn điện và trên 30% làm hợp kim. Hợp kim của đồng như đồng thau 
(Cu-Zn), đồng bạch (Cu-Ni),... Hợp kim đồng có nhiều ứng dụng trong công 
nghiệp và đời sống như dùng để chế tạo các chi tiết máy, chế tạo các thiết bị 
dùng trong công nghiệp đóng tàu biển. 


e Hợp chất của đồng cũng có nhiều ứng dụng. Dung dịch CuSO, dùng trong 
nông nghiệp để chữa bệnh mốc sương cho cà chua, khoai tây. CuSO, khan 
dùng để phát hiện đấu vết của nước trong các chất lỏng. Đồng cacbonat bazơ 
CuCO-.Cu(OH); được dùng để pha chế sơn vô cơ màu xanh, mầu lục. 


Cấu hình electron của ion Cu" là 
A. [Ar]3d”. B. [Ar]âdẺ. 
C. [Ar]3d?. D. [Ar]3d!0. 


4. 


Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO› loãng, dư thu được 4,48 lít khí 
duy nhất NO (đktc). Kim loại M là 


A. Ma. B. Cu. 

C.Fe. D.Zn. 

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dụng dịch HNOa loãng thấy có khí NO thoát ra. 
Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là 

A. 21,56 gam. B. 21,65 gam. 

©. 22,56 gam. D. 22,65 gam. 

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí. Hoà tan chất rắn thu được vào dung dịch HNO. 
0.5M thấy thoát ra 448 ml khí NO duy nhất (đktc). 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO. cần dùng để hoà tan chất rắn. 

Hoà tan 58 gam muối CuSO,.5H„O vào nước được 500 mi dung dịch A. 

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A. 

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết 
màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng. 


Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO- nồng độ 
32% (D = 1,2 g/ml) đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng 
là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO; đã dùng để ngâm thanh đồng (giả thiết 
toàn bộ lượng Ag tạo ra bảm hết vào thanh đồng). 
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SƠ LƯỢC VỀ 
NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC 


œ Biết vị trí của niken, kẽm, chỉ, thiếc: trong bảng tuần hoàn. 
® Biết tỉnh chất và ứng dụng của chúng, 


I- NIKEN 

1. Vị trí trong bảng tuấn hoàn 
NMIkend ö số 38, thuưọc nhôm VHIH. chủ kì 4 của hàng tuần hoàn, 

2. Tính chât và ưng dụng 
« Niken là kim loại có mâu tráng bạc. rất cứng, khối lượng riêng lớn (D = 8,9 g/em”), 
nóng chảy ở 14559C, | 
e« Niken là kim lờai củ tnh khứ veu hơn xát, tác dụng được với nhiều đơn chấi 
và hợp chất nhưng không tác dụng với hiđro. 


ác SU la 5 
Lhí dụ - 2MNi +OÖ- — =-òx 2G 


Ni+C — + MỚI, 


€1 nhiệt độ thường, Ni bền với không khí và nước. 


«Ẳ Niken có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành kinh tế quốc dân. Hơn 80% lượng 
niken được sản xuât dùng trong ngành luyện kim. Thép chứa Ni có độ bên cao 
về mặt hoá học và cơ học. 


Niken được mạ lên sat để chống ai cho sắt, Trong công nghiệp hoá chất. 
NI được dùng làm chât xúc tác. 

II - KẼM 

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn 


Kem tô sẽ 4Ö, thuộc nhìn: HH. chủ Kỳ 3Í của bảng tuần hưm. 
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2. Tính chất và ứng dụng 


e Kẽm là kim loại có màu lam nhạt. Trong không khí ẩm, kẽm bị phủ một lớp 
oxIt móng nên có màu xám. Kẽm là kim loại có khối lượng riêng lớn 
(D= 7,13 g/cm”), nóng chảy ở 419,59. ~ 

Ở điều kiện thường, Zn khá giòn nên không kéo dài được, nhưng khi đun nóng 


đến 100 — 150°C lại dẻo và dai, đến 200°C thì giòn trở lại và có thể tán được 
thành bột. 


e Kẽm ở trạng thái rấn và các hợp chất của kẽm không độc. Riêng hơi của ZnO 
thì rất độc. 


e Kem: là kim loại hoạt đóng. có tính Khư mạnh hơn sát, tác dụng trực tiếp với OXI, 


lưu huỳnh,... khi đun nóng và tác dụng được với các dung dịch axit, kiêm, muối. 


2Zn+O, ——› 2ZnO 


Zn+S —L y Zn§ 


« Một lượng lớn Zn được dùng mạ (hoặc tráng) lên sắt để bảo vệ cho sắt khỏi gi. 
Một phần Zn dùng điều chế hợp kim như hợp kim với Cu. Kẽm còn dùng để 
sản xuất pin khô. 


Một số hợp chất của Zn dùng trong y học như ZnO dùng làm thuốc giảm đau 
dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa.... 


1Í - CHỈ 


1. 


VỊ trí trong bảng tuần hoàn 


Chỉ ở ô số 82. thuộc nhóm VÀ. chư kì 6 của bang tuần hoàn. 


Tính chất và ứng dụng 

« Chì là kim loại có màu trắng hơi xanh, có khối lượng riêng lớn 
(D= 11,34 g/cm”), nóng chảy ở 327,4°C. Chì mêm nên dễ đát thành lá mỏng. 
e Ở điều kiện thường, Pb tác dụng với oxI của không khí tạo ra nang oxH bảo 


vệ cho kim loai không tiếp tục bị oxi hoá, Khi đun nóng trong không khí, Pb bị 
oxi hoá dần đến hết, tạo ra PbO. 


2Pb+O„ — —> 2PbO 
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Khi đun nóng, Pb tác dụng trực tiếp với lưu huỳnh tạo ra PbS, 


Pbh+S — —> Pb$ 


« Chì và các hợp chất của chì đều rất độc. Một lượng chì khi vào cơ thể sẽ gây 
ra bệnh làm xám men răng và có thể gây rối loạn thần kinh. 


ì được dùng để chế tạo các bản cực ăcquy, vỏ dây cáp, đầu đạn và dùng chế 
tạo thiết bị đề bảo vệ khỏi các tia phóng xạ. 


IV - THIẾC 


1. 
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Vị trí trong bảng tuần hoàn 


Thiếc ở ô số 5Ó, thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. 


Tỉnh chất và ứng dụng 


« Ở điều kiện thường, thiếc là kim loại màu trắng bạc (thường gọi là thiếc 

trắng), có khối lượng riêng lớn (D = 7,92 g/cm”), mềm nên dễ đát mỏng, nóng 

chay ở 2329, 

Thiếc tồn tại ở hai dạng thù hình là thiếc trăng và thiếc xám, hai đạng này có 

thể biến đổi lẫn nhau phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở vùng lạnh, những đồ vật bằng 

thiếc chóng bị hỏng, đo quá trình biến đối từ thiếc trắng sang thiếc xám làm 

tăng thể tích nên thiếc vụn ra thành bột màu xám. 

« Thiếc tan chậm trong dung dịch HCI loãng tạo ra SnCI›: và khí H:. 
Ssn+2HC1 — SnCl; + H,† 


Khi dun nóng trong không khí, Šn tác dụng với Ô› tạo ra SnÔ:. 


e Một lượng lớn thiếc dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ (sắt tây) dùng 
trong công nghiệp thực phẩm. 


Lá thiếc móng (giấy thiếc) dùng trong tụ điện. Hợp kim thiếc — chì (nóng chảy 
ở 180°C) dùng để hàn. 


SnO› được dùng làm men trong công nghiệp gốm sứ và làm thuỷ tỉnh mờ. 


11 HOÁHOC12(C)-5T-B 


BÀI TẠP 


Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tỉnh khử tăng dần 2? 

A. Pb, Ni, Sn, Zn ; B. Pb, Sn, Ni, Zn ; 

©. NI, Sn, Zn, Pb ; D. Ni, 2n, Pb, Sn. 

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây 2 

A.zn; B. Ni; 

C.Sn;: D. Cr. 

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe;O;, CuO tác dụng vừa đú với 300 mì dung dịch 
H„SO, 2M. Khối lượng muối thu được là 

A. 60 gam. B. 80 gam. 

©. 85 gam. O. 90 gam. 


Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính 2 

A. ZnO ; B. Zn(OR). : 

©. 2nSO, ; D. Zn(HCO;)›. 

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat cúa một kim loại có hoá trị II thấy 
sình ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây 2 
A. MgSO, ; B. CaSO, ; 

C. MnSO, ; D. ZnSO,, 
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LUYỆN TẬP | 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT 
VÀ HỢP CHẤT CÚA SẮT 


® Hiếu vi sao sắt thường có số oxi hoá +2, +3 và tính chất 
hoá học đặc trưng cúa hợp chất sảt(II), hợp chất sä1(IIII. 

e« Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về sắt và các hợp chất 
cúa sắt, 


I- KIÊN THÚC CÂN NHỚ 
1. Sắt 
Nguyên tử Fe có cấu hình electron : [Ar] 3d®4s“. 


Sát dễ nhường 2 electron ở phân lớp 4s thể hiện số oxi hoá +2 và có thể nhường 
thêm I electron ở phân lớp 3d (chưa bão hoả) thể hiện số oxi hoá +3. 


2. Hợp chất của sắt : 
« Tỉnh chất hoá học đặc trưng của hợp chất sät(II) là tính khử : 


Fe ” -> Fe” + le 
« Tỉnh chảt hoá học đặc trưng của hợp chất sảt(HI) là tính oxi hoá : 


=.. L5 

Fe”` + lc —> Fe 
Âu. da 

le” + 3e -> Fe 


3. Hơp kim của sắt 
« Thanh phản của gang và thép. 


s Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang. 
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II - BÀI TẬP 


1. 


Điền công thức hoá học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình 
hoá học sau : 


- 


a) Fe+H,SO, (đặc) ——› SO, † +... 


b) Fe + HNO; (đặc) ——› NO¿† +... 


cì Fe + HNO¿a (loãng) —— NO †t... 
d) FeS + HNO. —> NOT + Fe„(SO,)a +... 


Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt 3 mẫu hợp kim sau : AI - Fe, AI - Cu 
và Cụ - Fe. 


Một hỗn hợp bột gồm AI, Fe, Cu. Hãy trình bày phương pháp hoá học để tách riêng 
từng kim loại từ hỗn hợp đó. Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H,SO/, loãng thu được 
560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết 
với dung dịch CuSO, thì thu được một chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng trong 
2 trường hợp trên và khối lượng chất rắn thu được. 


Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 mi dung dịch 
H;,SO¿ 0,2M. Khối lượng muối thu được là 

A. 3,6 gam. 8. 3,7 gam, 

C. 3,8 gam. D. 3,9 gam. 

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó 
số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là 

A. sắt. | B. brom. 

C©. photpho. D. crom. 
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LUYÊN TẬP 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CROM, 
ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 


« Hiếu câu hình electron bãi thường của nguyên từ croim, 
động và các số oxi hoá thường nặp của chúng. 
e Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về crom và đồng, 


KIÊN THÚC CẦN NHỚ 
Cấu hình electron 
Cr: [Ar|3d" 4a! 


Crom có 6 electron hoá trị ữ phân lớp 3d và 4s, vì vậy Cr có số oxi hơá từ +] 
đến +ö. 


Cu : |Arl3d!" 4s! 

Đồng dẻ nhường [ electron ở phân lớp 4s nên có số oxi hoá +l và có thể nhường 
thêm le ở phản lớn 3đ nên có số oxi hoá +2, 

Tính chất 

s Crom là kim loại hoạt động hoá học vều hơn Zn và mạnh hơn Fc, tác dụng 
được với nhiều đơn chải và hợp chất (phản ứng cần đun nóng). 


« Đông là kim loại hoạt động hoá học yếu. Đồng đứng sau hiđro trong đãy hoại 
động hoá học của kim loại nên khòng khử được lon H của các dung dịch HC] 
và H;5O; loàng. 


BÀI TẬP 
Hoàn thảnh phương trình hoá học của các phản ứng trong dãy chuyển đối sau : 


Cụ Ty CuS “+ Cu(NOab; ÊL⁄L Cu(OHb “3> CuClb ý Cụ 


Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và AI tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH 
thu được 6,72 lít khí. Lấy phân rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCI 


(khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 
Xác định thành phần % khối lượng của hợp kim. 


Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác 
dụng hết với dung dịch HCI thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là 

A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. 

C. 4,48 lít. D. 3,36 lít. 

Khử m gam bột CuO bằng khí H; ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hoà 


tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNOs 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc). 
Hiệu suất của phản ứng khử CuO là 


A. 70%. | B. 75%. 
C. 80%. D. 85%, 


Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO,, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, 
sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là 


A. 9,3 gam, B. 9.4 gam. 
C. 9,5 gam. D. 9,6 gam. 


Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO; và H„SO, loãng sẽ giải phóng 
khí nào sau đây 2 


A. NO.. B. NO. 
C. N,O. D. NH¿. 
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THỤC HÀNH 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SÁT, 
ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA SÁT, CROM 


® Cúng cỏ tính chất hoá học của sắt, cram, đồng và 
các hợp chất quan trọng của chúng. 

e Rên luyện kỉ năng quan sát, phi chép và giái thích các 
hiện tượng quan sát được. 


NỘI DUNG THÍ NGHIÊM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

[hí nghiệm 1. Điểu chế FeC]› 

Cho định sát đã đánh thật sạch vào ống nghiệm. Rót vào ống nghiệm này 
3 — 4ml dụng địch HCI. Đun nóng nhẹ để thây rõ bọt khí sủi lên. 

Nhận xết màu của dung dịch mới tạo thành khi phản ứng gân kết thúc (lúc bọt 
khí sủi lên chậm). Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

Thị nghiệm 2. Điểu chế FetOH): 

Lây dung dịch FeCl: vừa điều chế được ở thí nghiệm I cho tác dụng với dung 
dịch NaOH theo trình tự sau đây : Đun sôi 4 — 5 mÌ dung dịch NaOH trong ông 
nghiệm để đấy hết khí oxi hoà tan trong dụng địch, rốt nhanh 2 — 3 mÌ dung 
dịch FeC1 vào dung dịch NaOH. 

Quan xát màu của kết tủa vừa thu được. Giữ kết tủa này đến cuối buổi thí 
nghiệm để quan sát tiếp. Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

Ehí nghiệm 3. Thứ rính oxi hoá của K:Cr;Ô; 

Điều chế dung dịch FeSO, bảng cách cho một định sát đã cạo sạch gí vào ống 
nphiệm chứa 4 — 5 mÌ dung dịch H:SO, loãng. 

Nhỏ dần từng giọt dung dịch K-Cr+O- vào dung dịch FeSO, vừa điều chẽ được, 
lắc ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra. 

[hi nghiệm 4. Phản ứng của đồng với dung dịch H„SO,„ đặc, nông 

Cho | - 2 mảnh đồng vào ống nghiệm chứa 2 — 3 ml dung dịch H-SƠ, đặc rồi 
đun nóng, 

Quan sát hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học của phản ứng. 

Nhỏ vải giọt dụng dịch NaOH vào dung dịch vừa thu được. Tiếp tục quan sát 
hiện tượng và viết phương trình hoá học của phản ứng. 


Z'tƯ Ai. $5 .. 
'! tu? 


- Chương 4) PHÂN BIỆT . 


MỘT SỐ CHẤT Vô CƠ 


Biết cách nhận biết một số cation, một số anion vô cơ 
trong dung dịch và một số chất khí vô cơ. 


Phòng thí nghiệm Hoá phân tích 
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NHÂN BIẾT MỘT SỐ ION 
TRONG DUNG DỊCH 


Biết chọn một số thuốc thứ đặc trưng để nhận biết 
một số ion trong cùng dịch. 


I- NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT MỘT ION TRONG DUNG DỊCH 


Để nhận biết một 1on trong dung dịch, người ta thêm vào dung dịch một thuốc 
thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như một kết tủa. một hợp chất có 
màu hoặc một chất khí khó tan sửủi bọt hoặc một khí bay khoi dung dịch. 


NHÂN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH 

1. Nhận biết cation Na” 

Hầu hết các hợp chất của natri tan nhiều trong nước và không có màu. nên 
không thể đùng phản ứng hoá học để nhận biết lon Na? mà dùng phương pháp 
vặt Hỉ thư màu naứm lửa như sau : 

Cho một ít muối natri dưới đạng dụng dịch hoặc muối rần lên một đây pla1im 
hình khuyên găn với một đũa thuy tình nhỏ (dùng làm cán) rồi đưa đầu dãy 
hình khuyên đó vào ngọn lửa đèn khí không màu thi thây ngọn lửa nhuộm màu 
vàng tươt, Tuy nhiền. trong không khỉ của phòng thí nghiệm có nhiều bụi, tron 
bụi nhiều khi có lượng vết muối natri nên ta thấy ngọn lửa có màu vàng, Vĩ vậy, 
khi tiên hành thử ta nhúng dây platin nhiều lần vào dụng địch HCI sạch và chì 
kết luận sự có mặt ion Na" khi ngọn lửa có màu vàng tươi. 


2. Nhân biết cation NHj 


Thêm lượng dư dung dịch kiêm NaOH hoặc KOH vào dung dịch chứa ion amoni 
rốt đun nóng nhẹ, giải phóng khí NH: có mùi khai : 


NHj + !ØQHMr = -* NHyP 4 MsØ 


Tụ nhận ra khí đó bằng mùi khai của nó hoặc sự đối mầu của giấy quỳ tím 
tâm ướt bằng nước cất (mầu tím đối sang màu xanh). 
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8) 


b) 


Nhận biết cation Ba?" 


Để nhận biết catton Ba? và tách nó khỏi dung dịch, người ta dùng dụng dịch 


t1,SÓ, loàng, thuốc thử này tạo với ion Ba“ kết tủa màu trảng không tan trong 


thuốc thử dư : 


Ba” + SO; + BaSOsở 


Nhận biết cation AI? 


Đặc tĩnh của catTon này là tao ra hiđroxit lưỡng tính, Vì vậy, 
khi thêm từ từ ¿jt0ng dịch kiệm vào đụng dịch AI*, đầu tiên 
hidroxit Al(OH); kết tủa sau đó kết tủa này tan trong thuốc 
thư dư : 


AI” + 30H -+ Al(OH)¿l 


Al(OH),; + OH- -> AlO; + 2H-.O 


Nhận biết các cation Fe?° và Fe?” 
Nhan biết cation Fe? 
Thêm dung dịch kiểm (OH ).... hoặc NH; vào dung dịch 
Fe*!„ tạo thành kết tủa Fe(OH), màu nâu đỏ : 
Fe'* + 3OH- -> Fc(OH);« 
Nhạn biết cation Fe** 


Thêm dung dịch kiểm (OH”) hoặc NHạ vào dung dịch Fe? 
thi tạo thành kết tủa Fe(C)H)›; có màu trăng hơi xanh. 


Ngay sau đó, kết tủa này tiếp xúc với oxi không khí và bị 
öXI hoá thành Fe(OH), : 
4Fe(OH)›+ (+ 2H;O2 —> 4FetOll).v 


Vị vậy, kết tủa đang từ màu trăng hơi xanh, chuyên đản 
sang rnäu vàng rỗi cuối củng thành màu nâu đỏ, 


Hình &.I. 
Kẹtt raa AI 0H), 


Hình 8.3. 
Kêt tủa Fe(OHI, 


Hinh 3.3. 
Kết ta Fe((HÌ› 
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c)Ọ  Nhạn biết cation Cu?* 
Thuốc thử đặc trưng của cation Cuˆ* là dung dịch NH¡. 


_ .ể " ` và x Z6 có ¬ + ầ 
Dụng dịch thuốc thử đó đầu tiên tạo với lon Cu” kết tủa” 
Cu(OH)- màu xanh. sau đó kết tủa này bị hoà tan trong 


thuốc thứ dư tạo thành dung dịch có màu xanh lam đậm. 


Hình 8ä +4. 
Kẻ! tia CO); 


II - NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH 


1. Nhận biết anion NO; 


Nếu tronp dung địch không có anion cố khả năng oxi hoá mạnh thì có thể dùng 
bột Cu hoặc một vài mâu lá Cu mỏng trong môi trường axit (axit sunfuric loãng) 


để nhận biết anion NÓ; : 
3Cu ~ 2NO: + §H† -  3Cu”” + 2NOT + 4H2O 


Bột Cu tan ra tạo thành dung dịch màu xanh. khí NO không màu bay lên gặp 
khí oxI của không khí, tạo thành khí NÓs có màu nâu đó đặc trưng ; 


2NO +Ó, + 2NO, 
2. Nhận biết anion SO£_ 
Thuốc thứ đặc trưng và khá chọn lọc cho anian SO. lả 
dung dịch BaC]; trong môi trường axit loãng dư (dung dịch 
HCI hoặc HNO: loàng) : 


Ba” + SO2 —¬ BaSO,Ý 


Môi trường axit dư là cần thiết, vĩ một loạt anion như 


COj .PO¿ .SOx ,HPO; cũng cho kết tủa trắng với 


Hình: N.S. 
ion Ba~”, nhưng các kết tủa đó đều tan trong các dung dịch Két nủa BaSO, 


EICTI hoặc HNO; loãng, riêng BaSO, không tan, 


17z 


Nhận biết anion Cl” 
Thuốc thư đặc trưng của anion C]T là dung dịch ApgNO; 
trong môi trường HNO; loãng, phản ứng tạo ra kết 
tủa träng. 

Ag? +Cl —> AgCH 


Hình 8.u. 
Nhân biết anion CO$_ Kếi tủa AgCl 


Axit H;CO;: là axit rất yếu, dẻ dàng phân huỷ ngay lại 
nhiệt độ phòng: HạCO+ + CO,Ï + HO 


Vì vậy, anion CO3 chỉ tồn tại trong các dung dịch bazơ, 
CO lại rät ít tan trong nước, nên khi axit hoá dung dịch 
COï— bảng dung dịch axit (HCI hoặc H-SO;, loàng) thì 
CO+ sẽ giải phóng ra khỏi dụng dịch, gây sui bọt khá mạnh. 


Nếu dần khí CO- vào bình đựng lương dư nước vôi trong, Hinh Ñ.7. 

- Kết rua CaCO, 
sẽ quan sát được sự tạo thành kết tủa trắng CaCQ. làm 
vấn đục nước vôi trong : 


CO7 + 2H' -› CO;T + HạO 


CO. + Ca(OH); -> CaCO:) + HO 


B5 


linh 8.8. (ng nghiêm 2 nhánh dựng nức với trorne để nhận hiết CÚ¬ 


[ — Dung dịch CŨ? ; *2— Nướt vÔI truong ;.ŸT— NHI cau 4H, 


Có thẻ sử dụng các phản ứng đã nêu để nhận biết hoặc phân biệt các Ion trong 
các dung dịch riêng hoặc dụng dịch hôn hợp đơn giản chứa cắc ion. 
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BÀI TẤP 


Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau : Ba“*, NH¿, AI”. Trình bày cách 
nhận biết chúng. 


Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2*, Al'*, Trình bày cách tách và nhận biết 
mỗi ion từ dung dịch A,. 


Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation : NH, Mg?”, Fe3'!, AI?*, Na”, 
nồng độ khoảng 0,1M . Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung 
dịch, có thể nhận biết được tối đa 


A. dung dịch chứa ion : NHj. 
B. hai dung dịch chứa ion : NHZ và AlẺ'. 
C. ba dung dịch chứa ion: NHị, Fe”” và AI. 


D. năm dung dịch chứa ion : NHị. Mg?*, Fe3*, Na*, AI9⁄, 


Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion NO; , 9.0) Ể Hãy nêu cách nhận biết từng 
ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hoá học. 


Có dung dịch chứa các anion COf” và SO2- . Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong 
dung dịch. Viết các phương trình hoá học. 


Có 5 dung dịch hoá chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một 
trong các muối sau : KCI, Ba(HCO.);, K„COa, K,S, K,SƠy. 

Chỉ dùng dung dịch H.„SO/ loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận 
biết được tối đa những dung dịch nào 2 

A. Hai dung dịch : Ba(HCO;)„, K,CO¿. 

B. Ba dung dịch : Ba(HCO.);, KCO-, K5. 

C. Hai dung dịch : Ba(HGO,),„, K.S. 

D. Hai dung dịch : Ba(HCO2a);, K;SO/,. 


đài NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ 
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Biết cách nhận biết một số chất khí bằng phương pháp 
thích hợp. 


!- NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ NHẬN BIẾT MỘT CHẤT KHÍ 


Để nhận biết một chất khí người ta có thể dưa vào tính chất vật lí hoặc tính chất 
hoá học đặc trưng của nó. Thí đụ, có thể dựa vào mùi trứng thối đặc biệt của 
H;S đề nhận ra khí này hoặc nhận ra khí NH: bằng mùi khai đặc trưng của nó. 


Sau đây là cách nhận biết một số chất khí. 


II - NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ 
1. Nhận biết khí CO, 


Khí CO» không màu, không mùi, nặng hơn không khí, rất ít tan trong nước, 
nên khi tạo thành từ các dung dịch nước nó tạo nén sự sủi bọt khá manh và 
đặc trưng. 


COÿ + 2H* -> CO.† + H,O 


HCO; + H* > CO.† + H,O 


Để hấp thụ CƠ; người ta thường dùng bình đựng lượng dư dung dịch Ba(OH); 
hoặc lượng dư dung dịch Ca(OH).. Khí CO, bị hấp thụ, đồng thời tạo thành kết 
tủa trắng : 

CO, + Ba(OH)s(dư) -> BaCOV + HạO 
Tuy nhiên các khí SO›, SO+ cũng có tính chất đó, do tạo nên các kết tủa Ba5O- 
và BaSO, tương ứng. 
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Nhận biết khí SO. 


Khí SO; không màu, nặng hơn không khí, có mùi hắc, gây ngạt và độc ; giống 
CO›, SO; cũng làm vấn đục nước vôi trong. 


Thuộc thư tốt nh:ứ để hấp thụ khí SO› và đồng thời nhận biết nó, phân biệt nó 
với khí CO› là nước brom dư : 


S%O› + Br;ạ+2H,O => H;SO, + 2HBr 


Vì khí SO;› làm nhạt màu nước brom. 


Nhận biết khí H.S 


khí H›SŠ khòng màu, nặng hơn không khí, có mùi trứng thối và độc. Lượng rất 
nhỏ khí HS có trong không khí cũng khiến ta đê dàng nhận ra do mùi thối khó 
chịu của nó. Khí Hz„S đẽ dàng tạo kết tủa sunfua có màu với các dung dịch của 
nhiều muối ngay trong môi trường axit. Thí dụ - 


HạS + Cu” > Cu§S +2H! 
màu đen 


HạS + Pb?'*-> PbS} + 2H? 
màu đen 


Do đó, có thể dùng miếng giấy lọc tẩm dung dịch muối chì axetat không màu 
đề nhận biết sự có mặt của khí này (phản ứng trên xảy ra tạo thành kết tủa màu 
đen trên miếng giấy lọc có tầm muối chì được thấm ướt bằng nước). 


Nhận biết khí NH- 


Khí NH; không màu. nhe hơn Không khí. tan nhiều trong nước, có mùi khái đặc 
trưng, kích thích mát và hệ thống hô hấp rất mạnh. Lượng rất nhỏ khí này trong 
không khí cũng khiến ta nhận ra ngay băng mùi khai rất đặc trưng của nó, đồng 
thời vì NH; tan nhiều trong nước và là một bazơ yếu, nên dùng miếng giấy quỳ 
tím thấm ướt bằng nước cất có thể nhận biết được khí NH; trong không khí. 
Khi đó miếng giấy quỳ thấm ướt chuyển thành màu xanh. 


Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO, và SO; đượế không 2 Tại sao 2? 
Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO› và SO,. Hãy trình bày cách nhận biết từng khi. 
Viết các phương trình hoá học. 


Có các lọ hoá chất không nhãn, mỗi ìọ đựng một trong các dung dịch không màu 
sau : Na;SƠu, Na;S, Na;CO;, Na:PO,, Na.SOa. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch 
H„SO/, loãng nhỏ trực tiếp vào từng dụng dịch thì có thể nhận được các dung dịch 


A. Na,COa, Na.5, Na,SOa. 

B. Na,COa, Na.S. 

C. Na;S, Na,COa, Na2PO,. 

D. Na,SO/, Na;S, Na.COa, Na:POx, Na.SOa. 
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LUYÊN TẬP 
NHÂN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 


Cúng cổ kiến thức và kĩ năng nhận biết một sô tọn trong 
dung dịch và chất khi. 


I- KIẾN THÚC CẦN NHỚ 


Để nhận biết các cation trong một dung dịch, người ta thường thêm vào dung 
dịch chứa các cation đó một thuốc thử nhóm để tách riêng các cation tạo với 
thuốc thử đó một loại sản phẩm. /hí ¿/¿ đều là kết tủa khó tan hoặc dung dịch 
phức chất tan. Sau đó, từ nhôm đã được tách ra tiếp tục tách và nhận biết từng 
Iòn bảng các thuộc thử riêng cho chúng, 


178 


Các bảng dưới đây tóm tắt phản ứng nhận biết của một số catilon. anion, khí 
thường gặp với một số thuốc thử. 


Bar 8 1 Phan ứng 1han hiết Từng catior 


Ba?! 
Fe?! 


Fe3* 


Cu^* 


H„SO, (loãng) 


Kiềm hoặc NH: 


Kiểm hoặc NH; 


Kiềm dư 


NH; dư 


4 trắng không tan 
trong axiL. 
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nâu ph 
+ nâu đỏ 


+ keo trắng, tan trong 
thuốc thử dư. 


xanh, tan thành dung 
dịch xanh lam đậm. 


._ Fe?*'+2OH¬ ~x Fe(O 
êm, đưưỢN,t0,tRO+ doi 


Ba?'+ SO{— -› BaSO,} 


Si BE: 


Fe?* + 3OH- -› Fe(OH)„‡ 

Al3*+ 3OH- -> Al(OH)s‡ 

Al(OH); + OH -› AlOz + 2H;O 
Lúc đầu tạo  Cu(OH)„ màu xanh, sau 


đó kết tủa tan tạo thành dung dịch màu 
xanh lam đậm. 


12 HOẢHOC12(CJ-ST-B 


Hưng 8z Phan ¿ng nhan biết tt anian 


NO; Cu(bộU + H;SO, (loãng) Dung dịch xanh, khí _ 3Cu + 8H + 2NO§š 


không mẫu ho@nÂM ao 36+ oNOP 4H .Ö 


trong không khi. 
SOT- BaCl; } trắng không tan Ba?'+ SO{ -› BaSO,} 
COfS- HCI Sủi bọt khi không CO3 +2H*-+ CO,† +H.O 
màu, không mùi. 
er AgNO, Ỷ trắng không tan Ag'+C[ -» AgCH 


(tong dung dịch HNO; loãng) trong axit 


Bang 8.3. Phan ung nhan: biết tửng khi 


SO, Hắc, gây ngạt NƯớc Br, dư Nước brom nhạt màu : 
SO, + Br„ + 2H;O —* H;SO, + 2HBr 


CO. - _Ca(OH); dư Ca? + COf$ —> CaCO¿} 
(Ba(OH); dư) (trắng) 
NH. Khai Quỳ tím Chuyển màu xanh 


HạS Trứng thối Pb(CHẠCOO),  Pb?*+H,S -> PbSẢ + 2H" 
(đen) 
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BAI TẮP 


Trinh bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau : Ba“!, Fe”!, Cu". 


Cỏ 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây 
(nồng độ khoảng 0,1M) : NHạCI, FeCl:. AICIl;, MgCI;, CuCl-. Chỉ dùng dung dịch 
NaOH nhỏ từ từ vào tửng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch 
nảo sau đây 2 


A. Hai dung dịch : NHỤOI, CuO|; ; 

B. Ba dung dịch :  NH„CI, MQCI,, CuCl. : 

C. Bồn dung dịch : NHạCI, AICI:, MgCl;, CuCl; ; 

D. Cả 5 dung dịch. 

Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ 
khoảng 0,01M) : NaCl, Na„CO-, KHSO, và CH;NH.-. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần tượt 


nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các 
dung dịch nao 2 


A. Dung dịch NaCl ; 

B. Hai dung dịch NaGl và KHSO, ;, 

C. Hai dung dịch KHSO, và CH:NH, , 

D. Ba dung dịch NaGl, KHSO¿ và Na„CO-:. 

Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau : (NHạ)zS và (NHa);SO¿ bằng một thuốc thử. 


Có hỗn hợp khi gỗm SO›, CO; và H.. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khi đó. 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


Chương 9 HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐÈ. 
Z IPHAÀT TRIEXN HIVH TE. 
XÃ MỌI. NHOI TRƯỜNG 


L-1. Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế. 
(¿1 Hoá học và vấn để xã hội. 
2i Hoá học và vấn đề môi trường. 


Hoá học và Công 
nghiệp hoá học với 
những thành tựu to 
lớn, những phát minh 
đa dạng mới mẻ đã và 
đang góp phần phát 
triển sản xuất, tăng 
năng suất, chất lượng 
sản phẩm, góp phần 
làm cho cuộc sống vật 
chất và tỉnh thần của 
con người ngày càng 
phong phủ, chất lượng 
cuộc sống ngày càng 
được cải thiện và nâng 
cao. Song mặt khác, 
chính sự phát triển ấy 
cùng tạo ra những ảnh 
hưởng ngày càng 
nghiêm trọng đối với 
môi trường. Chúng ta 
sẽ tìm hiểu vai trò của 
Hoá học 


Giàn khoan mỏ Lan Tây ~ Lan Đỏ 
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2. Những vấn đề đang đặt ra về năng lượng và nhiên liệu 


Khai thác và sử dụng nhiên Hiệu hoá thạch cũng đang tạo ra những vân đẻ 
lớn về môi trường như lún đất, ô nhiễm dầu trên đất, trên biển, ô nhiễm 
khong khí.... : 


Đê đạt mục tiêu là nâng cao tính hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng nhằm đạt 
được sự phát triển bền vững. xu thế phát triển nàng lượng cho tương lai là : 


— Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít gây ö nhiễm môi trường như nhiên liệu hôn 
hợp, than đá, than hoá học,... Chế hoá dầu mỏ vẫn đang là giải pháp quan trọng 
nhất cho vấn để năng lượng và nhiên liệu. 


Việt Nam đang xây dựng khu công nghiệp khí — điện đạm tại Cà Mau ; nhà 
máy lọc đầu Dung Quấãt tại Quảng Ngài... | 


— Phát triển nàng lượng hạt nhân : Việc nghiên cứu sử dụng nang lượng hạt 
nhân đã có lịch sử hơn 40 năm, Năm 2000. tông công suất điện nguyên 1ử của 
toàn thể giới đạt khoảng 500 triệu kW. Tuy nhiên, các nhà máy điện nguyên từ 
đòi hỏi kí thuật hiện đại, đâu tư lớn và cân những giải pháp an toàn rât cao. 


“ky . 
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Hình 9,1. Một rở muiv phưít điện tại nhà máy thuỷ hiến Sẻ San ŸA 
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¬ Phát triển thuỷ năng (năng lượng nước) : Thuỷ năng được xem là năng lượng 
sạch. Tổng trữ lượng thuỷ điện trên thế giới khoảng 2,2 triệu MW. Việt Nam 
chiếm khoảng 1,4% tổng trữ lượng thuỷ điện thế giới. Việt Nam đã xây dựng 
các nhà máy thuỷ điện Thác Bà, Hoà Bình, Yaly, các nhà máy thuỷ điện trên 
sông % San,... Năng lượng thuỷ triều, năng lượng sóng và các dòng hải lưu 
cũng đang được nghiên cứu sử dụng. Tuy nhiên khi phát triển năng lượng thuỷ 
điện thường làm cho nhiều vùng đất canh tác và tài nguyên rừng ngập vĩnh viên. 


- Sử dụng năng lượng mất trời là nguồn năng lượng có thể tái sinh không bao 
giờ cạn kiệt ; Dùng hiđro làm nhiên liệu, đây là thứ nhiên liệu sạch lí tưởng, sử 
dụng trong ngành hàng không, trong du hành vũ trụ, tên lửa, ô tô, luyện kim, 
hoá chất. Việc sử dụng năng lượng gió cũng đang được chú trọng. Việt Nam đã 
khởi công xây dựng nhà máy Phong điện I —- Bình Thuận có công suất 30MW, 
theo kế hoạch đến tháng 08 năm 2008 giai đoạn I của nhà máy sẽ hoàn thành. 
Trong năm 2009 thực hiện giai đoạn II nhà máy sẽ được mở rộng nâng công 
suất lên I20MW. Đây là nhà máy sử dụng năng lượng gió để phát điện đầu tiên 
của Việt Nam. 


— Sử dụng năng lượng với hiệu quả cao hơn ở từng gia đình, các khu công 
nghiệp, các công trình công cộng, giao thông. Phát động phong trào tiết kiệm 
năng lượng sâu rộng, thường xuyên, dùng các sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng. 


Hoá học góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào ? 


Để giải quyết vấn đề năng lượng cho tương lai, hoá học cùng các ngành khoa 
học khác đang triển khai theo hướng : 


— Nphiên cứu sử dụng các nhiên liệu ít ảnh hưởng đến môi trường như dùng 
hiđro làm nhiên liệu, đây là thứ nhiên liệu sạch, lí tướng đùng trong hàng không, 
du hành vũ trụ, tên lửa, luyện kim, hoá chất, 


— Nâng cao hiệu quả của các quy trình chế hoá, sử dụng nhiên liệu, quy trình 
tiết kiệm nhiên liệu. 


~ Chế tạo vật liệu chất lượng cao cho ngành năng lượng như vật liệu để chế tạo 
pin mặt trời có hiệu suất cao. Hoá học đóng vai trò cơ bản trong VIỆC tạo ra 
nhiên liệu hạt nhân là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển năng lượng 
hạt nhân. 


II - VÂN ĐỀ VẬT LIỆU 


lẻ 


Vai trò của vật liệu đối với sự phát triền kinh tế 

Vật liệu là cơ sở vật chất của sự sinh tồn và phát triển của loài người, dùng vật 
liệu gì và dùng như thế não để chế tạo ra công cụ thường là tiêu chí quan trọng 
nhất của sự phát triển văn minh nhân loại. Hoá học cùng các ngành khoa học 
khác đã từng tạo ra các loại vật liệu có thể dân tới sự thay đổi lớn lao cho cuộc 
sống và văn mình nhân loại : Đồ đá, đồ gốm, đồ đồng, đồ sắt rồi thuỷ tỉnh, gang 
thép, xi măng, vật liệu hữu cơ cao phân tử, vật liệu tinh thể,.... Vật liệu là một 
cơ sở quan trọng để phát triển nền kinh tế. 

Vấn đề vật liệu đang đặt ra cho nhân loại 

Theo đã phát triển của khoa học — kĩ thuật, của kinh tế — xã hội, yêu cầu của 
con người về vật liệu ngày càng to lớn, đa dạng theo hướng : 

— Kêt hợp giữa kết câu và công dụng. 
— Loại hình có tính đa năng. 

— Ít nhiễm bẩn. 

— Có thể tái sinh, 

— Tiết kiệm năng lượng. 

— Bên chắc. đẹp. 

Để đáp ứng nhu cầu đó, các nhà khoa 
học phải tìm kiếm nguyên liệu từ các 
nguồn chủ yêu là : 

— Các loại khoáng chất. đầu mỏ, khí 
thiên nhiên. 

— Không khí, nước. 


— Từ các loại động, thực vật,... 


Hình 9,3, Ông dn khi ơ nhà máy Dinh Cổ 
(Ba Riu — Vng Tảa] 
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Hoá học góp phần giải quyết vấn đề vật liệu cho tương lai 


Hoá học kết hợp với các ngành khoa học trong lĩnh vực Kĩ thuật vật liệu đang 
nghiên cứu và khai thác những vật liệu mới có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và 
có công năng đặc biệt như : _ 


— Vật liệu compozIt (vật liệu gồm chất nền là những polime, chất độn và các 
chất phụ gia khác). Có độ bền, độ chịu nhiệt,... cao hơn rất nhiều so với polime 
nguyên chất. Vật liệu này ngày càng được ứng dụng rộng rãi. 


— Vật liệu hôn hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ : Dùng chất vô cơ làm chất 
bổ sung cho vật liệu cao phân tử làm thay đổi tính chất của vật liệu. 7b dụ kính 
thép là loại vật liệu hỗn hợp vô cơ và hữu cơ trong suốt, bền được dùng trong 
công nghiệp và xây dựng. 


— Vật liệu hôn hợp nano (loại vật liệu được cấu tạo bằng hạt có kích thước cỡ 
nanomet). Sự tiến bộ của công nghệ sản xuất vật liệu đạt cấp nanomet được 
đánh giá là sự nhảy vọt về công nghiệp vật liệu đã làm cho nhiều tính năng của 
vật liệu có sự đột biến như : tạo ra độ rắn siêu cao của một số kim loại, tính siêu 
đẻo của một số gốm, sứ, giảm thấp nhiệt độ nung kết của vật liệu gốm, sứ,... 
Con người đã và đang nghiên cứu, chế tạo được nhiều loại vật liệu mới đáp ứng 
yêu cầu ngày một cao của khoa học - công nghệ và sự phát triển kinh tế — xã 
hội của nhân loại. 


BÀI TẬP 
Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất. 


Cho biết những nét chính về xu thế phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ 
cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng. 


Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất vật liệu quan trọng. 


Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu : 


Than đá H„O, CO, khói (cát hạt nhỏ), SO¿,... 


Than cốc CO, _ SO, 
Khí thiên nhiên CO„, H„O _ 

Củi, gỗ CO,HO - _——_ khối 
Xăng, dầu CO, HạO SO. 


Nhiên liệu được coi là sạch, it gây ö nhiễm môi trường hơn cả là 

A. củi, qỗ, than cốc. 

B. than đá. xăng, dầu. 

C. xăng. dầu. 

D khi thiễn nhiên. 

Theo tính toàn, năm 2000 cả nước ta tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương †1,5 triệu 


tấn dấu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí COs. Trong 1 ngày lượng nhiên 
liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng đầu và lượng khi CO- thải vào môi trưỡng là 


A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 lần CƠ.. 
B. 0,004 triệu tấn dâu, 311 tấn CO.. 
C.0,005 triệu tân dầu, 415 tấn CO:. 
D. 0,012 triệu tấn dấu, 532 tấn CO¿. 
Một số mắt xich của phân tử một loại polime để chế tạo "kinh khó vỡ” dùng cho máy 
bay, ô tô. thấu kinh như sau : 

CHạ CHạ CHa 

„.- CHa -#- CH¿ —C ~ CHz ~ ` 
COOCHa COOCHa COOCH4 


Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này. 
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_#ư liệu | 


2Š \ VẢI NÉT VẺ DẦU KHÍ VIỆT NAM 


Ngành Dâu khi Việt Nam thành lập năm 1975, sau hơn 30 năm thành làp, 
từ một ngành công nghiệp non trẻ đã nhanh chóng trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của đất nước. Ngành Dâu khí ngày nay đang dẫn đầu trong đóng 
góp cho ngàn sách nhà nước, là động lực thúc đấy phát triển nhiều ngành 
kinh tế khác như điện lực, hoả dẫu, phản bón, giao thông vận tái, dịch vụ 
thương mai.... 


Chiến lược phảt triển ngành Dáu khi Việt Nam đến 2015 định hưởng tiến 
2025 xác định mục tiêu “Phát triến ngành Dâu khi trở thành một nganh 
kinh tế — kĩ thuật quan trong. đồng bộ, bao gồm tìm kiếm thăm dò, khai 
thác, vân chuyến, chế biển, tàng trừ, phân phối, dịch vụ vả xuất nhập khấu. 
Xây dựng tập đoan [âu khí mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế”. 


Một số đấu mốc chính 

Năm 1981, khai thác công nghiện mỏ khi đâu tiên tại Tiên Hái — Thái Bình. 
Năm 1985, phát hiện dòng dẫu công nghiệp tại Mỏ Rồng, 

Năm 1986, khai thác dòng dẫu mỏ đẫu tiên tại mó Bach Hổ. 

Năm 1995, lần đầu tiên đưa khi đỏng hành từ mó Bạch Hố, mỏ Rồng vào bở, 


Đến nay, Việt Nam đã khoan 600 giếng tìm kiểm, thăm dò, thấm lượng và 
khai thác với tống số mét khoan trên 2,0 triệu km. Tập đoàn Dâu khi 
Quốc gia Việt Nam dang khai thác dẫu khi tại 9 mỏ trong vả ngoài nước như 
mỏ Bạch Hõ, Rồng, Đại Hùng, Hồng Ngọc, Rang Đông, Lan Tây — Lan Đó, 
Tiên Hải C, Sư Tử Đen,... sán lượng khai thác cúa Tập đoàn đạt trên 
350 nghin thùng dâu thỏ/ngày và khoáng 18 triệu m” khí/ngày. Tĩnh đến hết 
tháng 12/2006 đã khai thác trên 235 triệu tấn quy dấu trong đó dẫu thỏ đạt 
205 triệu tấn. vàn chuyển vào bở và cung cấp 30 tí mỶ khi cho sản xuất 
điện, sản xuất đạm và các nhụ cầu dân sinh khác. 

Miột loạt dự án chế biến dẫu khi quan trọng đã và đang được Tập đoàn Dâu 
khí Quốc gia Việt Nam triển khai tích cực. 

— Nhà máy sản xuất nhựa PVC công suất 100 000 tân/năm đà chính thức 
đi vào hoạt động từ thắng Ì năm 20013. 


- Nhà máy sản xuất phân đạm Phủ Mỹ công suất 740 000 tân urẽ/năm đã 
chinh thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2004 đáp ứng khoảng 305 nhụ cầu 
phản đạm trong nước góp phản đảm bảo an ninh lượng thực (Quốc gia. 


Hằnh: 9.3, Ngày 21/6/10A5 nhát hiện dòng du khí công nghiên đđu riên tại mủ Rồng 


- Nhà máy lọc dẫu Dung Quất tại (Quảng Ngài công suất 6,5 triệu tăn/nàm ; 
Sản phẩm là xàng, dấu hoả, nhiên liệu phản lực, propilen để sản xuấi 
bolipropilen,,,.. Theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành đầu năm 2009. 


- Tập đoàn Dâu khi (Quốc gia Việt Nam đã và đang triển khai hàng loạt các 
dự án khi và điện với quy mô ngày càng lớn, đa dạng và phức tạp, nhằm 
đáp ứng nhu câu khí cho công nghiệp điện, công nghiệp hoá chất, phản 
bón, giao thông vận tải, vật liệu xây dựng,... Hai hệ thống vận chuyến khí 
Rang Đông — Bạch Hố và Nam Côn Sơn vận hành ốn định, an toàn và phải 
huy hiệu quả, cung cấp 18 triệu m? khí/ngày cho sán xuất điện, phản 
đạm,... Hệ thống đường ống dáu khí Phú Mỹ — Nhơn Trạch (hát đâu cung 
cấp khí từ dầu năm 20081 ; hệ thông đường ống dẫn khi PMð3 - Cà Mau 
(cung cấp khi từ đầu năm 2007) ; hệ thống đường ống dẫn khí lô B - Ö Môn 
(dự kiến sẽ vận hành 2009) sẽ đưa ngành công nghiệp khí Việt Nam lên một 
mức phát triển mới, đóng góp säu rộng hơn vào sự nghiệp công nghiệp hoöä, 
hiển đai hoá đất nước. 


Iiinuli đ4, Nha máy sạn vuất nhàn đạm Phú MỊỹỸ 
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HOÁ HỌC 
VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI. 


s Biết vai trò cúa hoá học trong việc nâng cao chất lượng 
CUỘC sông. 

se Biết lắc hại cúa chất ma tuy, chất gây nghiện vả có ý thức 
phòng chống chúng, 


Chất lượng cuộc sống con người bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, ở đây chỉ 
đê cập đến một số vấn đề về hoá học góp phần giải quyết các nhu cầu ân. mặc, 
bảo vệ sức khoẻ của con người, 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM 
Vai trò của lương thực, thực phẩm đối với con người 


Lương thực và thực phẩm được con người sử dụng chửa nhiều loại chất hừu cơ 
cần thiết để duy trì sức khoe. Đó là những cacbohidrat, protein, chât béo. 
vitamin, nước, các chất khoáng, chất vị lượng, 


Để đam báo sự sống thi lượng lương thực, thực phẩm và khâu phần ăn hàng 
ngày có ý nghĩa quyết định. Điều này còn phụ thuộc vào lứa tuổi. lao động nghề 
nghiệp, đặc điểm cơ thể và giới tính. Một người lớn trung bình phải tiêu thụ 
thức ăn để sản sinh ra 260 kcal/ngày. Người Việt Nam cần trung bình 2300 
kcal/ngày. Trung bình nam giới cần 3000 kcal/ngàv, nữ giới cần 2200 
kcal/ngày. Tuy nhiên, trong khâu phần thức ăn hàng ngày không chỉ tính riêng 
lượng calo rmnà còn phải tính đến thành phần các chất định dưỡng cần thiết như 
protein. tí lệ protein tối ưu cho cơ thể là khoảng 70% có nguồn gốc thực vật và 
30% từ động vật. vitamin (rau, quả là nguồn vitamin quan trọng nhất ; vitamin A 
có nhiều trong quả cà chua, cà rốt, quả gấc chứa B-caroten cao pgấn 6ä lần 
cả chua,... ) 


Đói ăn anh hưởng đến sức khoe, đối ăn trong thời kì mang thai và ở trẻ sơ sinh 
sẽ ảnh hưởng không chỉ đến sức khoẻ mà còn đến sự phát triển trí tuệ. Đói 
“vị chất” nghĩa là chỉ thiểu một lượng nhỏ chất vị lượng cần thiết cũng ảnh 
hưởng đến sức khoẻ. Đặc biệt như thiếu iot gây kém phát triển trí nhớ và có thể 


trở thành đần độn ; thiếu vitamin A gây khô mắt và giảm sức đề kháng, thiếu 
sắt sẽ gây ra thiếu máu,... 


Những vấn đề đang đặt ra cho nhân loại về lương thực, thực phẩm 


Như vậy, lương thực và thực phẩm có vai trò rất quan trọng và có tính quyết 
định đến sự tồn tại hay điệt vong của loài người. Bảo đảm đủ lương thực và thực 
phẩm cho nhân loại là một vấn đề vô cùng khó khăn. Nhìn chung trong phạm 
vi toàn cầu, việc sản xuất lương thực, thực phẩm không đủ nuôi sống nhân loại. 
Một thực trạng đang điển ra là trong khi ở châu Phi có khoảng 1/4 dân số thiếu 
lương thực, thực phẩm ; trong khi 30 triệu người bị nạn đói đe doa, thì có 
khoảng 15% dân số các nước phát triển mắc bệnh béo phì do thừa dinh đưỡng 
quá mức. Ở Việt Nam, từ một nước phải nhập lương thực thì từ năm 1989 đã tự 
túc được lương thực và hiện nay là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên 
thế giới. 

Nhân loại đang đứng trước một thách thức lớn là nền nông nghiệp thế giới phải 
đảm bảo nuôi sống số dân không ngừng gia tăng trong điều kiện đất canh tác 
ngày càng bị thu hẹp, khí hậu trái đất nóng lên, thiên tai ngày càng ác liệt. Để 
giải quyết vấn đề này, thế giới đã có nhiều giải pháp như cuộc “cách mạng 
xanh”, phát triển công nghệ sinh học,... 


Hoá học góp phần giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm 


Để góp phần giải quyết vấn đề lương thực, thực phâm cho nhân loại, Hoá học 
có những hướng hoạt động chính sau 


— Nghiên cứu và sản xuất các chất có tác dụng bảo vệ và phát triển thực vật, 
động vật như : sản xuất các loại phân bón hoá học (phân đạm, phân lân, phân 
kali, phân bón tông hợp, phân vì lượng,...) ; sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực 
vật (chất điệt có, diệt nấm, trừ sâu,...) ; sản xuất các loại thuốc kích thích sự 
sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi. 


— Nghiên cứu, sản xuất những hoá chất bảo quản lương thực, thực phẩm để 
nâng cao chất lượng của lương thực, thực phẩm sau thu hoạch. 


- Bàng con đường chế biến thực phẩm theo công nghệ hoá học để nâng cao chất 
lượng của sản phâm nòng nghiệp hoặc chế biến thực phẩm nhân tạo như tổng 
hợp chất béo nhân tạo, chuyển hoá đầu (chất béo lông) thành mỡ (chất béo rắn), 
nâng cao hiệu suất chế biến protein từ nguồn protein tự nhiên, zhí dự từ 
6500 kg ngô nếu để chăn nuôi (trâu, bò) sẽ thu được 108 kg protein, nhưng riếu 
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đem chế biến qua công nghệ hoá học sẽ thu được 1420 kg protein (tăng gấp 
trên 13 lần). Bên cạnh việc làm tăng sản lượng, vấn đề vệ sinh an toàn thực 
phẩm cũng ngày càng được quan tâm giải quyết. 


— Hoá học còn đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo fa các chất phụ gia 
thực phẩm. Hiện nay đã có hơn 200 chất phụ gia để bảo quản, làm tăng hương 
vị, có màu, tạo hình dáng đẹp, dễ dàng chế biến lương thực, thực phẩm. 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề đặc biệt quan trọng, không những ảnh 
hưởng trực tiếp và thường xuyên đến sức khoẻ người dân, đến sự phát triển 
giống nòi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, xuất khẩu hàng 
hoá Và uy tín quốc øi1a. Ở nước ta, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đã được 
nhà nước coi trọng và đang được tăng cường, song những thách thức trong công 
tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng còn rất lớn. Một trong 
những thách thức đó là vấn đề ngộ độc thực phẩm. 

Ngộ độc thực phẩm do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như ngộ độc thực phẩm 
do hoá chất, đường lây nhiễm thường do : 

Hoá chất bảo vệ thực vật còn tồn dư (nhiều nhất là trên rau quả). 

Các kim loại nặng có trong đất, nước ngấm vào cây quả, rau củ, thuỷ sản. 

Sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định. 

Sử dụng thức ăn đã lạm dụng chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi gây 
tồn dư hoá chất, homon trong thịt, cá có thể gây ngộ độc cho người sử dụng. 
Hướng dẫn để mọi người sử dụng đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm 
cũng là văn đề rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề lương thực, thực phám, 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MAY MẶC 
Vai trò của may mặc với cuộc sống con người 


Nhu cầu vẻ may mặc lái một trong những nhụ cầu chủ yếu của con người. Cùng 
với sự phát triển của khoa học - công nghệ, của nền văn minh nhân loại, nhu 
cầu về may mặc của con người cũng ngày mội tăng lên. 


Con người đã từng biết đên các loại tơ như : 
— Tơ tự nhiên chế tạo từ bông, lông thú. 


— Tơ nhân tạo được sản xuất từ các polime tự nhiên, như từ xenlulozơ chế biến 
bằng các con đường hoá học tạo thành tơ visco, tơ xenlulozơ axetat. 


= Tơ tông hợp được sản xuất từ các polime không có sẵn trong tự nhiên, mà 
do con người tổng hợp bảng phương pháp hoá học như tơ nilon. tơ capron... 
Tơ tông hợp (tơ hoá học) có những đặc điểm nối bật là dai, đàn hồi, ít thấm 
nước. mềm mại, nhẹ, đẹp,... : tơ hoá học được sản xuất hoàn toàn trong các nhà 
máy không cần đến diện tích đất để trồng cây nguyên liệu, 


s 


Hình 9.5. Đét th cảm 


Những vấn đề đang đặt ra về may mặc 

— Vấn để gia tảng dân số toàn câu đang pảy sức ép rất lớn về nhiều mật trong 
đó có việc đáp ứng yêu cầu nay mặc cua loài người. 

— Điêu kiện kinh tế — xã hội phát triên kéo theo yêu cầu về mặc không những 
chí cản đú, cần ẩm mà còn cần phải đẹp cùng với những yêu câu rất đa dạng 
của cuộc sống. 

— Trong khi các điều kiện sản xuất ra các loại tơ tự nhiên ngày càng khó khăn, 
hạn hẹp. nên yêu cầu đổi với công nghiệp chế tao vai sợi ngày càng tăng cao. 
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3. Hoá học góp phần giai quyết những vấn đề may mặc cho nhắn loại 


Để đáp ứng nhu cầu may mặc ngày càng cao của con người, hoá học cùng các 
ngành khoa học khác tập trung giải quyết vấn đề may mặc theo hướng : 


— Nâng cao chất lượng, sản lượng các loại tơ hoá học, tơ tổng hợp. Nghiên cứu 
chế tạo ra nhiều loại tơ có những tính năng đặc biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao về may mặc của con người. 


— Nghiên cứu, chế tạo nhiều loại thuốc nhuộm, chất phụ gia làm cho màu sắc 
các loại tơ vải thêm rực rỡ, thêm đẹp, tính năng thêm đa dạng. 


III - HOÁ HỌC VỚI VIỆC BẢO VỆ SÚC KHOẺ CON NGƯỜI 
1l. Dược phẩm 


Ngành hoá học được phâm (hoá được) là một ngành sản xuất có liên quan đèn 
an toàn sức khoe cho cả cộng động. Hoá dược đã chế tạo được hàng chục nghìn 
được phẩm khác nhau đáp ứng nhu cầu phòng chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ 
con người. Về nguồn gốc được phẩm có hai loại : 

— Dược phẩm có nguồn gốc từ động, thực vẠI. 
- Dược phẩm có nguồn gốc từ những hợp chất hoá học do con người tổng 
hợp nên. 


«e Dược phẩm bao gồm : Thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh, vacxin, vitamin, 
thuốc giảm đau, thuốc tăng cường thể lực,... 


« Sự gia tăng dân số, vấn đề thay đối môi trường, sự phát triển khoa học — kĩ thuật 
đang đặt ra những vấn đề lớn lao đối với việc chống lại bệnh tật, bảo vệ sức 
khoẻ con người. Ngành hoá dược đang đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao 
về việc chế tạo ra nhiều loại thuốc điều trị những bệnh hiểm nghèo như ung thư, 
AIDS.... 


e Người ta đã dùng hàng nghìn loại cây thuốc và các loại được phẩm để cứu 
sống hàng chục triệu người và bảo vệ sức khoẻ cho hàng trăm triệu người khác 
mỗi năm. 

e« Công nghiệp hoá dược còn tạo ra hàng trăm chất phụ gia thực phẩm làm tăng 
giá trị lương thực, thực phẩm. Công nghiệp hoá mĩ phẩm cũng chế tạo hàng 
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nghìn loại mĩ phẩm, kem đánh răng, dầu gội đầu,... Tất cá đều vì mục đích bảo 
vệ sức khoẻ, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người. 


Một số chất gảy nghiện, chất ma tuý, phòng chõng ma tuy 


a) Một số chát gây nghiện, chát ma tHý 


b) 


— Các chất kích thích. như cocain được chiết suất từ cây côca, có khả năng làm 
liệt dây thần kinh cảm giác, gây ức chế thần kinh trung ương ; Amphetanin 
được các nhà khoa học Mi tổng hợp năm 1932, có tác dụng kích thích thần 
kinh, với liều cao có thể làm rối loạn thần kính, gây ảo giác mạnh... 


— Các chất ức chế thần kinh (được chế hoá từ nhựa cây thuốc phiện), khi sử 
dụng có thể gây nghiện, hết sức nguy hại cho sức khoẻ con người. 


~ Các chất gây nghiện không phải là ma tuý : 


Rượu có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ con người tức thì hoặc lâu đài. Rượu có 
thể gây tác hại tới não, gây ảo giác, gây ra các bệnh về phối, các bệnh về tim 
mạch, gan.... Người nghiện rượu, say rượu khi tham gia giao thông thường gây 
ra tai nạn dẫn đến những bất hạnh cho cuộc sống nhiều gia đình. 


NicotIn (C¡gH¡xN,) có nhiều trong thuốc lá. Trong khói thuốc lá có tới 22 chất 
độc có thể gây ung thư không những cho người hút mà cả những người xung 
quanh cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta đang đẩy mạnh vận động một không gian 
sống không khói thuốc lá. 


Cafeinn (CaH;¿N¿©;) có trong hạt cà phê, côca, lá chè,... Cafein dùng trong 
y học với một lượng nhỏ có tác dụng gây kích thích thần kinh. Nếu dùng cafein 
quá mức sẽ gây mất ngủ và gây nghiện. 

Phòng chống ma tuý . 

Hiện nay có nhiều loại thuốc kích thích, chất gây nghiện rất nguy hiểm, có hại 
đến sức khoẻ, đã bị cấm sử dụng như : heroimn, mophin, các loại thuốc “lắc”. 
Nhà nước ta đang phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, 
chống ma tuý để ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới xoá bỏ tệ nạn ma tuý. Chung tà 
cùng đâu tranh đề ngăn chán khóng cho nìa tuý xâm nhập vào nhà trường. 
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BÀI TẬP 


Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người 2 

Hoá học có thể làm qì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm 2 
Hoá học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức 
khoẻ con người ? 

Hãy lấy một số thí dụ về chất gây nghiện, ma tuý nguy hại cho sức khoẻ con người. 


Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định 
có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có 
quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều lượng có thể chấp 
nhận được là 0 - 15 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày. Như vậy, một người nặng 
60 kq. trong một ngày có thể dùng lượng chất này tối đa là 


A. 12 ma. ©. 10 ma. 


B. 1500 ma. D. 900 ma. 
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HOÁ HỌC 
VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


œ@ Biết những tác động cúa các ngành sản xuất trong đó có 
sản xuất hoá học đến mồi trường. 

« Biết tác hại của sự ô nhiễm môi trường đổi với cuộc sống 
và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường của mọi người. 


HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIÊM MỖI TRƯỜNG 


Ö nhiễm môi trường là sử làm thay đổi tính chất của mỗi trường. vị phạm Liêu 
chuản mối trường, Chất gây ô nhiêm môi trường là những nhân tố làm cho môi 
trường trở thành độc hại. 


Ô nhiễm môi trường có thể do hậu quả của hoạt động tự nhiên như hual 
động của núi lừa. thiên tại, bảo,,.. hoạc cáu hoạt đọng (lo còn người thực 
hiện trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tham gia piao thông và trong 
sinh hoạt. 


Chúng ta sẽ tỉm hiểu sự ở nhiễm môi trường về mặt hoá học. 

Ô nhiễm môi trường không khi 

È nhiềm khong khí là sự có mát cưa các chất lạ hoạe sự biến đổi gian Irone 
tron thanh phản khỏi Khi, làm cho nỗ không sạch, có bụi, có mùi khó chịu, 
làm giam tầm nhìn.... 

Nguyên nhân gáy ö nhiêm 

Có hai nguồn cơ bản gây ô nhiễm môi trường không khí : 

= Nguồn gây ö nhiễm do thiên nhiên. 

— Nguôõn do hoạt động của con người. 

Nguồn gây ö nhiễm đo con người chủ yếu tạo ra từ : 


+ Khí thải công nghiệp ; Do quá trình đốt nhiên liệu và sự rõ rỉ, thất thoát khỉ 
độc trong quá trình sản xuấi. Các chất thải công nghiệp thường có nông độ cao 
và tập trung, 
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Hình 96. Kh¿¡ï thải: chấn gay 0ð HÍUHỆ 


+ Khi thái do hưại động gttð thông vận trú. cấc chất khi độc hại nhất sinh trong 
qua trình đối chây nhiền liệu của động cơ, kẽm thẻaó bụi và tiếng ổn làm ö 
nhiềm khòng khí trên các tuyển piano thông. 

+ Khi thịa du sinh hoại : chủ vêu phát sính từ đún nấu. lỗ sười do sử dunp nhiên 
liệu kém «chất lượng, nguồn thái các khí độc nhỏ nhưng phân bố đầy đặc, cục 
bộ Irone từng không gian hẹp nên gầy độc hại trực tiếp điên còn người. 

Cu chất gầy õ nhiễm không khí như : CƠ, CƠ,, 6O, HS, NÓ, CC 
(lotlocavhonl, các chải bụi,... 


Tác hại của ð nhưêm không khí 

Tác hàn của ö nhiệm không khi là rất lớn : 

- Trước hét là "hiệu ứng nhà kímh” gảy ra do sự tảng nông độ CƠ,, làm cho 
nhiệt độ của trấn đất nóng lên. Mặt trấi của "hiệu ứng nhà kính” là gây ra sự 


khác thường vẻ khí haãu, gây hạn hán, lù lụt. ảnh hưởng đến môi trưởng sinh 
thấi và cuộc sống còn người, 


— Anh hương không Tôi đến sức khoe còn người : Giày ra bệnh tật, đạc biệt 
lầ các bệnh vẻ phối, tìm. Không khí bị ó nhiễm nàng có thể gây ra từ vong 
chủ con người. 


— Anh hương đến sự sinh trường và phát triển của động, thự vật : Khí S5Ó- đác 
biệt có hại đói với cây lúa mạch. cày bông. cày thông, các loại hoa, cày ăn quá 
Lam quýt rất mán cam với C]-, .) 
Phả huy tảng özon là lá chăn tỉa cực tìm cho Trái Đất, gây ra nhiều 1ác hại chủ 
sinh vật và sức Khoe con người. 

€t nhiềm không khí có thẻ tạo ra mưa axit gây tác hại rất lớn đổi với cây trông, 


sinh vật sông Trong hỗ ao, sông nuôi, phá huy các công trình xây dựng, các 
tượng đài. các đi tích lịch sử văn hoiä.... 


h 
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qA hị 
Hình 9 7. ,;j 7, í tủ vi ph tức nóc khí nay mự tiện te nhi kính : 


bị lieu te nÌ¿: khIH. 


2. Ô nhiễm môi trường nước 
Sư ô nhiễm môi trường nước là sự thay đối thành phản và tính chất của nước 
gây ảnh hưởng đến hoạt động sông bình thường của con người và sinh vật, 
Người ta phần biệt ö nhiệm nước theo nhiều cách khác nhau. 7 dự : Theo thời 
pian có các dạng ô nhiệm thường xuyên hoặc tức thời. Theo bản chất sác chát 
pảây ð nhiềm : ô nhiềm hoá chát, ö nhiềm ví sính,.., Theo vị trí không gian có 
öð nhiễm sông, ö nhiệm biến... 


lb= 


đ) 


Nguyên nhân gây ô nhiễm môi (rường nước 

Sự ô nhiễm môi trường nước có thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo. 

— Ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên là do mưa, tuyết tan, gió bão, lũ lụt,... 
Nước mưa rơi xuống mặt đất, mái nhà, đường phố, đồng ruộng, khu công 


nghiệp,... kéo theo các chất bẩn xuống sông, ao, hồ gây ô nhiễm môi 
trường nước. 


~ Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải từ các vùng 
dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông, phản bón, thuốc trừ sâu, điệt 
cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước. 


Các dạng gây ô nhiễm môi trường nước có thể diễn ra thường xuyên hoặc tức 
thời do các sự cố rủi ro, hay đột biến của thiên nhiên. 

Tác nhăn hoá học gầy ô nhiềm môi trường nước bao gồm các Ion của kim loại 
tặng, các anLon NOa, PO¿ : SOZ., thuốc bảo vệ thực + `t và phần bón 
hòa học. 

— Các ion của kim loại : Trong tiêu chuẩn chất lượng nước, nồng độ các nguyên 
tố kim loại nặng như Hg, Pb, Sb, Cu, Mn,... được quan tâm hàng đầu. Một số 
nguyên tố như Hg, As,... rất độc đối với sinh vật kể cả ở nồng độ rất thấp. 

- Các anion NO;, PO ,„ SO¿_ ở nồng độ cao gây ra ô nhiễm môi trường nước, 
gầy ra các biến đổi sinh hoá trong cơ thể sinh vật và người. 

— Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học : Trong sản xuất nông nghiệp, mội 


lượng lớn phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị ngấm vào nước ruộng, 
ao, hồ, sông, ngòi, lan truyền và tích luỹ làm ô nhiễm môi trường nước. 


b) Tác hại của ô nhiễm môi trường nước 
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Tuỳ theo mức độ ô nhiễm khác nhau, các chất gây 6 nhiễm có tác hại khác 
nhau đến sự sinh trưởng, phát triển của động, thực vật, ảnh hưởng đến sức 
khoẻ con người. Chẳng hạn, kim loại nặng và các chất nguy hại khác chậm 
phân huý sẽ tích luỹ theo thức ăn vào cơ thể động vật và người gây nên 
những tác hại cho sức khoẻ. Các loại vi khuẩn, kí sinh trùng, sinh vật gây 
bệnh theo nguồn nước bị ô nhiễm lan truyền bệnh cho người và động vật. 
Hoạt động thăm dò, khai thác dầu, hiện tượng rò ri dầu từ các dàn khoan, hiện 
tượng tràn đầu trên biển cả là những sự cố gây ô nhiễm môi trường nước 
nghiêm trọng đe doa sự sống trong một phạm vì rộng lớn. 


3. 


Ö nhiễm môi trường đất 

Đất là một hệ sinh thái, bình thường hệ sinh thái đất ở trạng thái cân bằng. Tuy 
nhiên, khi có mặt một số chât và hàm Tượng của chúng vượt quá giới hạn thì hệ 
sinh thái đất sẽ mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm. 


Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất có thể do : 


— Nguồn sóc tự nhiên : núi lửa, ngập úng, đất bị mặn do thuỷ triều xâm nhập, 
đất bị vùi lấp do cát,... 


= Nguồn góc do con người : có thể phân loại theo các tác nhân gây õ nhiễm : 
tác nhân hoá học, tác nhân vật lí, tác nhân sinh học. 


Tác nhân hoá học gây nên ô nhiễm môi trường đất tạo ra từ chất thải nông 
nghiệp, như sử dụng phân bón hoá học, chất bảo vệ thực vật và chất kích thích 
sinh trưởng, chất thải sinh hoạt,... 


- 


O nhiềm đất do km loại năng là nguồn ô nhiềm nguy hiểm đối với hệ sinh thái 
đát. Trong thực tế, kim loại nặng với hàm lượng thích hợp rất cần cho sự sinh 
trưởng và phát triển của động, thực vật và con người, nhưng nếu chúng bị tích 
luỹ nhiều trong đất thì rất độc hại. 


Ô nhiềm môi trường đất pây ra những tôn hại lớn trong đời sống và sản xuât. 


Người ta ước tính chỉ khoảng 50% nitơ bón vào đất được cây trồng hấp thụ, 
lượng còn lại gây ö nhiễm môi trường đất. Chúng làm thay đổi thành phần và tính 
chất đất làm đất chai cứng, làm chua đất. Các chất trừ sâu điệt cô phân huy trong 
nước rất chậm tạo ra lượng dư đáng kể trong đất và lôi cuốn vào chu trình : 
đất - cây - động vật — người gây ra những tác hại khó lường. 


HOÁ HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG 
Nhận biết môi trường bị ö nhiễm 
Có thể nhận biết môi trường bị ô nhiễm bằng nhiều cách : 


- Quan sát : Có thể nhận biết môi trường nước, không khí bị ô nhiễm qua mùi, 
màu sắc. 7h đu nước bị ô nhiễm thường có mùi, có màu hoặc không trong suốt. 
Nhiều hồ ao, sông ngòi đang bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, nước thải công 
nghiệp đổ vào đang là thách thức rất lớn về môi trường đối với chúng ta. 


— Xác định bằng các thuốc thử xác định độ pH của môi trường nước, đất ; xác 
định nồng độ một số ion kim loại như Pbˆ*, Ca“*, Mg?†. 
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- Xác định ð nhiễm môi trường bằng các dụng cụ đo : Dùng máy sắc kí. các 
phương tiện đo lường để xác định thành phần, khí thải, nước thải từ các nhà 
máy. Thí dụ, người ta đã xác định được nhà máy thuốc lá tạo ra bụi và chât 
nicotin, nhà máy hoá chất thường tạo ra bụi, H;S. H;SiF,-đdạng hơi, nhà máy 
lọc đầu tạo ra các oxit của lưu huỳnh, cacbon, nitơ. Xác định thành phần CO, 
CO»›, SO›, độ bụi.... trên các nút giao thông trong thành phố. 


Vai trò của hoa học trong việc xử lí chất gây ô nhiễm môi trường 


- Có nhiều phương pháp khác nhau để xử lí chất gây ð nhiễm môi trường. 
Nhưng nguyên tác chung là phải sử dụng các biện pháp phù hợp với thành phần 
các chàt gây ô nhiễm cần xử lí, phù hợp với từng lĩnh vực, phạm vi cần xử lí, 
chẳng hạn : 


Trong sản xuất nông nghiệp : để hạn chế tác dụng gây ô nhiễm môi trường cản 
phải sử dụng phân hoá học. thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích đúng quy định. 
đúng quy trình. 


Trong sản xuất công nghiệp : Phải tuân thủ quy trình xư lí chất thải, như 
xử lí khói bụi, xử lí nước thải của các nhà máy trước khi thải ra sông npòi, 
hồ ao. biến. 


Trong các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm trường học : Phải xử lí, phân 
loại các chất thải sau khi thí nghiệm để xử lí trước khi thải ra môi trường. 


Trong các khu dân cư đô thị, rác thải phải được thu gom, phân loại. xử lí để 
thu hồi, tái chế. chống ô nhiễm môi trường. 


— Môi số phương pháp xử lí chất thải gây ô nhiêm môi trường : 


Phương pháp háp thụ : Nguyên tắc cơ bản của phương pháp này là hấp thụ khí 
thai bằng nước, dung dịch xút hoặc dung dịch axit trong tháp hấp thụ, sau đó 
tát sinh hoặc không tái sinh dung dịch đã hấp thụ. 


Phương pháp hấp phụ trong than bùn, phán rác, đất xốp, than hoạt tính : 
Nguyên tác của phương pháp này là chất thải có các chất gây ô nhiễm được 
hấp phụ trone lớp đệm than bùn, đất xốp,... sau đó phân huỷ băng phương pháp 
sinh hoá. 


Phương pháp ovi hoá — khứ : Người ta cho luông khí thải qua dụng địch axit 
sunfuric để hấp thụ amin, amoniac, rồi cho luồng khí qua dung dịch kiểm đề 
hấp thụ axit cacboxylic, axit béo, phenol. Sau đó cho luồng khí qua dung dịch 
natri hipoclor để oxi hoá anđehit, Hạ5. xefon,... 


Hình 9.8, Jrrujlt cáủy với hưu? về PữNg = BICT it phái phát thẾN BÉH từng, là Vệ BI TRƯỜNG 


= Citdo dục ÿ thức bảo vệ mỗi Irường phái thực hiện trong nhà trường 1nồi cách 
hệ thông. thường xuyên, bảng nhiều biện pháp phù hợp. 


Day học hoá học trong trường phổ thông có nhiều nội dung liên quan đến mỗi 
trường, căn có những đóng ưóp cụ thẻ góp phản bảo vệ mỏi trường như : 
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Làm thí nghiệm hoá học với lượng chất nhỏ để vừa tiết kiệm hoá chất, vừa 
không tạo ra lượng chất thải lớn. Phải thực hiện nghiêm túc những quy định 
sử dụng hoá chất trong phòng thí nghiệm, không để hoá chất thất thoát ra 
môi trường. ` 

Phân loại và xử lí chất thải sau khi làm thí nghiệm hoá học phù hợp. 7 bí 
thường dùng nước vôi để trung hoà chất thải có tính axit, chất thải chứa 
, 2_ 

Ion SO¿_. 


Giáo dục bảo vệ môi trường không phai chị học một lần mà là học suốt đời. từ 
tuổi thơ âu đến lúc trưởng thành không phải chỉ với một người mà là cua cả 
cộng đồng. Mục đích tạo nên con người giác ngộ về môi trường, người công 
dân có trách nhiệm về môi trường góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành. 


BÀI TẬP 
Thế nào là ô nhiễm môi trường 2 Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị 
ô nhiễm. 
Ô nhiễm không khí là gì ? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ? 
Ô nhiễm môi trường đất là gì ? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ? 
Các tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường nước gồm 
A. các kim loại năng : Hqg, Pb, Sb.... 
B. các anion : NO; ; POš ; SO/-. 
C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học. 
D.cảA,B, €. 


Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta đã xác định được hàm 
lượng chì trong bùn và trong đât như sau : 


D 


† Mẫu bùn chửa nước thải šcquy 2168.0 ˆ 
2 Mẫu đất nơi nấu chỉ 387,6 

3 Mẫu đất giữa cánh đồng 125,4 

4 Mẫu đất gần nơi nấu chì 2911,4 


Hàm lượng chỉ lớn hơn 100 ppm là đất bí õ nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu 
trên, mẫu đã bị ô nhiễm chỉ lä 


A. mẫu 1, 4, ŒC. mẫu 1, 2. 
B. mẫu 2, 3. D. cả 4 mẫu. 
Một loai than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà 


máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thi khối lượng khi SO; do nhà máy xả 
vào khí quyển trong một năm là 


A. 142D tấn. B. 1250 tản. 
C. 1530 tấn. D. 1460 tấn. 
Khí SƠ., do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiêm môi 
trưởng. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO› vượt quả 30.108 mol/nm” không 


khí thi coi là không khi bị ö nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lit không khí ở một thành phố 
và phân tich có 0,0012 mg SO. thi không khi ở đỏ có bị nhiễm không 2 
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